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Chương 1
Giấc Mộng Đêm Trung Thu

Đời	nhà	Hán,	sau	khi	Hán	nguyên	đến	lên	ngôi	thì	thiên	hạ	thái	bình	thịnh	trị,bách	tính	an
cư	lạc	nghiệp,	triều	thần	và	quan	lại	đia.	phương	đều	lo	nhiệm	vụ	cuả	mình	.	Do	đó	bên	ngoài
thì	 lân	bang	không	dám	dòm	ngó,	bên	 trong	 thì	không	có	 trộm	cướp,	 toàn	quốc	được	sống
những	ngày	yên	vui.

Nhưng	sau	đó	thì	Hán	Nguyên	đế	lại	tin	dùng	một	kẻ	gian	thần	là	Mao	Diên	Thọ,	tham	lam
gian	ác,	không	chuyện	gì	mà	không	dám	làm.

Đương	thời,	ở	Việt	Châu	có	vị	Thái	thú	Vương	Trung,	rất	chính	trực	thanh	liêm,	thương	dân
như	con,	phu	nhân	là	Diêu	thị,	tuổi	đã	hơn	năm	mươi	nhưng	chỉ	sinh	được	một	gái	là	Vương
Tường,	tiểu	tự	là	Chiêu	Quân.

Vương	Chiêu	Quân	 thông	minh	 từ	nhỏ,	 càng	 lớn	 lại	 càng	xinh	đẹp,	 chẳng	những	giỏi	nữ
công,	mà	còn	được	học	tập	văn	chương,	âm	nhạc,	nổi	danh	tài	sắc	.	Thái	thú	Vương	Trung	và
phu	nhân	Diêu	thị	coi	như	hạt	ngọc	trên	tay.

Năm	nay	Vương	Chiêu	Quân	đã	mười	sáu,	nhiều	gia	đình	hiển	quan	nhờ	người	tới	đánh
tiếng	mối	mai,	nhưng	Thái	thú	và	Phu	nhân	vẫn	chưa	chọn	được	nơi	vừa	ý.

Đêm	trung	thu	năm	đó,	trăng	thu	vằng	vặc,	Lâm	hoàng	hậu	cùng	Hán	vương	vào	ngự	uyển
thưởng	ngoạn	cảnh	hoa	tươi	trăng	sáng	.	Nhà	vua	quá	vui	nên	uống	rượu	hơi	nhiều,	thấy	nặng
đầu,	bèn	sai	nội	thị	diù	vào	cung	an	nghỉ	.	Đặt	mình	xuống	long	sàn	chưa	được	bao	lâu,	vua	đã
nằm	mộng	.	Nhà	vua	mộng	thấy	mình	tản	bộ	dưới	ánh	trăng	thu	vằng	vặc,	thấy	xa	xa	dưới	một
bóng	cây	có	một	thiếu	nữ	cực	đẹp.

Thấy	nhà	vua	tới	gần,	thiếu	nữ	thẹn	thùng	quay	mình	bước	đi	như	muốn	lẩn	tránh,	dáng	đi
tha	thướt	uyển	chuyển	mê	hồn	.	Nhà	vua	rảo	bước	tới	nắm	lấy	tay	áo	nàng	mà	hỏi	han	mọi
chuyện.

Thiếu	nữ	cho	biết	nàng	họ	Vương,	tên	Chiêu	Quân,	nhà	ở	Việt	Châu	.	Hán	Vương	say	đắm
trước	nhan	sắc	tuyệt	thế	cuả	thiếu	nữ,	bèn	ngỏ	lời,	vời	nàng	làm	Tây	cung	thứ	phi	.	Nàng	e	lệ
nhận	lời	.	Hán	Vương	mừng	rỡ	đưa	hai	tay	định	ôm	lấy	nàng,	nhưng	Chiêu	Quân	đã	vội	trỏ	tay:

-	Kià	bệ	hạ,	nội	thị	đang	tới.

Nhà	vua	vội	buông	tay	quay	lại	nhìn,	nhưng	không	thấy	nội	thị	đâu	.	Đúng	lúc	đó	nhà	vua
tỉnh	dậy,	và	không	khỏi	tiếc	nhớ	giấc	mộng	tuyệt	vời	,	và	tự	nhủ	là	sẽ	sai	sứ	tới	Việt	Châu	để
hỏi	xem	trong	vùng	có	nhà	nào	họ	Vương,	có	con	gái	tên	là	Chiêu	Quân	không.

Cũng	đêm	trung	thu	đó,	tại	Việt	Châu,	sau	khi	ngắm	trăng	thu	vằng	vặc,	Vương	Chiêu	Quân
từ	hoa	viên	trở	về	phòng	khuê,	và	gặp	một	giấc	mộng	y	hệt	giấc	mộng	cuả	Hán	vương	.	Nàng
lấy	 làm	 lạ	 lắm	nhưng	không	dám	noí	 với	 cha	mẹ,	mà	 chỉ	 thầm	nghĩ	 rằng	biết	đâu	mình	có
duyên	phận	với	thiên	tử.



Sáng	hôm	sau,	Hán	Vương	cho	goi.	Giải	mộng	quan	tới,	kể	rõ	giấc	mộng	đêm	qua	và	hỏi	ý
kiến	.	Giải	mộng	quan	đáp:

-	Giấc	mộng	này	đúng	 là	 sự	 thật,	 bê	 .hạ	 sai	 sứ	 tìm	kiếm,	 thế	nào	 cũng	gặp	người	 trong
mộng.

Hán	Vương	mừng	lắm,	hỏi	bá	quan	là	ai	muốn	tới	Việt	Châu	để	tìm	kiếm	mỹ	nhân	.	Lập	tức
từ	hàng	văn	quan,	Mao	Diên	Thọ	bước	ra	xin	lãnh	mệnh	.	Hán	Vương	hài	lòng	lắm,	truyền	ban
thánh	chỉ	và	cho	lệnh	tức	khắc	lên	đường.

Mao	Diên	Thọ	về	phủ,	chọn	hai	mươi	sĩ	tốt,	chuẩn	bị	hành	lý	lên	đường	ngay	.	Dọc	đường,
Mao	Diên	Thọ	ghé	các	đia.	phương,	đường	càng	xa,	túi	cuả	họ	Mao	càng	nặng.

Mao	 Diên	 Thọ	 tới	 Việt	 Châu,	 quan	 Thái	 thú	 Vương	 Trung	 nghênh	 tiếp	 tại	 công	 đường,
nhưng	họ	Mao	trách	cứ	là	tại	sao	không	ra	nghênh	tiếp	tại	cổng	thành,	sau	đó	đưa	thánh	chỉ	ra,
truyền	lệnh	cho	Thái	thú	tìm	kiếm	mỹ	nhân	Vương	Chiêu	Quân.

Thái	thú	Vương	Trung	mời	Mao	Diên	Thọ	tới	nghỉ	ngơi	tại	công	quán	rồi	rầu	rĩ	trở	về	tư
dinh	.	Phu	nhân	thấy	vậy	bèn	hỏi:

-	Tướng	công,	chẳng	hay	có	chuyện	gì	khiến	tướng	công	không	vui	?

Vương	Trung	buồn	rầu	kể	lại	đầu	đuôi,	rồi	đưa	thánh	chỉ	ra	.	Phu	nhân	đọc	qua	thánh	chỉ,
rồi	nhiú	mày	noí:

-	Vợ	chồng	ta	chỉ	có	đứa	con	gái	duy	nhất	đó,	nay	cho	nhập	cung,	rồi	biết	làm	sao	.	Theo	ý
tôi,	tướng	công	nên	dặn	gia	nhân	giữ	kín	chuyện	này,	tên	con	gái	mình,	người	ngoài	đâu	có	biết
.	Tướng	công	cứ	cho	dán	cáo	thị	và	sức	giấy	cho	các	quan	đia.	phương	tìm	kiếm	.	Sau	đó	noí	là
không	có,	bởi	người	trong	mộng,	làm	sao	có	thật	ngoài	đời	được.

Vương	Trung	im	lặng	ngẫm	nghĩ,	rồi	đành	theo	lời	Phu	nhân,	cho	lệnh	các	quan	đia.	phương
tìm	kiếm	.	Ít	ngày	sau,	Vương	Trung	tới	công	quán	gặp	Mao	Diên	Thọ	,	noí	là	không	tìm	được
người	con	gái	nào	có	tên	đ''.

Mao	Diên	Thọ	 thấy	Vương	Trung	không	chiu.	nạp	hối	 lộ,	nay	 lại	noí	không	 tìm	ra	được
Chiêu	Quân	,	thì	tức	giận:

-	Ngài	là	Thái	thú	một	vùng,	mà	không	tìm	kiếm	được	một	người	dân	trong	vùng	có	tên
tuổi	rõ	ràng	hay	sao	?	Bây	giờ	ngài	bảo	tôi	phải	về	tâu	với	thánh	thượng	thế	nào	?

Thái	thú	Vương	Trung	nén	giận	đáp:

-	Bẩm	Tể	Tướng,	tiện	chức	đã	cố	gắng,	nhưng	quả	trong	vùng	không	có	ai	tên	đó	.	Vả	lại,
người	trong	mộng	làm	sao	có	thật	ngoài	đời	.	Cúi	xin	Tể	Tướng	lượng	xét	cho.

Tất	nhiên	Mao	Diên	Thọ	có	thể	trở	về	tâu	là	không	tìm	thấy	Chiêu	Quân	,	vì	Chiêu	Quân	chỉ
là	người	trong	mộng,	Hán	Vương	sẽ	không	thể	bắt	tội	.	Nhưng	vì	muốn	sách	nhiễu	tiền	bạc	cuả
Thái	 thú	nên	Mao	Diên	Thọ	nhất	quyết	trong	vùng	phải	c''o	một	mỹ	nhân	tên	Vương	Chiêu
Quân	,	rồi	giận	dữ	đập	bàn	quát:

-	Thánh	chỉ	đã	ban	ra,	Thái	thú	phải	tìm	cho	bằng	được	.	Nay	bản	chức	hẹn	cho	Thái	thú	ba



ngày	nữa,	nếu	không	tìm	được,	Thái	thú	sẽ	bị	chém	đầu	vì	tội	khi	quân	.	Hiện	tại	thì	Thái	thú	lơ
là	nhiệm	vụ,	bản	chức	tạm	phạt	ba	chục	trượng	để	cảnh	cáo.

Noí	xong,	thét	lính	đè	Thái	thú	Vương	Trung	ra,	đánh	ba	chục	trượng	khiến	mình	mẩy	sưng
tím,	quần	áo	tả	tơi.

Vương	Trung	vừa	uất	hận	vừa	lo	sợ,	về	tư	dinh	kể	hết	với	phu	nhân	.	Phu	nhân	thấy	chồng
bị	đánh	như	vậy,	thì	biết	rằng	Mao	Diên	Thọ	nhất	định	không	tha,	bèn	noí:

-	Bây	giờ	chỉ	còn	cách	hối	lộ	thật	nhiều	cho	Mao	tể	tướng	là	xong	.	Nhưng	tướng	công	làm
quan	thanh	liêm,	trong	nhà	đâu	có	tiền	bạc	gì.

Vương	Trung	thở	dài:

-	Vợ	chồng	mình	không	thể	giữ	con	được	nữa	đâu	.	Cố	giữ	con	thì	tánh	mạng	cuả	vợ	chồng
mình	khó	được	bảo	toàn.

Phu	nhân	chỉ	khóc	.
 

Chương 2
Quỷ Kế Gian Thần

Lại	noí	về	Vương	Chiêu	Quân	,	kể	từ	sau	giấc	mộng	đêm	Trung	thu,	nàng	ngày	đêm	mong
chờ	sứ	giả	triều	đình,	và	nguyện	rằng	nếu	không	làm	vợ	Hán	Vương,	nàng	sẽ	không	lấy	chồng
nữa.

Hôm	nay	Chiêu	Quân	đang	ngồi	buồn	trong	phòng	khuê,	bỗng	có	a	hoàn	vào	thưa:

-	Không	biết	có	chuyện	gì	mà	sau	khi	từ	công	quán	trở	về,	tướng	công	buồn	rầu	lắm	.	Tướng
công	noí	chuyện	với	phu	nhân	và	phu	nhân	chỉ	ngồi	khóc	.	Tiểu	thư	nên	tới	thăm	hỏi.

Chiêu	Quân	kinh	ngạc,	vội	sửa	sang	lại	đầu	tóc	xiêm	y	nghiêm	chỉnh	rồi	ra	tới	đại	sảnh	.
Quả	nhiên	thấy	cha	đang	âu	sầu,	mẹ	đang	lau	nước	mắt	.	Chiêu	Quân	nhỏ	nhẹ:

-	Thưa	cha	mẹ,	chẳng	hay	có	chuyện	gì	mà	cha	mẹ	không	được	vui	?	Xin	cha	mẹ	cho	con
biết	với.

Thái	thú	và	phu	nhân	nhìn	nhau,	biết	là	không	thể	giấu	được	con,	bèn	kể	lại	đầu	đuôi	.	Chiêu
Quân	nghe	xong	thì	vừa	mừng	vừa	giận	 .	Giận	vì	Mao	Diên	Thọ	đã	đối	xử	tàn	nhẫn	với	cha
nàng,	nhưng	lại	mừng	vì	giấc	mộng	đêm	nào	nay	đã	thành	sự	thật,	nàng	chắp	tay	nói:

-	Thưa	cha	mẹ,	có	lẽ	đó	là	duyên	phận	cuả	con,	xin	cha	mẹ	chớ	buồn	rầu	.	Cha	mẹ	giấu	diếm,
tất	mang	tội	khi	quân,	mà	Mao	tể	tướng	sẽ	chẳng	chịu	yên	.	Còn	nếu	cha	mẹ	cho	con	nhập	cung,
con	sẽ	là	thứ	phi,	Mao	tể	tướng	không	dám	hống	hách	với	cha	mẹ	nữa	.	Xin	cha	mẹ	cứ	cho	con
nhập	cung,	vì	phận	gái	trước	sau	gì	cũng	phải	có	chồng.

Thái	thú	và	phu	nhân	nghẫm	nghĩ	thấy	con	gái	noí	phải.



Hôm	sau	Thái	thú	tới	công	quán	noí	rõ	sự	tình	 .	Mao	Diên	Thọ	hơi	hoảng,	vội	đứng	dậy
chắp	tay	mà	noí:

-	Thiểm	chức	quả	tình	không	biết	Thái	thú	sẽ	là	bậc	Quốc	trượng,	vẩy	thiểm	chức	có	điều	gì
sai	lầm	xin	Thái	thú	bỏ	qua	.	Lát	nữa,	xin	Thái	thú	cho	thiểm	chức	được	diện	kiến	tiểu	thư.

Thái	thú	về	tư	dinh,	noí	lại	cho	vợ	con	nghe	.	Chiêu	Quân	noí:

-	Nếu	quả	thật	thánh	thượng	cho	tìm	kiếm	để	vời	con	nhập	cung	làm	Tây	cung	thứ	phi,	thì
Mao	tể	tướng	đối	với	con	chỉ	là	bề	tôi	.	Mao	tể	tướng	muốn	diện	kiến,	thì	phải	tới	đây,	chứ	con
không	đi	đâu	hết,	vì	phải	giữ	kễ	quân	thần.

Thái	thú	lại	tới	công	quán,	noí	lại	lời	cuả	con	gái	.	Mao	Diên	Thọ	giận	lắm,	nhưng	ngoài	mặt
vẫn	cười	ha	hả.

-	Thứ	phi	dạy	rất	đúng	lễ,	thiểm	chức	phải	tới	yết	kiến	mới	đúng.

Nói	xong	cùng	lính	hầu	lên	xe	theo	Thái	thú	về	tư	dinh.

Ở	nhà,	Chiêu	Quân	đã	trang	điểm	cực	lộng	lẫy,	các	a	hoàn	cũng	được	lệnh	trang	đểm	và	mặc
quần	áo	mới	.	Nàng	ngồi	chờ	sẵn	tại	đại	sảnh,	các	a	hoàn	đứng	hầu	xung	quanh,	trông	thật	uy
nghi.

Mao	Diên	Thọ	được	Vương	Trung	mời	vào	đại	sảnh	thấy	Chiêu	Quân	thì	chỉ	chắp	tay	mà	vái
.	Nhưng	Chiêu	Quân	đã	tác	sắc	đập	án	thư	mà	quát	lớn	:

-	Trên	thì	có	thánh	chỉ,	dưới	thì	có	thứ	phi,	sao	sứ	giả	không	quỳ	lại	cho	hợp	lẽ	quân	thần	?

Mao	Diên	Thọ	hoảng	hồn,	vội	quỳ	lại,	đến	khi	nghe	một	a	hoàn	hô	"bình	thân",	mới	dám
đứng	lên	.	Mao	Diên	Thọ	nhìn	ngắm	Chiêu	Quân,	thấy	quả	là	giai	nhân	tuyệt	sắc,	đúng	như	nhà
vua	đã	noí	.	Chiêu	Quân	để	cho	Mao	Diên	Thọ	nhìn	một	lúc	rồi	noí:

-	Truyền	cho	sứ	giả	lui.

-	Lệnh	ái	quả	 là	hương	 trời	 sắc	nước,	nhưng	không	biết	có	hợp	ý	 thánh	 thượng	không	 .
Muốn	biết,	phải	cho	vẽ	ba	bức	truyền	thần,	một	bức	vẽ	lúc	ngồi,	một	bức	vẽ	lúc	đi	và	một	bức
vẽ	lúc	ngủ,	để	dâng	lên	thánh	thượng	xem	trước	đã	.	Hiện	bản	chức	có	sẵn	mấy	hoa.	sĩ	tài	ba,
Thái	thú	muốn	họ	vẽ	tranh	cho	đẹp,	thì	nên	bỏ	ra	năm	trăm	lạng	bạc	để	làm	nhuận	bút	cho	họ.

Vương	Trung	âu	sầu	trở	về	nó	lại	với	vợ	con	.	Chiêu	Quân	noí:

-	Tên	gian	thần	họ	Mao	quả	là	đáng	ghét,	nó	cố	tình	bày	ra	việc	vẽ	tranh	để	sách	nhiễu	tiền
bạc	cuả	cha	mà	thôi	.	Nhưng	để	con	tự	vẽ	lấy	ba	bức	tranh	đó,	cho	khỏi	tốn	tiền	bạc	gì	hết.

Vương	Trung	chỉ	biết	nghe	theo.

Chiêu	Quân	trở	 lên	khuê	phòng,	sai	a	hoàn	kê	những	tấm	gương	rất	 lớn,	rồi	nàng	tự	soi
gương,	nhìn	vào	mà	vẽ	.	Cả	ba	bức	đều	giống	y	như	thật	và	sống	động	tuyệt	vời.

Vương	Trung	nhìn	ngắm	ba	bức	tranh,	thầm	khen	tài	con	gái	.	Nhưng	phu	nhân	không	được
yên	tâm,	đề	nghị	vét	hết	tiền	bạc	trong	nhà,	được	chừng	hai	trăm	lạng	bạc,	đưa	thêm	cho	Mao
Diên	Thọ	để	hắn	đừng	kiếm	chuyện	nữa	.	Vương	Trung	cũng	đành	nghe	theo.



Vương	Trung	đem	bạc	và	tranh	tới	công	quán	.	Mao	Diên	Thọ	mở	tranh	ra	coi	rồi	hỏi:

-	Thái	thú	mượn	hoa.	sĩ	nào	vẽ	thế	?

Vương	Trung	đáp:

-	Bẩm	tể	tướng	đây	là	tiện	nữ	tự	soi	gương	vẽ	lấy.

Mao	Diên	Thọ	gật	gù:

-	Quả	là	tài	danh	hiếm	có.

Rồi	thấy	goí	bạc	để	trên	án	thư,	thì	giả	vờ	hỏi:

-	Còn	cái	gì	đây	?

Vương	Trung	ngượng	ngập	noí:

-	Ty	chức	nghèo	nàn,	có	chút	ít	để	Tể	tướng	làm	lộ	phí.

Mao	Diên	Thọ	thấy	goí	bạc	quá	nhỏ	thì	giận	lắm,	nghĩ	bụng:

"Ta	vượt	nghìn	dặm	tới	đây,	đâu	phải	chỉ	để	lấy	có	bấy	nhiêu	.	Thái	thú	ỷ	thế	có	con	sắp	trở
thành	Thứ	phi	mà	khinh	thường	ta,	ta	sẽ	cho	biết	tay	."

Nghĩ	vậy	bèn	goi.	hai	gia	nhân	tâm	phúc	đi	theo	là	Tôn	Long	và	Triệu	Hổ,	dặn	nhỏ	mấy	câu	.
Hai	tên	gia	nhân	vâng	dạ	rối	rít.

Ngay	hôm	đó,	Mao	Diên	Thọ	rời	công	quán	Việt	Châu	để	về	kinh	đô.
 

Chương 3

Từ Biệt Mẹ Cha

	Trong	vùng	Việt	Châu	có	gia	đình	cuả	Lỗ	viên	ngoại,	vợ	chồng	đều	ngoại	tứ	tuần,	gia	đình
rất	giàu	có,	nhưng	chỉ	được	một	con	gái	tên	là	Lỗ	Kim	Định,	năm	nay	vừa	tròn	mười	tám	xuân
xanh	.	Kim	Định	tuy	không	phải	là	bậc	sắc	nước	hương	trời	như	Chiêu	Quân	nhưng	nhan	sắc
cũng	vào	loại	hoa	nhường	nguyệt	thẹn.

Hai	tên	gia	nhân	tâm	phúc	cuả	Mao	Diên	Thọ	,	sau	khi	nghe	lời	chủ	dặn	dò	thì	đi	hỏi	thăm
khắp	nơi,	biết	Lỗ	viên	ngoại	giàu	có	lại	có	con	gái	đẹp,	liền	tìm	đến,	bảo	gia	nhân	coi	cổng	rằng:

-	Hai	chúng	tôi	là	người	cuả	Mao	tể	tướng,	tới	gặp	viên	ngoại	để	noí	chuyện	quan	trọng,	xin
vào	báo	giùm.

Gia	nhân	nhà	họ	Lỗ	nghe	noí	vậy	thì	vội	chạy	vào	thông	báo	.	Lỗ	viên	ngoại	ngạc	nhiên	lắm,
nhưng	cũng	phải	mời	vào	.	Sau	khi	phân	ngôi	chủ	khách,	Lỗ	viên	ngoại	hỏi:

-	Chẳng	hay	nhị	vị	tới	tệ	xá	có	chuyện	chi	?



Tôn	Long	nhìn	quanh	rồi	noí	nhỏ:

-	Xin	viên	ngoại	cho	gia	nhân	lui	hết,	vì	đây	là	chuyện	quan	trọng.

Lỗ	viên	ngoại	vẫy	tay	cho	gia	nhân	ra	ngoài	.	Tôn	Long	thấp	giọng:

-	Mao	tể	tướng	chúng	tôi	vâng	thánh	chỉ	tới	vùng	này	tuyển	chọn	một	giai	nhân	tên	Vương
Chiêu	Quân	về	 triều	 làm	Tây	cung	quý	phi	 .	VQC	chính	 là	con	gái	cuả	quan	Thái	 thú	Vương
Trung	.	Nhưng	quan	Thái	thú	không	biết	điều	với	tể	tướng	chúng	tôi,	nên	Tể	tướng	chúng	tôi
biết	viên	ngoại	đây	có	 tiểu	 thư	xinh	đẹp	muốn	giúp	đỡ	tiểu	 thư	trở	thành	quý	phi,	mới	sai
chúng	tôi	tới	thưa	chuyện	với	viên	ngoại	.	Tuy	nhiên...

Tôn	Long	vừa	mới	ngập	ngừng	thì	Triệu	Hổ	đã	đỡ	lời	ngay:

-	Tuy	nhiên	Tể	tướng	chúng	tôi	xin	viên	ngoại	đủ	một	nhìn	lạng	vàng	.	Nay	mai	tiểu	thư	trở
thành	quý	phi,	thiết	tưởng	viên	ngoại	nghiễm	nhiên	trở	thành	bậc	Quốc	trượng	thì	nghìn	lạng
vàng	bây	giờ	nào	có	nghiã	gì.

Lỗ	viên	ngoại	có	vẻ	xiêu	lòng,	nhưng	cáo	lỗi	vào	trong	chốc	lát	để	bàn	tới	phu	nhân	.	Lỗ	phu
nhân	cho	đây	là	dịp	may	hiếm	có,	bèn	sai	a	hoàn	mời	Lỗ	Kim	Định	ra	để	bàn	hỏi	ý	kiến	.	Lỗ	Kim
Định	đáp:

-	Con	tuổi	còn	nhỏ	dại,	hôn	nhân	là	việc	chung	thân	đại	sự,	cha	mẹ	quyết	định	thế	nào	con
cũng	xin	vâng.

Lỗ	viên	ngoại	thấy	vợ	và	con	đều	bằng	lòng	thì	mừng	lắm,	trở	ra	cho	lệnh	bày	tiệc	lớn	để
khoãn	đải	gia	nhân	Tể	tướng	.	Tiệc	tùng	nửa	ngày	mới	xong,	Lỗ	viên	ngoại	đếm	đủ	một	nghìn
lạng	vàng,	goí	lại	cẩn	thận,	nhờ	hai	người	về	xin	Tể	tướng	hết	sức	giúp	cho,	lại	tặng	riêng	cho
mỗi	người	hai	trăm	lạng	bạc.

Hai	gia	nhân	Tôn	và	Triệu	xin	một	bức	hoa.	cuả	Lỗ	Kim	Định	để	về	dâng	thánh	thượng	.	Lỗ
viên	ngoại	môt.	mặt	giữ	hai	người	lại	để	khoản	tiếp,	một	mặt	sai	gia	nhân	mời	hoa.	sĩ	danh
tiếng	tới	nhà,	thuê	một	trăm	lạng	bạc	để	vẽ	chân	dung	Lỗ	Kim	Định,	nhưng	thêm	bớt	cho	trăm
phần	diễm	lệ.

Có	vàng	bạc	và	tranh	chân	dung,	hai	tên	gia	nhân	cáo	từ	Lỗ	viên	ngoại,	rồi	thuê	xe	tới	một
đia.	phương	ở	gần	Việt	Châu,	Mao	Diên	Thọ	đã	chờ	sẵn	ở	đó.

Chủ	tớ	gặp	nhau,	hai	gia	nhân	thưa	hết	moi.	chuyện,	lại	đưa	vàng	và	tranh	chân	dung	Kim
Định	.	Mao	Diên	Thọ	cười	sung	sướng:

-	Hai	ngươi	quả	là	đắc	lực	.	Vậy	cấp	tốc	trở	lại	nhà	Lỗ	viên	ngoại,	thuê	thuyền	hoa	rước	Lỗ
tiểu	thư	về	kinh	ngay,	nhớ	là	đừng	để	cho	Vương	Trung	biết	.	Hai	ngươi	có	công,	nay	ta	tạm
thưởng	mỗi	đứa	một	trăm	lạng	bạc,	về	tới	kinh	đô	sẽ	trọng	thưởng	thêm.

Noí	xong	Mao	Diên	Thọ	lấy	giấy	bút	viết	một	thánh	chỉ	giả	mạo,	đại	ý	nói	là	tuyển	Chiêu
Quân	làm	quý	phi,	nhưng	cha	mẹ	khỏi	phải	nhập	kinh	.	Rồi	sai	một	gia	nhân	khác	đem	thánh
chỉ	tới	nhà	họ	Vương.

Vương	Trung	tiếp	thánh	chỉ,	buồn	khổ	vô	cùng,	bèn	đem	vào	cho	vợ	con	xem	.	Phu	nhân



cũng	rơi	lệ	.	Chiêu	Quân	xem	kỹ	thánh	chỉ	rồi	noí:

-	Xin	cha	mẹ	bình	tâm,	con	nghĩ	đây	nhất	định	là	thánh	chỉ	giả	mạo,	nhưng	không	thể	không
theo	 .	Xin	cha	mẹ	cứ	để	con	nhập	cung,	gặp	thánh	thượng,	con	sẽ	hỏi	cho	ra	 lẽ	 .	Nếu	quả	là
thánh	chỉ	giả	mạo,	con	nhất	định	trừng	trị	Mao	gian	thần.

Trong	khi	đó	thì	hai	gia	nhân	Tôn	và	Triệu	đã	ngầm	tới	nhà	họ	Lỗ,	thuê	thuyền	rước	Lỗ
Kim	Định	nhập	kinh.

Hôm	sau	thì	Mao	Diên	Thọ	sai	thuê	kiệu	tới	rước	Vương	Chiêu	Quân	.	Vương	thái	thú	và
phu	nhân	rơi	lệ	tiễn	con	.	Chiêu	Quân	nén	lòng	noí:

-	Thưa	cha	mẹ,	con	nhập	kinh	lần	này,	nếu	quả	được	tuyển	là	quý	phi	thì	nhất	định	sẽ	xin
thánh	thượng	cho	rước	cha	mẹ	về	kinh,	vậy	xin	cha	mẹ	đừng	buồn.

Gia	nhân	cuả	Mao	Diên	Thọ	lại	giục	lên	kiệu	cho	sớm	.	Vương	Chiêu	Quân	lạy	cha	mẹ	rồi
noí:

-	Con	có	điều	sau	cùng	muốn	xin	cha	mẹ	..

Vương	Thái	thú	bảo:

-	Con	cứ	nói,	điều	gì	cha	mẹ	cũng	bằng	lòng.

Vương	Chiêu	Quân	noí:

-	Con	được	biết	mẹ	đang	có	tin	mừng,	vậy	nếu	nay	mai	sinh	em	trai	thì	nhà	họ	Vương	ta	có
người	nối	dõi,	xin	cha	mẹ	đặt	tên	là	Vương	Kim	Hổ	.	Còn	nếu	sinh	em	gái,	thì	xin	cha	mẹ	đăt.
tên	là	Vương	Sính,	tự	là	Trại	Chiêu	Quân.

Gia	nhân	họ	mao	giục	một	lần	nữa	.	Chiêu	Quân	gạt	nước	mắt	bước	lên	kiệu	hoa	.	Vương
Thái	thú	và	phu	nhân	đều	khóc	.	Kiệu	ra	tới	cổng	,	tên	gia	nhân	cuả	họ	Mao	cười	hề	hề:

-	Tiểu	thư	vào	kinh	để	làm	quý	phi,	sao	lại	khóc	lóc	như	thế	?

Noí	xong	giục	phu	kiệu	chạy	mau.

Kiệu	đi	đường	bộ	môt.	ngày,	thì	Chiêu	Quân	xuống	thuyền	để	đi	đường	thuỷ	.	Mao	Diên	Thọ
đã	chờ	sẵn	dưới	thuyền	để	tiếp	đón	.
 

Chương 4
Người Thanh Liêm Bị Nạn

 



	Trong	đoàn	thuyền	thì	Mao	Diên	Thọ	Ở	thuyền	lớn,	Chiêu	Quân	ở	một	chiếc	thuyền	hoa,
còn	Lỗ	Kim	Định	thì	ở	một	thuyền	nhỏ	khác	đi	phiá	sau	cùng	.	Hai	giai	nhân	đều	nghĩ	là	một
mình	được	tiến	cung.

Đi	ít	ngày	nữa	thì	tới	Trường	Anh,	Mao	Diên	Thọ	cho	đoàn	thuyền	tách	làm	hai,	đậu	ở	hai
nơi	khác	nhau	để	Chiêu	Quân	và	Kim	Định	không	thể	gặp	nhau,	mỗi	đoàn	do	một	gia	nhân	tâm
phúc	coi	giữ.

Mao	Diên	Thọ	dặn	dò	gia	nhân	xong	xuôi	thì	lên	bờ,	cưỡi	ngưa.	vào	triều	.	Hán	Vương	vừa
mới	bãi	triều	xong,	nhưng	Hoàng	môn	quan	thấy	Mao	Diên	Thọ	từ	Việc	Châu	tuyển	quý	phi	về,
vội	báo	với	nhà	vua	ngay	.	Hán	Vương	cho	vời	Mao	Diên	Thọ	vào	nội	điện	.	Mao	Diên	Thọ	kể
công	vất	vả	rồi	đưa	hai	bức	hoa.	chân	dung	lên,	một	bức	chân	dung	Chiêu	Quân	và	một.	bức
chân	dung	Kim	Định	.	Hán	Vương	coi	kỹ	rồi	phán:

-	Bức	chân	dung	Chiêu	Quân	này	quả	là	chân	dung	người	đẹp	mà	trẫm	đã	gặp	trong	mộng	.
Còn	bức	kia	tuy	cũng	đẹp,	nhưng	lại	không	phải	là	người	trong	mộng.

Mao	Diên	Thọ	tâu:

-	Tâu	bệ	hạ,	VQC	thì	quả	đẹp	thật,	nhưng	chỉ	tiếc	là	phiá	dưới	đầu	mắt	có	một	nốt	ruồi	nhỏ,
đó	là	nốt	ruồi	thương	phu,	tức	là	tổn	thương	đến	chồng	.	Bệ	hạ	là	bậc	thiên	tử,	có	một	quý	phi
tướng	xấu	như	vậy	e	bất	lợi	.	Theo	ngu	ý	thần	thì	bệ	hạ	chọn	Lỗ	Kim	Định	tốt	hơn,	vì	Lỗ	tiểu
thư	có	tướng	vượng	phu	ích	tử.

Hán	vương	do	dự	ngẫm	nghĩ	hồi	lâu	.	Lời	noí	cuả	Mao	Diên	Thọ	cũng	khiến	nhà	vua	e	ngại	.
Sau	cùng	thì	vua	đành	phụ	người	trong	mộng,	để	nghe	theo	lời	Mao	Diên	Thọ	,	và	truyền	rước
Lỗ	Kim	Định	vào	triều	.	Mao	Diên	Thọ	mừng	lắm,	tổ	chức	một	đám	rước	cực	lớn,	rước	Lỗ	Kim
Định	từ	thuey^`n	lên	kiệu	hoa	để	vào	nội	điện.

Kim	Định	tung	hô	vạn	tuế	 .	Hán	Vương	nhìn	ngắm,	thấy	nàng	tuy	không	đẹp	bằng	người
trong	mộng,	nhưng	nhan	sắc	cũng	hoa	nhường	nguyệt	thẹn,	bèn	phong	làm	Tây	cung	quý	phi,
còn	Chiêu	Quân	thì	nhà	vua	ra	lệnh	cho	Mao	Diên	Thọ	sai	người	trả	về	cha	mẹ.

Tối	hôm	đó,	Hán	Vương	vào	Tây	cung,	thấy	Lỗ	Kim	Định	phủ	phục	đón	rước	.	Nhà	vua	bây
giờ	mới	có	dịp	gần	guĩ	nhìn	ngắm	kỹ	nàng,	càng	nhìn	thì	càng	thấy	Kim	Định	thua	xa	người
trong	mộng,	 vì	 vậy	 sắc	mặt	 không	 vui	 .	 Qúy	 phi	 Kim	Định	 hết	 lòng	 chiều	 chuộng	 nhà	 vua,
nhưng	sau	cuộc	mây	mưa,	nhà	vua	vẫn	không	vui.

Sáng	hôm	sau,	Kim	Định	đán	bạo	hỏi:

-	Muôn	tâu,chẳng	hay	quốc	gia	có	chuyện	gì	khiến	bệ	hạ	không	vui	?

Hán	Vương	noí:

-	Quốc	gia	thái	bình	thịnh	trị,	đâu	có	chuyện	gì	.	Chẳng	qua	là	trẫm	định	tuyển	Chiêu	Quân	,
nhưng	rốt	cuộc	khanh	lại	được	tuyển,	trẫm	nghĩ	tiếc	cho	Chiêu	Quân	mà	thôi.

Kim	Định	hỏi	thêm:

-	Muôn	tâu,	hiện	giờ	Chiêu	Quân	ở	đâu	?



Hán	Vương	đáp:

-	Chiêu	Quân	cũng	được	nhập	kinh	rồi,	nhưng	trẫm	đã	cho	 lệnh	Mao	tể	 tướng	 trả	Chiêu
Quân	về	nah`.

Kim	Định	vốn	tâm	đia.	gian	trá	độc	ác,	nghe	vậy	thì	sợ	là	cho	Chiêu	Quân	về	nhà,	thế	nào
cũng	có	ngày	Chiêu	Quân	gặp	được	nhà	vua,	bèn	lén	viết	một	lá	thư,	sai	thị	tỳ	tâm	phúc	tìm	đến
trao	cho	Mao	Diên	Thọ.

Nhưng	lúc	đó	thì	Mao	Diên	Thọ	đã	sai	lính	đưa	Chiêu	Quân	quay	về	rồi	.	Đọc	thư	cuả	Kim
Định	xong,	Mao	Diên	Thọ	vội	nguỵ	tạo	thánh	chỉ	rồi	cho	người	xuống	thuyền	nhẹ	đuổi	theo	mà
goi.:

-	Có	thánh	chỉ,	xin	Vương	tiểu	thư	ra	tiếp	thánh	chỉ.

Thuyền	Vương	Chiêu	Quân	ngừng	lại,	nàng	bước	ra	đầu	thuyền	quỳ	nghe	gia	nhân	cuả	họ
Mao	đoc.	thánh	chỉ	rằng:

"	Vương	Chiêu	Quân	tự	tay	vẽ	chân	dung,	thêm	bớt	cho	đẹp	để	lừa	vua	.	Nay	cho	giam	vào
lãnh	cung	để	trị	tội	khi	quân	."

Chiêu	Quân	chỉ	biết	gục	xuống	mà	khóc,	nàng	biết	rõ	là	Mao	Diên	Thọ	đã	lập	kế	hại	nàng.

Thuyền	quay	về	kinh	đô,	đậu	ngoài	bến	đến	tối	Chiêu	Quân	mới	được	đưa	lên	kiệu	rồi	vào
hậu	cung	.	Tới	trước	một	toà	cung	điện	vắng	vẻ	lạnh	lùng,	bên	trong	tối	om,	mấy	cung	nữ	noí:

-	Đây	là	nơi	ở	cuả	nương	nương.

Vương	Chiêu	Quân	ngẩng	lên,	nhờ	ánh	đèn	xa	thấy	được	hai	chữ	"Lãnh	Cung",	thì	nước	mắt
tuôn	rơi,	cúi	đầu	bước	vào	.	Cung	nữ	đưa	nàng	tới	đều	là	tay	chân	cuả	Kim	Định,	sau	đó	khoá
cửa	lãnh	cung	lại	rồi	quay	về	Tây	cung	báo	cáo	với	quý	phi.

Lãnh	cung	im	lặng	rợn	người,	bốn	bức	tường	lạnh	giá,	Chiêu	Quân	vật	mình	than	khóc,	tuỉ
cho	mình,	thương	cha	mẹ	và	căm	giận	kẻ	gian	thần	đã	hãm	hại	người	ngay.

Lúc	sau	viên	thái	giám	trông	coi	lãnh	cung	mới	cầm	đèn	mở	khoá	mà	vào	.	Viên	thái	giám
này	họ	Trương,	là	người	tốt,	thấy	Chiêu	Quân	khóc	lóc	thì	hỏi	sự	tình,	nàng	kể	lại	đầu	đuôi	.
Trương	thái	giám	cũng	lấy	làm	cảm	thương	và	bất	bình	lắm.

Trong	khi	đó	thì	ở	Việt	Châu,	từ	khi	con	gái	nhập	kinh,	vợ	chồng	Vương	thái	thú	ngày	đêm
không	được	yên	tâm,	mới	sai	hai	gia	nhân	thân	tín	là	Vương	Văn	và	Vương	Vũ	lên	đường	vào
kinh	nghe	ngóng	.	Hai	gia	nhân	về	báo	là	Chiêu	Quân	đã	bị	giam	vào	lãnh	cung,	vì	tội	khi	quân,
tự	ý	vẽ	chân	dung	cuả	mình	cho	đẹp	hơn	để	lừa	vua.

Vương	Thái	thú	lặng	người	đi	mà	không	khóc	được,	còn	phu	nhân	thì	khóc	đến	tắt	cả	tiếng	.
Sau	đó	phu	nhân	đề	nghị	là	cả	hai	vợ	chồng	cùng	vào	triều,	xin	triều	kiến	Hán	vương	để	noí	rõ
sự	tình	.	Vương	Thái	thú	cho	là	phải,	bèn	sai	gia	nhân	chuẩn	bị	hành	lý	để	hôm	sau	lên	đường.

Nhưng	tới	buổi	chiều	thì	lính	hầu	vào	báo:

-	Bẩm	tướng	công,	có	thánh	chỉ	tới,	xin	tướng	công	tiếp	nhận.



Vương	thái	thú	vội	áo	mão	chỉnh	tề,	bước	ra	công	đường,	cho	bày	hương	án	rồi	quỳ	nghe
quan	Khâmsai	đọc	thánh	chỉ	.	Khâm	sai	đọc	rằng:

"	Vương	Chiêu	Quân	mắc	tội	dối	vua,	đáng	lẽ	bị	chém,	nhưng	khoan	hồng	chỉ	đày	vào	lãnh
cung	.	Trẫm	xét	con	cái	gian	dối	là	do	lỗi	cha	mẹ	không	biết	dạy	dỗ,	vậy	bãi	chức	Vương	Trung,
đày	tới	Liêu	Đông	làm	lính	thú	."

Vương	Trung	toát	mồ	hôi,	ngờ	rằng	đây	là	thánh	chỉ	giả	mạo,	nhưng	biết	rõ	là	Mao	Diên
Thọ	hại	mình,	có	chống	lại	càng	thêm	thiệt	thân,	cứ	nên	nhận	chiu.	rồi	sẽ	tính.

Ngay	hôm	sau,	Vương	Trung	cởi	bỏ	áo	mũ	ấn	tín,	cùng	vợ	đeo	hành	lý,	theo	quan	Khâm	sai
lên	đường	ra	Liêu	Đông.
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		Quan	tổng	binh	Liêu	Đông	lại	là	vây	cánh	cuả	Mao	Diên	Thọ	,	và	được	thư	cuả	Mao	Diên
Thọ	về	vụ	này,	nên	khi	nhận	được	Vương	Trung	,	thì	Tổng	binh	họ	Lâm	này	sung	Vương	Trung
vào	chức	hoa?	đầu	quân,	và	cho	gia	quyến	Vương	Trung	ở	một	túp	lều	ngay	sau	bếp.

Từ	đó	Vương	Trung	ngày	ngày	chẻ	cuỉ	nấu	cơm	cho	lính,	phu	nhân	cũng	phụ	chồng	rửa	nồi
rửa	bát	.	Cực	khổ	đến	vậy	là	cùng,	nhưng	hai	vợ	chồng	vẫn	gắng	nhịn	nhục.

Vương	phu	nhân	có	mang	được	đúng	mười	hai	tháng	thì	hạ	sinh	một	gái	 .	Phu	nhân	lâm
bồn	vào	đúng	nửa	đêm,	cũng	chẳng	biết	bà	đỡ	ở	đâu	mà	mời,	chỉ	có	Vương	Trung	săn	sóc	cho
vợ	.	Cũng	may	là	mẹ	tròn	con	vuông	.	Vương	Trung	và	phu	nhân	theo	đúng	lời	xin	cuả	Chiêu
Quân	đặt	tên	con	gái	thứ	nhì	là	Vương	Sính,	tự	là	Trại	Chiêu	Quân.

Trại	Chiêu	Quân	giống	chị	như	hệt,	càng	lớn	càng	xinh	đẹp,	khiến	Vương	Trung	và	phu	nhân
khuây	khoa?	rất	nhiều,	mặc	dầu	vẫn	không	quên	con	gái	lớn	hiện	đang	sầu	khổ	trong	lãnh	cung.

Noí	về	Chiêu	Quân,	từ	ngày	bị	đày	vào	lãnh	cung	thì	đêm	đêm	khóc	lóc	ngày	ngày	thương
tâm,	biếng	ăn	bỏ	ngủ,	chẳng	bao	lâu	thân	thể	tiều	tuỵ	võ	vàng	 .	Những	lần	Chiêu	Quân	than
khóc,	Trương	thái	giám	lại	tới	an	uỉ	mấy	câu.

Một	hôm	Chiêu	Quân	ngồi	khóc,	Trương	thái	giám	đi	ngang	bảo:

-	Nương	nương	đừng	buồn	nữa,	ở	đây	có	cây	đàn	tỳ	bà,	nương	nương	có	thể	tiêu	sầu	giải
muộn.

Noí	rồi	thì	lấy	cây	tỳ	bà	đưa	tới	.	Cây	tỳ	bà	này	được	chế	tạo	bằng	loại	gỗ	đàn	hương	màu



tía,	kỹ	thuật	chế	tạo	lại	cực	kỳ	tinh	xảo,	rõ	ràng	là	cây	đàn	quý	.	Chiêu	Quân	vốn	có	tài	đàn	tỳ	bà,
ôm	đàn	gảy	mấy	khúc,	lấy	làm	ưng	ý	lắm.

Hôm	sau	nàng	đã	khuây	khoa?	vì	có	cây	đàn	làm	bạn,	bèn	hỏi	Trương	thái	giám:

-	Xung	quanh	đây	có	cảnh	nào	đẹp	khôn	g?	Tôi	có	được	phép	đi	tản	bộ	Ở	nơi	nào	không	?

Trương	thái	giám	đáp:

-	Bên	cạnh	lãnh	cung	này	là	vườn	ngự,	nương	nương	không	được	phép	tới	.	Tuy	nhiên	phiá
sau	lãnh	cung	cũng	có	cảnh	đẹp,	nhưng	nương	nương	chỉ	được	phép	tới	đó	nếu	có	tôi	dẫn	đi
mà	thôi.

Chiêu	Quân	tỏ	ý	muốn	đi	chơi,	Trương	thái	giám	đi	trước	dẫn	đường,	tớivườn	hoa	phiá	sau,
cảnh	tương	đối	đẹp	mắt,	nàng	đau	lòng	nhớ	tới	vườn	hoa	ở	nhà.

Đêm	đó	quay	về	lãnh	cung,	Chiêu	Quân	trằn	trọc	không	ngủ	được,	trở	dậy	ôm	đàn	tỳ	bà,	gảy
khúc	Ngũ	canh	sầu,	tiếng	đàn	reó	rắt	oán	than,	mỗi	tiếng	đàn	là	một	giọt	nước	mắt	.	Nhưng
trong	chốn	lãnh	cung	tịch	mịch	này,	lấy	ai	là	kẻ	tri	âm,	nghe	đàn	mà	hiểu	được	lòng	kẻ	đánh
đàn.

Trong	thời	gian	Chiêu	Quân	bị	đày	vào	lãnh	cung	thì	Lỗ	Kim	Định	nghiêm	nhiên	trở	thành
Tây	Cung	Qúy	Phi,	vinh	hoa	tột	bực	.	Kim	Định	nhớ	đếncha	mẹ,	mới	xin	với	Hán	Vương	phong
tước	lộc	cho	cha	mẹ	.	Hán	Vương	đăng	triều,	noí	chuyện	đó	với	quần	thần,	rồi	trao	mọi	việc
cho	Mao	Diên	Thọ	 .	Mao	Diên	Thọ	thân	hành	tới	Việt	Châu,	để	đón	vợ	chồng	Lỗ	viên	ngoại
nhập	kinh	thụ	phong,	mụ	cđích	là	để	kiếm	thêm	chút	ít.

Quả	nhiên	vợ	chồng	Lỗ	viên	ngoại	tiếprước	Mao	Diên	Thọ	linh	đình,	và	đưa	thêm	năm	trăm
lạng	vàng	năm	trăm	lạng	bạc	nữa	.	Trên	đường	nhập	kinh,	Mao	Diên	Thọ	dặn	lính	hầu	phải	cực
kính	trọng	vợ	chồng	Lỗ	viên	ngoại.

Tới	kinh	đô,	Lỗ	viên	ngoại	được	phong	Quốc	trượng,	Lỗ	phu	nhân	Cơ	thị	được	phong	tước
Quận	quân	.	Nhà	vua	lại	sai	bộ	Công	cấp	tốc	xây	cất	dinh	thự	cho	vợ	chồng	Lỗ	viên	ngoại	ở	.	Từ
đó	thỉnh	thoảng	Lỗ	Kim	Định	lại	cho	rước	cha	mẹ	vào	cung	dự	tiệc	và	cho	nhiều	món	quý	giá	.
Cha	con	mẹ	con	được	đoàn	tụ	trong	cảnh	vinh	hoa	tột	bực.

Về	phần	Hán	Vương	thì	từ	khi	có	Lỗ	quý	phi,	nhà	vua	rất	ít	lui	tới	Chiêu	dương	cung	với
Lâm	hoàng	hậu	.	Hoàng	hậu	là	người	nhân	từ	rộng	lượng,	không	ghen	tuông	gì,	chỉ	sai	phi	tần
theo	doĩ	tình	hình	nhà	vua	mà	thôi	.	Phi	tần	về	tâu	lại	rằng	Hán	vương	say	mê	quý	phi	nên	ít
thiết	triều,	bỏ	bê	chính	sự	.	Lâm	hoàng	hậu	giận	lắm,	định	bụng	là	có	dịp	sẽ	răn	dạy	Chiêu	Quân
,	vì	hoàng	hậu	cứ	yên	trí	quý	phi	ở	Tây	cung	là	Vương	Chiêu	Quân.

Một	buổi	tối,	Lâm	hoàng	hậu	thấy	bứt	rứt	trong	người,	tinh	thần	không	yên,	trằn	trọc	mãi
không	ngủ	được,	nhìn	qua	song	cửa	thấy	trăng	sáng	vằng	vặc,	thì	goi.	cung	nữ	theo	mình	tới
vườn	ngự	uyển	tản	bộ	ngắm	trăng	.	Viên	nội	giám	coi	giữ	vườn	ngự	uyển	đã	đi	ngủ,	nghe	báo
hoàng	hậu	tới	thì	vội	trở	dậy,	áo	mũ	chỉnh	tề,	đi	trước	dẫn	đường.

Lâm	hoàng	hậu	bảo	nội	giám:

-	Đêm	nay	trắng	sáng,	ta	muốn	tới	Phượng	hoàng	đài	trong	vườn	này.



Viên	nội	giám	đáp:

-	Tâu	nương	nương,	cảnh	ở	Phượng	hoàng	đài	thì	đẹp	thật,	nhưng	đài	đó	ở	một	góc	vườn
ngự,	lại	gần	lãnh	cung,	thường	có	ma	quỷ	xuất	hiện	.	Bây	giờ	đêm	đã	khuya,	xin	nương	nương
tới	chỗ	khác.

Nhưng	Lâm	hoàng	hậu	không	chiu.	.	Viên	nội	giám	đành	sai	đốt	đèn	hoa	rồi	dẫn	hoàng	hậu
tới	Phượng	Hoàng	đài	.	Hoàng	hậu	lên	đài	nhìn	ngắm	cảnh	vật	xung	quanh,	thấy	muôn	vàn	hoa
nở	lặng	lẽ	dưới	ánh	trăng	vằng	vặc,	khung	cảnh	u	tĩnh	đẹp	lạ	lùng	.	Bỗng	có	tiếng	đàn	tỳ	bà	nỉ
non	reó	rắt,	Hoàng	hậu	lắng	tai	nghe,	càng	lúc	tiếng	đàn	càng	ai	oán	thê	lương,	rồi	một	giọng	ca
vang	lên	:

Chiêu	Quân	bão	oán	cáo	thượng	thiên	
U	cấm	lãnh	cung	thọ	khổ	liên.	
Cốt	nhục	phân	ly	lưỡng	xứ	điạ,	
Hán	Vương	hà	nhật	thuỷ	đoàn	viên	.

Lâm	Hoàng	hậu	kinh	ngạc	nghĩ	thầm:

"	Chiêu	Quân	hiện	đang	được	sủng	ái	tại	Tây	cung,	còn	Chiêu	Quân	nào	nữa?	"

Nghĩ	vậy	bèn	rời	Phượng	hoàng	đài,	cứ	theo	tiếng	đàn	mà	chậm	bước,	sau	cùng	thì	tới	lãnh
cung	.	Nhìn	lên	thấy	cửa	lãnh	cung	khóa	chặt,	Hoàng	hậu	cho	lện	cung	nữ	lên	tiếng.

Cung	nữ	hỏi:

-	Ai	ở	trong	đó	?	Có	Hoàng	hậu	giá	lâm.

Trong	lãnh	cung	tối	tăm,	Vương	Chiêu	Quân	buông	đàn	đáp:

-	Muôn	tâu	Hoàng	hậu,	xin	Hoàng	hậu	cứu	mạng	thần	thiếp.

Cung	nữ	hỏi	lại:

-	Nhưng	nàng	là	ai	?

Vương	Chiêu	Quân	noí	vọng	ra:

-	Muôn	tâu	Hoàng	hậu,	thần	thiếp	là	Vương	Chiêu	Quân	,	con	gái	quan	Thái	thú	Việt	Châu
Vương	Trung	.	Mao	tể	tướng	vâng	chiếu	tới	Việt	Châu	triệu	thần	thiếp	về	kinh	noí	là	được	nhập
cung	theoý	thánh	thượng,	nhưng	không	hiểu	thần	thiếp	tội	gì	mà	bị	đày	vào	lãnh	cung	đã	mấy
tháng	nay	.	Cúi	xin	Hoàng	hậu	cứu	cho,	thần	thiếp	đội	ơn	Hoàng	hậu	trọn	đời.

Lâm	Hoàng	hậu	ngạc	nhiên	lắm,	truyền	nội	giám	đi	goi.	Trương	thái	giám	tới	mở	khoá	lãnh
cung	.	Cửa	mở	ra,	Chiêu	Quân	phục	lạy	mà	khóc	ngất,	không	noí	được	gì	 .	Trương	thái	giám
phải	thay	nàng	kể	lại	đầu	đuôi,	không	sót	một	chi	tiết	nào	.	Lâm	Hoàng	Hậu	nghe	xong	cảm
động	lắm,	tự	tay	nâng	Chiêu	Quân	dậy	mà	bảo:

-	Thôi	em	đừng	sầu	khổ	nữa,	hãy	tạm	ở	lại	đây	ít	ngày	.	Để	ta	tâu	với	thánh	thượng	xin	tra
xét	rõ	vụ	này,	sẽ	lập	em	làm	Tây	cung	quý	phi	.	Còn	đứa	con	gái	ty	tiện	nhà	họ	Lỗ	sẽ	bị	ta	trừng
trị.



Chiêu	Quân	sụp	lạy	tạ	Ơn	.	Hoàng	hậu	cùng	đám	cung	nữ	hồi	cung.
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	Hôm	sau	Lâm	Hoàng	hậu	cùng	đám	cung	nữ	tới	Tây	cung	.	Nội	giám	Tây	cung	thấy	Hoàng
hậu	tới	thì	vội	nghênh	tiếp,	và	tâu	rằng	nhà	vua	đang	cùng	quý	phi	uống	rươu	.	Lâm	Hoàng	Hậu
không	cho	thông	báo,	rồi	cứ	đi	thẳng	vào.

Khi	nghe	tiếng	cười	noí	lả	lơi,	Hoàng	hậu	dừng	lại	nghe	ngóng	.	Sau	một	trận	cười	như	pha
lê	vỡ	thì	có	tiếng	Lỗ	Kim	Định	thỏ	thẻ	:

-	Lâu	quá	rồi	bệ	hạ	không	tới	cung	Chiêu	Dương	với	Hoàng	hậu	hay	sao	?	Thần	thiếp	nghe
noí	là	Hoàng	hậu	thù	bệ	hạ	lắm,	ngày	nào	cũng	nguyền	ruả	cho	bệ	hạ	chết	sớm,	để	Hoàng	hậu
lên	ngôi	chấp	chính	đó.

Hán	Vương	chưa	kịp	noí	gì	 thì	Lâm	Hoàng	hậu	đã	nổi	giận	đùng	đùng	bước	 thẳng	vào	 .
Cung	nữ	hầu	tiệc	hoảng	lên	hô	lớn:

-	Hoàng	hậu	giáng	lâm.

Lỗ	quý	phi	chưa	biết	mặt	Hoàng	hậu	nhưng	nghe	đám	cung	nữ	hô	như	vậy,	thì	hoảng	sợ
quỳ	ngay	xuống	.	Lâm	Hoàng	hậu	tác	sắc	trỏ	mặt	mà	mắng	rằng:

Loài	tiện	tỳ	kia	ở	đâu	tới	đây	vậy	?	Đã	chẳng	thèm	ra	mắt	chánh	cung,	lại	còn	đem	lời	yêu
mỵ	noí	xấu	ta	và	mê	hoặc	quân	vương.

Rồi	quay	lại	thét:

-	Cung	nữ	đâu	đánh	đòn	nó	cho	ta.

Lập	tức	cung	nữ	nọc	Lỗ	quý	phi	ra,	đánh	mấy	chục	roi	da	.	Lỗ	quý	phi	quằn	quại	kêu	cứu
Hán	Vương	.	Hán	Vương	mới	đầu	vì	quá	thình	lình,	không	biết	đối	phó	ra	sao,	bây	giời	đã	bình
tĩnh,	bèn	đứng	dậy	noí	mấy	câu	che	chở	cho	quý	phi	và	xin	Hoàng	hậu	tha	cho	.	Lâm	Hoàng	hậu
càng	giận	hơn,	khoé	hạnh	tròn	xoe,	lớn	tiếng	noí:

-	Bệ	hậ	thân	làm	chủ	một	nước,	mà	ngày	đêm	say	mê	tửu	sắc	như	vậy	hay	sao	?	Giang	sơn
lăng	miếu	còn	hay	mất	chắc	bệ	hạ	cũng	không	biết.

Hán	Vương	bước	tới	nắm	tay	Hoàng	hậu	định	noí,	nhưng	Hoàng	hậu	đã	vùng	tay	ra	mà
thoăn	thoắt	trở	về	cung.

Sau	đó	vì	hối	hận	đã	quá	nặng	lời	với	chồng	.	Hoàng	hậu	cho	loan	xa	tới	rước	Hán	Vương
đến	cung	Chiêu	dương,	mời	chồng	ngồi	trên	ghế	Kim	giao,	rồi	lạy	mà	tạ	lỗi	 .	Hán	Vương	vội
nâng	dậy,	mà	thú	nhận	lỗi	mình	đã	bỏ	bê	chính	sự	.	Lâm	Hoàng	hậu	mới	kể	lại	đầu	đuôi	câu
chuyện,	từ	khi	dạo	vườn	ngự,	nghe	tiếng	tỳ	bà	và	tiếng	hát,	cho	đến	khi	biết	rõ	hoàn	cảnh	cuả
Chiêu	Quân	cho	nhà	vua	nghe	rồi	noí	tiếp:



-	Nếu	bệ	hạ	chưa	quên	người	trong	mộng,	thì	tại	sao	không	mở	đường	thi	ân	cho	nàng,	giúp
nàng	khỏi	lỡ	cả	tuổi	thanh	xuân	?

Hán	Vương	kinh	ngạc	noí:

-	Hiều	hậu	không	biết,	để	trẫm	noí	cho	hậu	nghe	.	Không	phải	là	trẫm	không	thương	yêu
Chiêu	Quân	,	nhưng	Mao	tể	tướng	noí	là	Chiêu	Quân	có	nốt	ruồi	thương	phu,	lập	quý	phi	e	bất
lợi	.	Trẫm	đã	truyền	cho	Chiêu	Quân	được	trở	về	với	cha	mẹ,	rồi	mới	lập	Lỗ	Kim	Định	làm	quý
phi	.	Vậy	mà	kẻ	nào	lớn	mật	dám	ngụy	tao	chiếu	chỉ	cuả	trẫm	để	giam	Chiêu	Quân	vào	lãnh
cung	như	vậy	?

Lâm	Hoàng	hậu	noí:

-	Như	vậy	là	bệ	hạ	đã	để	gian	thần	che	mắt	.	Bệ	hạ	nên	tra	xét	cho	rõ	vụ	này,	hầu	trừng	phạt
kẻ	gian	thần	để	củng	cố	vương	pháp.

Hán	Vương	gật	đầu	khen	phải	.	Lâm	Hoàng	hậu	noí	tiếp:

-	Bệ	hạ	noí	là	Chiêu	Quân	có	nốt	ruồi	thương	phu	vậy	bệ	hạ	đã	nhìn	tận	mặt	Chiêu	Quân
chưa	?

Hán	Vương	lúng	túng:

-	Chưa...	Trẫm	chỉ	nhìn	bức	hoa.	chân	dung	và	thấy	có	nốt	ruồi.

Lâm	Hoàng	hậu	cười	nhạt:

-	Bệ	hạ	là	chủ	một	nước,	sao	lại	hồ	đồ	đến	thế	?	Bệ	hạ	không	nghĩ	là	kẻ	gian	thần	đã	tự	ý	sửa
bức	hoa.	thêm	nốt	ruồi	hay	sao	?	Bệ	hạ	hãy	cùng	thiếp	tới	lãnh	cung	để	nhìn	cho	rõ.

Hán	Vương	gật	đầu,	cùng	hoàng	hậu	lên	xe	loan	tới	lãnh	cung.

Tới	nơi	thấy	bốn	bề	tịch	mịch	lạ	lùng,	cửa	đóng	chặt,	bên	trong	vẳng	ra	tiếng	tỳ	bà	ai	oán
não	nùng	.	Hán	Vương	cùng	Hoàng	hậu	và	đám	cung	nữ	im	lặng	để	nghe,	không	ai	ngăn	nổi	xúc
động.

Lát	sau	Hán	Vương	ra	hiệu	cho	một	cung	nữ	lên	tiếng	.	Cung	nữ	noí:

-	Ai	đánh	đàn	trong	đó	vậy	?	Có	thánh	thượng	giá	lâm.

Chiêu	Quân	vội	buông	đàn,	biết	là	Hoàng	hậu	đang	tận	lực	cứu	mình,	nên	Hán	Vương	mới
tới	nơi	này,	bèn	chạy	ra	gần	cửa,	nức	nở	mà	noí:

-	Thánh	thượng	ôi,	thánh	thượng	còn	nhớ	giấc	mộng	đêm	trung	thu,	thánh	thượng	đã	noí
những	gì	với	thần	thiếp	không	?	Thần	thiếp	bỏ	cha	mẹ,	bỏ	quê	hương	để	lên	đường	nhập	kinh,
những	tưởng	được	cùng	thánh	thượng	đoàn	viên,	nào	ngờ	thần	thiếp	bị	gian	thần	hãm	hại,	vu
cáo	tội	khi	quân	mà	đem	giam	vào	lãnh	cung	suốt	mấy	tháng	nay	.	Bây	giờ	thánh	thượng	đã	tới
đây,	nếu	thánh	thượng	phán	xét	thần	thiếp	có	tội,	thần	thiếp	chết	cũng	không	dám	oán	hận.

Hán	Vương	càng	nghe	càng	muỉ	lòng,	liền	an	uỉ:

-	Khanh	hãy	yên	lòng,	tất	cả	những	chuyện	đó,	trẫm	đều	k	hông	hay	biết,	ngày	mai	trẫm



thiết	triều,	tra	rõ	vụ	này	.	Bây	giờ	trẫm	muốn	được	gặp	măt.	khanh.

Vương	Chiêu	Quân	sầu	khổ	noí	vọng	ra:

-	Thánh	thượng	cho	tra	xét	để	thần	thiếp	rửa	tiếng	oan,	là	thần	thiếp	đội	ơn	lắm	rồi	.	Thần
thiếp	sẽ	xin	trở	về	với	cha	mẹ,	không	còn	dám	mơ	tưởng	gì	nữa	.	Còn	gặp	mặt	thì	thánh	thượng
đã	gặp	mặt	thần	thiếp	trong	giấc	mộng	trung	thu	rồi.

Hán	Vương	noí:

-	Đó	là	lỗi	lầm	cuả	trẫm,	khanh	chớ	nên	bi	quan,	hãy	cho	trẫm	gặp	mặt	một	lần.

Bên	trong	im	lặng,	dường	như	Chiêu	Quân	đang	suy	nghĩ	.	Cung	nữ	noí:

-	Có	hoàng	hậu	giá	lâm,	nương	nương	phải	đón	tiếp.

Trương	thái	giám	được	lệnh	cuả	hoàng	hậu	bước	ra	mở	cửa	lãnh	cung	.	Chiêu	Quân	vội	phủ
phục	tung	hô	:

-	Thánh	thượng	vạn	tuế,	nương	nương	vạn	tuế.

Lâm	hoàng	hậu	đích	thân	đỡ	nàng	dậy,	sai	cung	nữ	keó	ghế	cho	ngồi	.	Hán	Vương	sai	mở
rộng	cửa	cho	sáng	để	nhìn	rõ	mặt	Chiêu	Quân	.	Nét	sầu	khổ	không	làm	phai	mờ	được	nhan	sắc
diễm	lệ	tuyệt	vời	.	Nhà	vua	nhìn	thật	gần	thật	kỹ,	thấy	khuôn	mặt	Chiêu	Quân	da	trắng	như	mỡ
đọng,	mắt	phượng	mày	ngài,	phiá	dưới	đuôi	đầu	mắt	và	cả	khuôn	mặt	không	hề	có	một	nốt
ruồi	nhỏ	nào,	thì	tức	giận	mắng	Mao	Diên	Thọ	hết	lời.

Hoàng	hậu	đề	nghị	mọi	người	trở	về	cung	Chiêu	Dương	và	đem	cả	Chiêu	Quân	theo	.	Hán
Vương	bằng	lòng	.	Trong	khi	Hán	Vương	và	Hoàng	Hậu	ngồi	uống	trà,	thì	cung	nữ	mời	Chiêu
Quân	vào	trong	tắm	gội,	mặc	xiêm	y	cực	đẹp	và	đeo	nhu8~ng	món	nữ	trang	quý	giá	do	hoàng
hậu	ban	cho,	trang	điểm	kỹ	lưỡng,	rồi	trở	ra	lạy	tạ	vua	và	Hoàng	Hậu	.	Lúc	này	Chiêu	Quân	đẹp
như	tiên	nữ	giáng	trần,	khiến	Hán	Vương	nhìn	ngắm	không	thôi,	và	hết	lời	khen	tặng.

Sau	đó	Hán	Vương	truyền	cho	bày	đại	tiệc	tại	cung	Chiêu	Dương,	cùng	Hoàng	hậu	và	Chiêu
Quân	uống	rượu.

Tiệc	xong,	Hán	Vương	goi.	cung	nữ	đem	văn	phòng	tứ	bảo	tới,	nhà	vua	tự	tay	viết	một	bản
mật	chiếu,	sai	nội	thị	mật	đưa	tới	phủ	của	quan	Ngự	doanh	Tổng	binh	Lý	Lăng	.	Lý	Lăng	tiếp
được	mật	chiếu,	đem	vào	phòng	riêng	đóng	cửa	mà	đọc,	thấy	mật	chiếu	viết	rằng:

"Phàm	đạo	bầy	tôi	là	phải	trung	quân	ái	quốc,	không	tham	hối	lộ,	không	mưu	lợi	riêng	.	Vậy
mà	gian	thần	Mao	Diên	Thọ	dám	lợi	dụng	nhiệm	vụ	đi	Việt	Châu	tuyển	quý	phi,	để	giả	mạo
chiếu	chỉ,	hãm	hại	người	vô	tội	.	Hạng	gian	thần	khi	quân	tham	ác	như	vậy	có	lưu	lại	trong	triều
chỉ	là	lưu	mối	hoa.	mà	thôi	.	Vậy	Lý	khanh	hãy	lập	tức	đem	binh	bản	bộ,	bắt	Mao	Diên	Thọ	và
toàn	gia	quyến	để	trị	tội	.	Mao	Diên	Thọ	thì	khanh	đem	ra	pháp	trường	chém	ngay,	gia	quyến
thì	giam	lại	chờ	xét	xử	.	Có	vậy	phép	nước	mới	được	tôn	trọng	.	Khâm	thử	"

Đọc	xong	bản	mật	chiếu,	Lý	Lăng	vội	nai	nịt,	 rồi	đem	theo	tùy	tướng	cùng	ba	trăm	tinh
binh,	tới	thẳng	phủ	Tể	tướng.
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	Tới	phủ	Tể	tướng,	Lý	Lăng	truyền	binh	vây	chặt	.	Lúc	đó	Mao	Diên	Thọ	đang	ở	thư	phòng
phê	duyệt	công	văn,	bỗng	có	lính	hầu	vào	báo:

-	Bẩm	tướng	công,	không	hiểu	vì	lẽ	gì	mà	Lý	Tổng	binh	đem	quân	tới	vây	chặt	phủ	này.

Mao	Diên	Thọ	giật	mình,	nghĩ	rằng	có	thể	mưu	gian	đã	bại	lộ,	nhưng	vẫn	sai	gia	nhân	và
lính	hầu	ra	ngoài	dò	la	tin	tức	.	Lát	sau	gia	đinh	trở	lại	thưa:

-	Bẩm	tướng	công,	nguy	rồi	.	Lý	tổng	binh	đã	vào	tới	sân,	noí	rằng	bắt	tướng	công	và	toàn
gia.

Mao	Diên	Thọ	thất	sắc,	biết	là	hoa.	đến	thân,	vội	cởi	bỏ	ngay	áo	mão,	chỉ	mặc	đồ	thường,
rồi	không	kịp	dặn	vợ	con,	chỉ	kịp	theo	theo	bức	chân	dung	cuả	Chiêu	Quân	,	chạy	vào	hoa	viên
ở	phiá	sau	dinh,	rồi	tìm	mộ.t	lỗ	chó	chui,	mà	chui	ra	ngoài	trốn	mất.

Ra	khỏi	phủ,	Mao	Diên	Thọ	cẩn	thận	lấy	bùn	đất	trát	lên	mặt	để	không	còn	ai	nhận	ra,	rồi
tìm	đường	đi	khỏi	kinh	đô	Tràng	An.

Lý	Lăng	không	biết	Mao	Diên	Thọ	đã	 trốn	mất,	 cứ	 ra	 lệnh	bắt	hết	gia	quyến,	không	sót
người	nào,	chỉ	Mao	Diên	Thọ	là	không	thấy	đâu	.	Lý	Lăng	lo	sợ,	cho	quân	binh	lục	soát	từng	bui.
cây	góc	nhà,	nhưng	vẫn	không	thấy	.	Tra	hỏi	thê	thiếp	nô	tỳ	thì	họ	cũng	chẳng	biết	Mao	Diên
Thọ	đi	đâu	.	Lý	Lăng	đành	bắt	troí	toàn	gia	họ	Mao,	cho	quản	thúc	tùy	tướng	và	lính	tráng	trong
phủ,	tịch	thâu	tiền	bạc	sổ	sách	đem	về	triều	tâu	lên	vua.

Hán	Vương	thấy	không	bắt	được	Mao	Diên	Thọ	thì	không	vui,	nhưng	khi	xem	đến	sổ	sách
trong	nhà	họ	Mao	thì	phải	lắc	đầu	chậc	lưỡi	noí:

-	Tên	gian	thần	lớn	mật	quá,	giàu	có	đến	như	thế	này	mà	vẫn	còn	tham	lam	của	cải,	đủ	biết
nó	có	ý	mưu	phản	.	Nay	để	nó	thoát	thân	như	thế,	nhất	định	là	sau	này	nó	sẽ	gây	hoa..

Noí	xong,	một	mặt	hạ	chiếu	đi	toàn	quốc,	treo	giải	thưởng	cực	lớn	cho	bất	cứ	ai	bắt	được
hay	chỉ	chổ	ẩn	núp	cuả	Mao	Diên	Thọ	,	lại	cho	vẽ	chân	dung	họ	Mao	để	mọi	người	có	thể	nhận
diện,	một	mặt	ra	lệnh	cho	Lý	Lăng	đem	toàn	gia	quyến	Mao	Diên	Thọ	ra	pháp	trường	xử	tử.

Lý	Lăng	vâng	mệnh	.	Thương	thay	cho	gia	quyến	họ	Mao,	vì	một	kẻ	làm	ác	mà	toàn	gia	phải
chiu.	tội.

Trong	khi	toàn	gia	họ	Mao	thọ	tội	thì	Hán	Vương	dành	quyền	cho	hoàng	hậu	xử	tội	Lỗ	Kim
Định	.	Hoàng	hậu	cho	thảo	chiếu	chỉ,	sai	nội	thị	đem	tới	Tây	cung	và	thi	hành	ngay.



Nội	thị	đem	chiếu	chỉ	đến,	Lỗ	Kim	Định	quỳ	nghe	Chiếu	viết	rằng:

"Hoàng	hậu	chiếu	rằng,	Lỗ	Kim	Định	người	ở	Việt	Châu	cậy	giàu	có	mà	hối	lộ	gian	thần	để
mưu	tư	lợi,	lại	hãm	hại	người	vô	tội	.	Vào	đến	cung	thì	mê	hoặc	quân	vương,	vu	cáo	hoàng	hậu	.
Tội	đó	lẽ	ra	phải	chết,	nay	ta	lấy	lòng	nhân,	chỉ	cho	giam	vào	lãnh	cung	suốt	đời	mà	thôi	."

Nội	thị	đọc	chiếu	chỉ	của	hoàng	hậu	xong	thì	hô	cung	nữ	xông	tới	lột	mũ	áo	cuả	Kim	Định,
xích	hai	tay	lại	mà	đem	vào	lãnh	cung,	giao	cho	Trương	thái	giám	coi	giữ.

Vào	tới	lãnh	cung,	Kim	Định	đau	đớn	vô	cùng,	bây	giờ	mới	tỉnh	ngộ	là	tưởng	hại	được	Chiêu
Quân	,	không	ngờ	lại	tự	hại	mình	.	Kim	Định	rùng	mình	khi	nghĩ	rằng	phải	trọn	đời	sống	trong
lãnh	cung	này,	nàng	sợ	hãi	và	quyết	định	tự	tử.

Đêm	đó,	chờ	cho	Trương	thái	gíam	trở	ra,	khoá	cửa	lại,	Kim	Định	cởi	sợi	dây	lưng	bằng	lụa
bạch	tự	thắt	cổ	mà	chết	.	Sáng	hôm	sau	Trương	thái	giám	phát	giác	ra	thì	Kim	Dịnh	chỉ	còn	là
cái	xác	cứng	đờ	.	Trương	thái	giám	bèn	tâu	lên	Hán	vương,	nhà	vua	cho	đem	chôn	cất	như	cung
nữ.

Sau	đó	thì	vợ	chồng	Lỗ	viên	ngoại	cũng	bị	lột	hết	tướng	phong,	cuả	cải,	cho	làm	thường	dân	và
đuổi	về	nguyên	quán.

Chiêu	Quân	thì	đã	được	Lâm	hoàng	hậu	cho	tới	ở	Tây	cung	.	Hoàng	hậu	lại	khuyên	chồng
hãy	tới	Tây	cung	thành	thân	với	Chiêu	Quân	.	Nhưng	Hán	Vương	lắc	đầu	noí:

-	Đâu	được,	Lỗ	Kim	Định	 lúc	 trước	đã	mê	hoặc	trẫm,	khiến	trẫm	không	được	mặn	nồng
cùng	ái	hậu,	nay	trẫm	đâu	dám	tới	Tây	cung,	để	ái	hậu	p	hải	lạnh	lùng	nữa.

Lâm	Hoàng	hậu	cười:

-	Thần	thiếp	đã	không	ghen,	bệ	hạ	còn	ngại	gì	nữa.

Noí	xong	đứng	dậy,	đích	thân	đưa	Hán	vương	tới	Tây	cung.

Chiêu	Quân	phủ	phục	đón	chào	.	Lâm	Hoàng	hậu	nâng	dậy,	dặn	dò	cách	ăn	ở	cho	phải	đạo,
rồi	trở	về	cung	Chiêu	Dương.

Đêm	đó	ân	ái	muôn	vàn,	Hán	Vương	và	Chiêu	Quân	được	thoa?	tình	trong	mộng	.	Sáng	hôm
sau	thiết	triều,	Hán	Vương	sắc	phong	Chiêu	Quân	làm	Tây	cung	quý	phi	.	Từ	đó	nhà	vua	yêu
mến	nàng	vô	cùng,	nhưng	Chiêu	Quân	không	dám	lợi	dụng	lòng	yêu,	cứ	cách	một	đêm	lại	giục
Hán	vương	tới	nghỉ	ở	cung	Chiêu	Dương	một	lần.

Ít	hôm	sau,	Hán	vương	bãi	triều	về	thẳng	Tây	cung,	Chiêu	Quân	quỳ	xuống	mà	xin:

-	Muôn	tâu,	thần	thiếp	đội	ơn	bệ	hạ	và	hoàng	hậu,	đã	được	hiển	quý,	nhưng	chợt	nghĩ	tới
cha	mẹ	còn	ở	Việt	châu	đang	ngày	đêm	nhớ	thương,	cúi	xin	bệ	hạ	xuống	chiếu	cho	cha	mẹ	thần
thiếp	được	tới	kinh	đô,	ơn	bệ	hạ	thiếp	muôn	đời	không	quên.

Hán	vương	nâng	dậy	mỉm	cười	gật	đầu.

Hôm	sau	thiết	triều,	Hán	vương	sai	Triệu	học	sĩ	tới	Việt	Châu	rước	gia	quyến	Vương	thái



thú	về	kinh.

Triệu	học	sĩ	lên	đường	ngay	hôm	đó	.	Tới	Việt	Châu,	Triệu	học	sĩ	được	vị	tân	thái	thú	là	Ngô
Văn	Qúy	nghênh	đón	từ	cổng	thành	.	Triệu	học	sĩ	ngạc	nhiên,	vì	thái	thú	Việt	Châu	không	phải
là	Vương	Trung	mà	lại	là	Ngô	Văn	Quý,	bèn	hỏi	thì	Ngô	Văn	Qúy	đáp:

-	Bẩm	quan	Khâm	sai,	ty	c	hức	là	Ngô	Văn	Quý,	mới	đáo	nhậm	Việt	Châu	.	Ty	chức	nghe	noí
quan	thái	thú	tiền	nhiệm	Vương	Trung,	vì	có	con	gái	được	tuyển	vào	cung,	nhưng	phạm	tội	bị
giam	vào	lãnh	cung,	và	thái	thú	Vương	Trung	cũng	bị	tội,	đày	đi	Liêu	Đông	từ	mấy	tháng	nay
rồi.

Triệu	học	sĩ	biết	ngay	là	Mao	Diên	Thọ	đã	hãm	hại	Vương	Trung	liền	tức	tốc	trở	về	kinh	đô,
tâu	rõ	đầu	đuôi	.	Hán	vương	nghe	xong	đập	bàn	long	án	mà	quát:

-	Mao	tặc	lớn	mật	quá,	dám	giả	mạo	chiếu	chỉ,	hãm	hại	trung	thần.

Sau	đó	Hán	Vương	cho	Triệu	học	sĩ	nghỉ	ngơi,	hạ	chiếu	sai	Tô	học	sĩ	làm	khâm	sai	tới	Liêu
Đông	tức	khắc.

Quan	tổng	binh	họ	Lâm	ở	Liêu	Đông	nghenh	dón	quan	khâm	sai,	hiểu	rõ	sự	việc	ở	kinh	đô
thì	sơ	.toát	mồ	hôi,	vội	mời	quan	khâm	sai	tới	công	quán	nghỉ	ngơi	dùng	tiệc,	rồi	tự	mình	đi	bộ,
dẫn	ngưa.	và	xe	tới	trại	binh,	vào	trng	bếp	báo	tin	mừng	cho	vợ	chồng	Vương	Trung,	mời	ra	xe
về	phủ	của	mình	và	rập	đầu	xin	bỏ	qua	tội	lỗi.

Vương	Trung	là	người	nhân	từ,	không	chấp	nhất	nên	gật	đầu	bằng	lòng,	và	dặn	Lâm	tổng
binh	từ	nay	chớ	nên	ỷ	thế	cậy	quyền,	kẻo	có	ngày	hối	không	kịp.

Vợ	chồng	Vương	Trung	và	Trại	Chiêu	Quân	được	Lâm	tổng	binh	mời	tắm	rửa	,	mặc	quần	áo
mới,	đưa	tiền	bạc	chi	dụng,	rồi	đãi	tiệc	thật	lớn.

Hôm	sau	Tô	học	sĩ	cùng	đoàn	tùy	tùng	trở	lại	phủ	Tổng	binh	.	Gặp	Vương	Trung	,	Tô	học	sĩ
thi	lễ	mà	noí:

-	Sự	việc	Quốc	trượng	chịu	khổ	cực	như	thế	này,	hoàn	toàn	là	do	gian	thần	Mao	Diên	Thọ	tự
ý	chuyên	quyền,	giả	mạo	chiếu	chỉ,	thánh	thượng	thật	không	biết	gì	.	Nay	quý	phi	đang	mong
nhớ	gia	đình,	xin	Quốc	trượng	cùng	gia	quyến	sớm	lên	đường	hồi	kinh,	kẻo	quý	phi	trông	đợi.

Noí	xong	truyền	bày	hương	án	để	tuyên	đọc	thánh	chỉ	.	Vương	Trung	quỳ	nghe	thánh	chỉ
xong,	vái	tạ	Tô	học	sĩ	và	chuẩn	bị	lên	đường	.	Nhưng	Lâm	tổng	binh	cố	giữ	Tô	học	sĩ	và	gia	đình
Vương	Trung	ở	lại	một	ngày	để	được	khoản	đãi.

Sáng	sớm	hôm	sau	Lâm	tổng	binh	sai	chuyẩn	bị	cho	vơ	.chồng	Vương	Trung	thật	chu	đáo,
rồi	tiễn	Tô	học	sĩ	cùng	vợ	chồng	Vương	Trung	tới	mười	dặm	mới	quay	về.

Về	tới	kinh	đô,	Vương	Trung	được	Hán	Vương	tiếp	đãi	niềm	nở	.	Hán	Vương	kể	lại	chuyện
đã	qua	cho	Vương	Trung	rõ,	rồi	phong	Vương	Trung	làm	Quốc	trượg	 .	Vương	phu	nhân	làm
Nhất	phẩm	phu	nhân,	và	cho	ở	tại	dinh	Quốc	trượng,	mà	Lỗ	viên	ngoại	ở	lúc	trước	gia	nhân
lính	tráng	rầm	rập	hầu	hạ.

Từ	đó	thỉnh	thoảng	Chiêu	Quân	lại	sai	nội	thị	đem	xe	loan	tới	dinh	Quốc	trượng,	rước	mẹ



và	em	vào	Tây	cung	để	trò	chuyện	.	Một	nhà	đoàn	viên,	hạnh	phúc	kể	sao	cho	xiết.

Vương	Quốc	trượng	và	phu	nhân	được	sống	những	ngày	còn	lại	của	tuổi	già	trong	sự	hiển
quý	tột	cùng.

 

 

Chương 8
Dã Tâm Của Phiên Vương

 

	Lại	noí	về	Mao	Diên	Thọ	,	quần	áo	xốc	xếch	mặt	muĩ	lấm	lem,	ra	khỏi	thành	Tràng	An	thì
không	sợ	ai	để	ý	nữa	.	Nhưng	trên	đường	đi,	nghe	dân	chúng	bàn	tán,	thì	biết	là	toàn	gia	quyến
cuả	mình	đã	bị	chém	thì	vừa	đau	buồn,	vừa	uất	hận,	thầm	nghĩ:

"Hán	vương	chỉ	vì	một	người	con	gái	là	Vương	Chiêu	Quân	mà	giết	toàn	gia	quyến	cuả	ta,
mối	huyết	hải	thâm	thù	này	nếu	không	báo	được	thì	còn	mặt	muĩ	nào	."

Rồi	Mao	Diên	Thọ	chợt	nghĩ	tới	một	môn	sinh	cũ	của	mình,	hiện	đang	làm	quan	bên	nước
Phiên,	mà	vỗ	hai	tay	vào	nhau,	nghĩ:

"	Phải	rồi,	tại	sao	ta	không	tìm	tới	đứa	môn	sinh	cũ	đó	?	Nếu	được	giúp	đỡ	mà	gặp	mặt
Phiên	Vương	thì	ta	có	thể	xiú	Phiên	Vương	cử	binh	đánh	chiếm	giang	sơn	nhà	Hán	.	Như	vậy
không	phải	là	cách	báo	thù	tốt	nhất	hay	sao	?	"

Nghĩ	vậy,	Mao	Diên	Thọ	cứ	nhắm	hướng	Bắc	mà	đi	.	Dọc	đường	thấy	rất	nhiều	cáo	thị	có
dán	chân	dung	cuả	mình,	nhưngn	Mao	Diên	Thọ	quần	áo	xốc	xếch,	mặt	mũi	bẩn	 thiu?,	nên
không	bị	ai	để	ý.

Đi	gần	tháng	trời	Mao	Diên	Thọ	mới	tới	Nhạn	môn	quan	.	Vì	cửa	quan	này	ở	giữa	biên	giới
Trung	Quốc	và	Phiên	Quốc,	nên	sự	kiểm	soát	rất	chặt	chẽ	.	Mao	Diên	Thọ	phải	vào	một	quán
rượu	nhỏ	bên	đường,	chờ	đến	chiều	tối,	cửa	quan	sắp	đóng,	người	ra	đông	đảo	mà	sự	kiểm
soát	cũng	lơi	lỏng,	mới	rời	quán	rượu,	trà	trộn	vào	đám	đông	mà	lẻn	ra	khỏi	cửa	quan.

Ra	khỏi	Nhạn	môn	quan	là	lãnh	thổ	nước	Phiên,	Mao	Diên	Thọ	thở	phào	nhẹ	nhõm,	tới	một
bờ	sông	vục	nước	rửa	mặt	muĩ	tay	chân,	rồi	tiếp	tục	hướng	về	kinh	đô	Phiên	quốc.

Tới	kinh	đô	Phiên	quốc,	Mao	Diên	Thọ	hỏi	 thăm	về	người	môn	sinh	cuả	mình	tên	 là	Vệ
Luật,	thì	được	biết	Vệ	Luật	hiện	làm	tới	chức	Đại	khanh	cuả	Phiên	triều	.	Mao	Diên	Thọ	lại	hỏi
thăm	mà	tìm	được	tới	dinh	quan	Đại	Khanh	.	Tới	nơi	thấy	cổng	kín	tường	cao,	lính	trang	đứng
canh	gác	nghiêmmật	.	Lính	gác	thấy	Mao	Diên	Thọ	quanh	quẩn	đi	lại	mà	nhòm	vào	phủ,	thì
chặn	lại	quát	hỏi	.	Mao	Diên	Thọ	chắp	tay	vái	dài,	tươi	cười	noí:



-	Chào	chú	em,	tôi	là	quan	tể	tướng	Hán	triều,	tên	là	Mao	Diên	Thọ	đây	.	Tướng	công	cuả
chú	em	trước	đây	là	môn	sinh	cuả	tôi	.	Nay	tôi	có	việc	quan	trọng	cần	gặp	tướng	công,	nhờ	chú
em	vào	noí	giùm.

Lính	gác	nghi	ngờ	không	tin,	nhưng	Mao	Diên	Thọ	năn	nỉ	quá,	đành	vào	bẩm	báo	.	Vệ	Luật
kinh	ngạc,	không	hiểu	tại	sao	ân	sư	của	mình	lại	lặn	lội	nghìn	dặm	sang	đây,	bèn	sai	mở	cổng
chính	mà	rước	vào	.	Mao	Diên	Thọ	được	đưa	vào	tới	đại	sảnh,	Vệ	Luật	tưởng	như	không	nhận
ra	được	nữa	.	Sau	khi	phân	ngôi	sư	trò,	gọi	gia	nhân	dâng	trà,	Vệ	Luật	mới	hỏi:

-	Ân	sư	thân	làm	Tể	tướng	đại	quốc,	cớ	sao	lại	ra	nông	nỗi	này	?

Mao	Diên	Thọ	làm	bộ	thở	than	khóc	lóc	mà	noí:

-	Hiền	khế	làm	sao	biết	được	.	Chỉ	vì	Hán	Vương	say	mê	một	thứ	phi	tên	Vương	Chiêu	Quân,
nên	nghe	lời	gièm	pha,	hạ	chiếu	giết	toàn	gia	quyến	của	ta	 .	Nếu	ta	không	nhanh	chân	chạy
thoát,	thì	hôm	nay	đâu	còn	thấy	mặt	hiền	khế	nữa	.	Hiền	khế	làm	tới	chức	công	khanh	trong
Phiên	triều,	tất	được	Phiên	vương	quý	trọng	.	Nay	ta	nhờ	hiền	khế	tiến	cử	ta	với	Phiên	vương,
noí	là	ta	có	kế	hay	.	Nếu	ta	mà	được	Phiên	vương	tin	dùng,	thì	ơn	của	hiền	khế	ta	chẳng	dám
quên.

Vệ	Luật	sốt	sắng	noí:

-	Thưa	vâng,	lời	lão	sư	dạy	lẽ	nào	tiểu	sinh	dám	trái	.	Để	ngày	mai	vào	triều,	tiểu	sinh	sẽ	hết
sức	tiến	cử	lão	sư,	hy	vọng	là	Phiên	vương	sẽ	tin	dùng.

Mao	Diên	Thọ	mừng	lắm,	hết	lời	tạ	Ơn	.	Vệ	Luật	một	mặt	sai	bày	đại	tiệc,	một	mặt	sai	gia
nhân	mời	Mao	Diên	Thọ	tắm	rửa,	thay	quần	áo	mới,	rồi	trở	ra	dự	tiệc	.	Thầy	trò	uống	rượu	noí
chuyện,	càn	glúc	càng	ý	hợp	tâm	đầu	.	Mao	Diên	Thọ	noí	hết	kế	của	mình	.	Vệ	Luật	tán	thành
lắm	.	Mao	Diên	Thọ	lại	mở	bức	chân	dung	Chiêu	Quân	ra	cho	Vệ	Luật	xem	.	Vệ	Luật	chậc	lưỡi
khen	luôn	miệng.

Hôm	sau	Vệ	Luật	vào	triều	tâu	với	vua	Phiên	rằng:

-	Thừa	tướng	Hán	triều	Mao	Diên	Thọ	vốn	là	ân	sư	của	thần,	nay	sang	đây	có	kế	dâng	hiến,
xin	bệ	hạ	cho	bệ	kiến.

Phiên	vương	gật	đầu	ưng	thuận	.	Vệ	Luật	sai	lính	hầu	ra	ngoài	mời	Mao	Diên	Thọ	vào	.	Mao
Diên	Thọ	phủ	phục	giữa	sân,	tung	hô	vạn	tuế	.	Phiên	vương	goi.	lại	gần	mà	hỏi:

-	Khanh	ở	Hán	triều	làm	tới	Tể	tướng,	sao	lại	qua	đây	?

Mao	Diên	Thọ	đáp:

-	Chỉ	vì	Hán	vương	say	mê	tửu	sắc,	hãm	hại	kẻ	hiền	tài,	nên	thần	phải	sang	đây	xin	được
làm	bề	tôi	của	bệ	hạ	.	Cổ	nhân	noí	rằng	"Quân	bất	chính,	thần	đào	ngoại	quốc,	phụ	bât''	chính,
tử	vãng	tha	hương"	.	Bởi	vậy	xin	bệ	hạ	cho	tôi	được	làm	tôi	Phiên	quốc.

Phiên	vương	ngẫm	nghĩ	rồi	hỏi:

-	Chẳng	hay	Chiêu	Quân	đẹp	đến	thế	nào	mà	khiến	Hán	đế	say	mê	như	vậy	?



Mao	Diên	Thọ	vội	dâng	bức	chân	dung	Chiêu	Quân	.	Phiên	vương	say	mê	ngắm	nghiá	hồi
lâu	rồi	noí:

-	Trung	Nguyên	có	mỹ	nhân	đẹp	như	thế	này	sao	?	Thật	chẳng	khác	tiên	nữ	giáng	trần	 .
Trẫm	làm	sao	có	được	người	đẹp	như	thế	?

Mao	Diên	Thọ	cười	tâu:

-	Theo	ngu	ý	của	thần	thì	điều	đó	có	gì	khó	.	Chúa	công	chỉ	việc	sai	một	vị	đại	tướng	đem
binh	xuống	Trung	Nguyên,	thì	Hán	đế	phải	đem	Chiêu	Quân	nạp	cho	chúa	công	ngay.

Phiên	vương	do	dự	bảo:

-	Chẳng	lẽ	vô	cớ	khởi	binh	như	thế	?

Vệ	Luật	nói:

-	Chúa	công	cho	một	danh	sĩ	làm	một	bài	thơ	hóc	mà	đố,	nếu	Hán	triều	giải	được	thì	thôi,
còn	không	thì	phải	nạp	Chiêu	Quân	.	Không	nạp	Chiêu	Quân	thì	lúc	đó	chúa	công	hưng	binh.

Phiên	vương	mừng	lắm,	tự	mình	viết	một	bài	thơ	mà	đố	Hán	triều,	rồi	sai	danh	tướng	Thổ
Kim	Hồn	đem	bài	thơ	đi	ngay.

Thổ	Kim	Hồn	dẫn	đoàn	tùy	tùng	tới	Nhạn	môn	quan	thì	ngồi	trên	mình	ngựa	mà	noí	lớn:

-	Ta	là	đại	tướng	Phiên	quốc,	vâng	lệnh	sang	Hán	triều	có	việc	quan	trọng,	vậy	quan	coi	giữ
nơi	đây	hãy	mở	cửa	cho	mau.

Binh	sĩ	coi	cửa	quan	vội	thông	báo	cho	vị	tổng	binh	họ	Đường	.	Đường	tổng	binh	sai	mở
cửa	quan,	và	cho	mời	Thổ	Kim	Hồn	tới	hỏi	chuyện	.	Thổ	Kim	Hồn	cứ	sự	thật	mà	nói	.	Đường
tổng	binh	giận	lắm,	định	đuổi	Thổ	Kim	Hồn	ra	ngoài	cửa	quan,	nhưng	nghĩ	lại	bèn	sai	quân	đưa
đường	cho	Thổ	Kim	Hồn	vào	kinh	đô.

Tới	kinh	đô	Trường	An,	Thổ	Kim	Hồn	được	Hoàng	môn	quan	đưa	vào	triều	kiến	Hán	đến	.
Hán	đến	hỏi:

-	Phiên	sứ	sang	đây	có	việc	gì	?

Thổ	Kim	Hồn	đáp:

-	Chúa	công	tôi	sai	đem	một	bài	thơ	và	một	bức	chân	dung	sang	đây	 .	Nếu	Hán	triều	có
người	giải	được	bài	thơ	thì	chúa	công	tôi	xưng	thần	như	cũ,	không	thì	phải	giao	nạp	mỹ	nhân
có	bức	chân	dung	này.

Nói	xong	đưa	bài	thơ	và	bức	chân	dung	lên.

Hán	đến	giận	lắm,	đưa	bài	thơ	cho	bá	quan	văn	võ	xem,	nhưng	không	người	nào	hiểu	là	ý
nghĩa	gì	.	Thổ	Kim	Hồn	cười	bảo:

-	Nếu	Hán	triều	đã	không	có	ai	hiểu	nổi	bài	thơ	này	th`	xin	giap	nạp	mỹ	nhân.

Hán	đế	vừa	giận	vừa	lo	sợ,	bèn	hỏi	 lý	do	tại	sao	bức	chân	dung	này	 lại	 lọt	được	vào	tay
Phiên	vương,	thì	Thổ	Kim	Hồn	cứ	sự	thật	kể	lại	khiến	Hán	đế	càng	giận	Mao	Diên	Thọ,	nhưng



không	biết	làm	sao.

Đúng	lúc	đó	tân	khoa	trạng	nguyên	là	Lưu	Văn	Long	lo	việc	ở	ngoài	trở	về	triều	.	Hán	đế	liền
sai	trạng	nguyên	đọc	bài	thơ	của	Phiên	vương	.	Lưu	trạng	nguyên	coi	qua	rồi	bảo	Phiên	sứ:

-	Vua	của	ngươi	viết	chữ	cổ	quái,	nhưng	làm	sao	lừa	được	mắt	ta	.	Bài	thơ	thật	hỗn	xược,
nhưng	hãy	nghe	ta	đọc	đây.

Thiên	tiên	hữu	ý	hạ	dao	đài,	
Uổng	nhập	Hán	cung	đại	bất	cai	
Nhược	bả	tỳ	bài	lai	biệt	bão,	
Ỷ	môn	hảo	đãi	mỹ	nhân	lai.

Nghiã	là	tiên	trên	trời	đã	có	ý	xuống	trần,	vậy	mà	vào	cung	nhà	Hán	thì	uổng	phí	thật	không
nên	.	Nếu	muốn	ôm	cầm	thuyền	khác	thì	ta	sẽ	dựa	cửa	chờ	người	đẹp	tới.

Lưu	Trạng	nguyên	đọc	xong	thì	Thổ	Kim	Hồn	toát	mồ	hôi	 .	Hán	đế	cả	giận	hô	võ	sĩ	đem
Phiên	sứ	ra	chém,	nhưng	Tổng	binh	Lý	Quảng	vội	tâu:

-	Tự	cổ,	lưỡng	quốc	tương	tranh	thì	không	chém	sứ	giả,	vậy	xin	bệ	hạ	cứ	cho	Phiên	sứ	về
bảo	Phiên	vương	triều	cống	đều	đặn,	nếu	không	sẽ	đem	binh	trừng	phạt.

Hán	đế	nén	giận	cho	lệnh	đuổi	Phiên	sứ	về	nước	.
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Thổ	Kim	Hồn	về	tới	nước	Phiên,	vào	triề	kể	lại	mọi	sự	.	Phiên	vương	dựng	đứng	cả	tóc	râu
lên	.	Mao	Diên	Thọ	vội	tâu:

-	Xin	chúa	công	đừng	giận	làm	gì	.	Hán	triều	đã	lăng	nhuc.	sứ	thần	của	ta	như	vậy,	thì	cứ	lấy
cớ	đó	mà	khởi	binh	đoì	nạp	mỹ	nhân.

Phiên	vương	thấy	Mao	Diên	Thọ	noí	có	lý,	bèn	hỏi	các	võ	tướng	xem	ai	tình	nguyện	đem
quân	đánh	nhà	Hán	.	Đại	tướng	Thạch	Khánh	Chân	xin	đi	Phiên	Vương	hài	lòng	lắm,	ban	cho
Thạch	Khách	Chân	ba	chung	ngự	tửu,	sai	đem	mười	vạn	tinh	binh	cùng	trăm	viên	tùy	tướng
đánh	nhà	Hán.

Thạch	Khánh	Chân	lui	về	chuẩn	bị	lương	thực	khí	giới	binh	mã,	mấy	hôm	sau	thì	dẫn	binh
lên	đường	.	Ngày	đi	đêm	nghỉ,	thấm	thoát	đã	tới	gần	Nhạn	Môn	Quan.

Lúc	đó	quan	trấn	thủ	Nhạn	môn	quan	là	tổng	binh	họ	Bành,	vì	tổng	binh	họ	Đường,	sau	khi
Phiên	sứ	cho	biết	Mao	Diên	Thọ	đã	trốn	sang	Phiên	Quốc,	thì	Hán	đế	nổi	giận	cách	chức	Đường



tổng	binh,	cho	Bành	tổng	binh	thay	thế.

Tổng	binh	Bành	Ân	là	người	tầm	thường,	lại	rất	nông	nổi	.	Nghe	quân	sữ	báo	có	quân	Phiên
keó	tới,	thì	dẫn	ngay	ba	nghìn	binh	ra	khiêu	chiến	.	Thạch	Khánh	Chân	hỏi	tên	họ	thì	Bành	Ân
quát	lớn:

-	Bản	chức	là	đại	tướng	thiên	triều,	họ	Bành	tên	Ân,	giữ	chức	Nhạn	Môn	quan	tổng	binh	.
Bản	chức	không	giết	kẻ	vô	danh,	vậy	Phiên	Tướng	hay	noí	tính	danh	cho	rõ.

Thạch	Khánh	Chân	đáp:

-	Bản	chức	là	đại	tướng	Phiên	quốc,	họ	Thạch	tên	Khánh	Chân,	nhậm	chức	Chinh	Nam	đại
tướng	quân	.	Mau	mở	cửa	quan	cho	đại	binh	bản	chức	đi	qua,	không	thì	mạng	ngươi	khó	toàn.

Bành	Ân	nổi	nóng	giục	ngựa	tới	đánh	ngay	.	Một	bên	trường	thương,	một	bên	đại	đao,	quả
là	kỳ	phùng	địch	thủ,	bất	phân	thắng	bại	.	Hai	con	trai	của	Thạch	Khánh	Chân	là	Thạch	Long	và
Thạch	Hổ,	thấy	vậy	nóng	lòng	bèn	giục	ngựa	ra	trợ	chiến	cho	cha	.	Bàng	Ân	không	địch	nổi	ba
cha	con	họ	Thạch,	phải	quay	ngựa	chạy	.	Thạch	Khách	Chân	phất	cờ	giục	binh	đuổi	theo,	giết
hại	Hán	binh	vô	số.

Bành	Ân	chạy	vào	được	bên	trong,	liền	cho	đóng	chặt	cửa	quan	lại,	rồi	viết	tờ	cấp	báo,	sai	tỳ
tướng	ngày	đêm	vượt	đường	đem	về	triều.

Hán	đế	đọc	tờ	cấp	báo	của	Bành	Ân	bèn	hỏi	các	tướng	xem	ai	tình	nguyện	đem	binh	ngăn
địch	.	Nhưng	mãi	không	có	ai	trả	lời,	chỉ	vì	đất	nước	thanh	bình	quá	lâu,	việc	võ	bị	trễ	nải,	các
tướng	quen	hưởng	thụ	nên	bây	giờ	ngần	ngại	.	Hán	đế	giận	dữ	đập	long	án	mà	quát:

-	Các	tướng	lớn	nhỏ	thời	thanh	bình	thì	kêu	ca	 là	chức	tước	thấp,	bổng	lộc	kém,	đến	lúc
giang	sơn	nghiêng	ngửa,	cần	giết	giặc	 lập	công	thì	 lại	không	ai	dám	đứng	ra	 .	Trẫm	sẽ	cách
chức	tất	cả	các	tướng.

Bá	quan	văn	võ	đều	sợ	hãi	.	Lão	tướng	Lý	Quảng	vội	bước	ra	tâu:

-	Xin	thánh	thượng	bớt	trận	lôi	đình,	thần	còn	tính	toán	nên	chưa	kịp	nhận	lời	.	Nay	xin	cho
Lý	Lăng	làm	tiên	phong	thì	c''o	thể	đại	thắng.

Hán	đế	hài	lòng	gật	đầu:

-	Lão	tướng	quân	một	đời	công	trận,	kinh	nghiệm	dồi	dào,	trẫm	không	còn	lo	gì	nữa	.	Tùy
lão	tướng	quân	sắp	xếp.

Nói	xong,	 trao	ấn	tín	và	phong	Lý	Quảng	 làm	Chinh	Phiên	đại	nguyên	soái,	Lý	Lăng	 làm
Chinh	Phiên	tiền	bộ	tiên	phong,	sai	đem	mười	vạn	tinh	binh,	trăm	viên	tỳ	tướng,	cấp	tốc	ra
biên	cương	ngăn	chặn	giặc.

Hai	chú	cháu	Lý	Quảng	lạy	tạ	rồi	lui	về	chuẩn	bị	.	Ba	hôm	sau	.	Lý	Quảng	tụ	tập	binh	trướng
mà	noí:

-	Ba	quân	tướng	sĩ	nghe	đây,	bổn	soái	nay	phụng	mệnh	chinh	Phiên,	vậy	tướng	sĩ	hãy	dốc
lòng	phò	vua	cứu	nước,	có	công	thì	thưởng	có	tội	thì	phạt,	bổn	soái	không	thiên	vi	.người	nào.



Noí	xong	lại	ban	mười	điều	lệnh,	buộc	tướng	sĩ	phải	theo,	rồi	ban	lệnh	tiễn	cho	tiên	phong
Lý	Năng	mà	bảo:

-	Ngươi	đem	mười	ngàn	tinh	binh	tới	Nhạn	môn	quan	trước,	chờ	ta	cho	lệnh	sau.

Lý	Năng	vâng	lệnh	dẫn	binh	đi	ngay	.	Đại	quân	đi	sau,	dọc	đường	quân	reo	ngựa	hý,	tinh	kỳ
rợp	trời,	khí	thế	cực	mạnh	mẽ	.	Tới	đâu	đều	có	các	quan	địa	phương	ra	nghênh	tiếp.

Lý	Năng	tới	Nhạn	môn	quan	được	ba	ngày,	cứ	cho	lệnh	Bành	tổng	binh	đóng	cửa	quan	mà
chờ	.	Ba	hôm	sau	thì	đại	quân	tới	.	Bành	Ân	bày	tiệc	khoản	đãi	chú	cháu	Lý	nguyên	soái,	lại	cho
đem	dê	bò	ra	khao	đại	quân.

Trong	tiệc,	Lý	nguyên	soái	hỏi	kỹ	tình	hình	.	Bành	Ân	kể	hết	thì	nguyên	soái	nghiêm	mặt
bảo:

-	Ngươi	động	binh	khinh	suất,	 làm	nhụt	nhuệ	khí	binh	sĩ	 trong	trận	đầu,	quả	 là	bất	 lợi	 .
Đáng	lẽ	bổn	soái	trừng	phạt,	nhưng	nghĩ	đến	tuổi	tác	của	ngươi,	cho	đoái	công	chuộc	tội.

Hôm	sau	Lý	nguyên	soái	 sai	hạ	bảng	miễn	chiến,	 rồi	viết	 chiến	 thư,	 cho	quân	bắn	sang
hàng	ngũ	Phiên	binh	.	Thạch	Khánh	Chân	tiếp	được	chiến	thư,	biết	là	chú	cháu	Lý	Quảng	đã
đem	đại	quân	tới,	liền	thống	lãnhhai	vạn	binh	tốt	ra	trận	.	Lý	nguyên	soái	sai	tiên	phong	Lý
Lăng	đem	quân	ứng	chiến,	lại	dặn	là	phải	lập	công	đầu	để	nức	lòng	sĩ	tốt.

Lý	Lăng	quả	là	hổ	tướng,	múa	thương	xốc	ngựa	đánh	tới	.	Thạch	Khánh	Chân	sai	hai	con	ra
giao	đấu	.	Lý	Lăng	càng	đánh	càng	hăng,	chốc	lát	đã	khiến	Thạch	Long,	Thạch	Hổ	quay	c	hạy	.
Lý	Lăng	hô	quân	truy	kích	đến	tận	đại	doanh	của	Thạch	Khánh	Chân	.	Thạch	Khánh	Chân	phải
xuất	trận	giao	đấu	.	Lý	Lăng	thi	thố	ba	mươi	đường	hoa	thương	của	nhà	họ	Lý,	khiến	Thạch
Khánh	Chân	không	chống	đỡ	nổi,	phải	quay	ngựa	chạy	.	Lý	Lăng	phấn	khởi	hô	quân	đánh	giết
Phiên	binh,	phá	doanh	trại	 .	Quân	Phiên	đại	bại,	chết	rất	nhiều	 .	Nhưng	Lý	Quảng	sợ	Thạch
Khánh	Chân	có	mưu	gian,	bèn	khua	chiêng	thu	binh	.	Lý	Lăng	vội	quay	binh	về.

Quân	Phiên	chết	quá	nửa,	chạy	ba	mươi	dặm	mới	dám	ngừng	lại	.	Ba	cha	con	họ	Thạch	oán
trách	Mao	Diên	Thọ	đã	xúi	Phiên	Vương	gây	cảnh	chiến	tranh,	rồi	viết	 tờ	cấp	báo	về	Phiên
triều.

Phiên	Vương	tiếp	tờ	cấp	báo,	sai	đại	tướng	Ngô	Loan	làm	Nhị	lộ	nguyên	soái,	Nhã	Lý	Đạt
làm	Tả	tiên	phong,	Thổ	Kim	Hồn	làm	Hữu	tiên	phong,	đem	thêm	mười	vạn	tinh	binh	tới	tiếp
cứu	cha	con	họ	Thạch.

Ngô	Loan	tới	gần	Nhạn	môn	quan,	được	Thạch	Khánh	Chân	bày	tiệc	khoản	đãi	và	kể	rõ	tình
hình	.	Ngô	Loan	cười	bảo:

-	Không	lo,	với	kẻ	địch	dũng	mãnh	thì	bổn	soái	sẽ	dùng	quỷ	kế.

Ba	cha	con	họ	Thạch	tin	tưởng	lắm.
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Dòng Họ Lý Dũng Cảm

 

	Hôm	sau	Ngô	Loan	sai	đại	tướng	Cáp	Hổ	tới	Nhạn	Môn	Quan	khiêu	chiến	.	Tiên	phong	Lý
Lăng	lại	được	lệnh	xuất	trận	.	Hai	mãnh	tướng	đều	uy	phong	lẫm	liệt,	quần	thảo	trên	trăm	hiệp
mà	vẫn	bất	phân	thắng	bại	.	Nguyên	soái	đôi	bên	đều	sợ	tướng	mình	mệt	mỏi	sơ	hở,	nên	đều
thu	quân.

Ngô	Loan	thấy	Lý	Lăng	dũng	mãnh,	nghĩ	rằng	phải	dùng	kế	mới	hạ	nổi,	bèn	sai	Nhã	Lý	Đạt,
Cáp	Hổ	và	Tôn	Long,	mỗi	người	đem	năm	nghìn	binh	mai	phục	ở	hai	phía	đông	tây	và	ở	giữa,
sau	đó	mới	sai	Thổ	Kim	Hồn	đem	một	nghìn	binh	mã	tới	khiêu	chiến,	và	dặn	dò	mọi	điều.

Hôm	sau	Thổ	Kim	Hồn	tới	khiêu	chiến,	Lý	Lăng	lại	được	lệnh	xuất	trận	.	Đôi	bên	giao	đấu	ít
hiệp	thì	Thổ	Kim	Hồn	giả	thua,	quay	ngựa	chạy	.	Lý	Lăng	giục	ngựa	đuổi	theo	.	Được	ngoài	năm
dặm,	Thổ	Kim	Hồn	quay	đầu	lại	mà	noí:

-	Lý	Lăng,	ta	đã	chiu.	thua,	còn	đuổi	mãi	làm	gì.

Noí	xong,	lại	giục	ngựa	chạy	.	Lý	Lăng	đuổi	theo	năm	dặm	nữa,	thấy	tới	một	đường	hẹp	hai
bên	là	núi	cao,	mừng	thầm	là	phen	này	nhất	định	bắt	được	Thổ	Kim	Hồn.

Nhưng	lúc	đó,	pháo	lệnh	nổ	vang,	Lý	Lăng	giật	mình,	biết	là	trúng	kế,	định	quay	ngựa	lại
nhưng	không	kịp	nữa	rồi,	Phiên	binh	đã	đổ	ra	tứ	phía	.	Cáp	Hổ	và	Nhã	Lý	Đạt	xông	tới	vây	đánh
.	Lý	Lăng	dũng	mãnh	chống	cự,	nhưng	Tôn	Long	từ	xa	đã	 liệng	dây	keó	Lý	Lăng	ngã	ngựa	 .
Phiên	binh	ập	lại	troí	chặt,	đưa	tới	đại	doanh	Phiên	soái	.	Lý	Lăng	chửi	bới	không	thôi	.	Ngô
Loan	sai	đóng	cũi	giải	về	kinh	đô	Phiên	quốc.

Hán	binh	bại	trận	chạy	về	cấp	báo,	Lý	nguyên	soái	hoảng	sợ,	vì	dưới	trướng	không	còn	ai
dũng	mãnh	hơn	Lý	Lăng	nữa,	bèn	cho	lệnh	treo	miễn	chiến	bài,	rồi	viết	tờ	cấp	báo	gởi	về	triều.

Hán	đế	được	tờ	cấp	báo	lấy	làm	lo	lắm,	hỏi	xem	có	tướng	nào	ra	thay	thế	Lý	Lăng	.	Con	trai
của	Lý	nguyên	soái	là	Lý	Hổ	lúc	đó	đang	giữ	chức	Hậu	quân	đô	đốc,	nghe	tin	cha	bị	nguy,	anh	bị
bắt	thì	khẳng	khái	tâu:

-	Tiểu	thần	tình	nguyện	đem	binh	giúp	thân	phụ.

Hán	đến	mừng	lắm,	cho	đem	thêm	mười	vạn	tinh	binh	tới	Nhạn	môn	quan	.	Lý	Hổ	về	nhà	từ
biệt	vợ	là	Bách	Hoa	phu	nhân	.	Phu	nhân	cười	bảo:	
Tướng	công	đã	xuất	binh	vì	cha	anh,	thì	thiếp	cũng	đi	theo	vì	chồng.

Nguyên	là	Bách	Hoa	phu	nhân	rất	giỏi	võ	nghệ,	chuyên	sử	dụng	song	đao	.	Lý	Hổ	nghe	vợ
noí	vậy	thì	bằng	lòng,	nhưng	dặn	vợ	đừng	cho	vợ	con	của	Lý	Lăng	biết	tin	Lý	Lăng	đã	bị	bắt.

Nhưng	lúc	đó	con	trai	của	Lý	Lăng	là	Lý	Năng	ở	ngoài	noí	lớn:



-	Chú	thím	đừng	giấu	nữa,	cháu	biết	hết	rồi.

Noí	xong	chạy	vào	báo	với	mẹ	là	Trương	thị	.	Trương	thị	nghe	tin	chồng	bị	giặc	bắt	thì	khóc
lóc	nhất	định	đoì	đi	theo	.	Lý	Hổ	không	biết	làm	sao,	đành	chấp	thuận.

Như	vậy	là	Lý	Hổ	đem	mười	vạn	tinh	binh,	lại	đem	cả	vợ,	cả	chị	dâu	và	cháu	tới	Nhạn	môn
quan	.	Gia	quyến	gặp	nhau	mừng	mừng	tuỉ	tuỉ.

Sáng	hôm	sau,	Lý	nguyên	soái	cho	lệnh	rút	miễn	chiến	bài	và	sai	con	là	Lý	Hổ	xuất	trận.
Bên	Phiên	binh	có	Thổ	Kim	Hồn	nghênh	chiến	.	Hai	tướng	giao	chiến	trên	ba	mươi	hiệp	thì
Thổ	Kim	Hồn	đuối	sức	phải	quay	ngựa	chạy	về	đại	doanh	.	Ngô	Loai	sai	các	đạo	quân	nhất	tề
vây	chặt	.	Lý	Hổ	tả	hung	hữu	đột	như	thần	tướng	.	Lý	nguyên	soái	và	Bách	Hoa	phu	nhân	đem
hai	đạo	binh	tiếp	ứng.

Trận	đánh	vô	cùng	ác	liệt	.	Phiên	binh	chết	vô	số,	binh	tướng	phải	chạy	dài	.	Bách	Hoa	phu
nhân	cao	hứng	dẫn	binh	đuổi	theo	giặ	c.	Nhưng	tới	một	đường	núi	hẹp,	phu	nhân	bị	Phiên	binh
dùng	cung	tên	bắn	chết	.	Bách	Hoa	phu	nhân	ngã	ngựa,	Phiên	binh	định	ào	tới	chặt	đầu,	thì	Lý
Hổ	đã	tới,	đánh	giạt	Phiên	binh,	xuống	ngựa	ôm	lấy	thây	vợ	mà	kh''c	.	Lý	nguyên	soái	cũng	tới
thấy	con	dâu	chết	thì	không	ngăn	được	giọt	lệ	già.

Lý	Hổ	sai	binh	đem	thi	hài	phu	nhân	về	Nhạn	môn	quan,	rồi	uất	ức	muốn	tiếp	tục	dẫn	binh
đuổi	theo	giặc,	nhưng	Lý	nguyên	soái	đã	khuyên:

-	Con	ơi,	việc	trận	mạc	không	thể	nóng	nảy	vì	có	thể	nguy	hại	đến	thân.	Vả	lại	đánh	đuổi
giặc	Phiên	ngay	bây	giờ	sẽ	mang	tiếng	là	vì	vợ,	trong	khi	kẻ	làm	tướng	phải	nghĩ	đến	triều	đình
quốc	gia.

Lý	Hổ	đành	đem	xác	vợ	về	Nhạn	môn	quan	mai	táng,	buồn	khóc	không	thôi	 .	Mọi	người
phải	hết	lời	an	uỉ.

Hôm	sau	Thạch	Khánh	Chân	và	hai	con	tới	khiêu	chiến,	Lý	Hổ	xuất	trận	ngay,	đánh	Thạch
Khánh	Quân	chạy	dài	.	Thạch	Long	Thạch	Hổ	thấy	cha	bi	nguy,	liền	quăng	dây	vào	chân	ngựa
Lý	Hổ,	khiến	Lý	Hổ	ngã	xuống	đất	.	Lập	tức	hai	anh	em	họ	Thạch	xông	tới,	kẻ	thương	người
đao,	kết	liễu	mạng	sống	Lý	Hổ	.	Họ	Lý	mát	đi	một	viên	dũng	tướng.

Bại	binh	chạy	về	cấp	báo	.	Lý	nguyên	soái	nghe	tin	con	trai	tử	trận	thì	ngất	đi	.	Trương	thị
và	Lý	Năng	phải	cứu	tỉnh	.	Lý	Năng	noí:

-	Xin	ông	cho	cháu	xuất	trận,	trả	thù	cho	cha	cháu	và	chú	thím.

Lý	nguyên	soái	nghẹn	ngào	lắc	đầu:

-	Cháu	ơi,	nhà	họ	Lý	bây	giờ	chỉ	còn	lại	mình	cháu	mà	thôi	.	Hai	mẹ	con	cứ	ở	trong	cửa	quan
này	trấn	giữ	là	được	rồi	.	Nếu	có	bề	gì	thì	nhà	họ	Lý	phải	tuyệt	tự	hay	sao	?

Hôm	sau	Lý	nguyên	soái	đích	thân	xuất	trận,	đánh	Phiên	binh	tan	tác	.	Nhưng	sau	đó	Ngô
Loan	 biết	 là	 tướng	 tài	 nhà	Hán	 chẳng	 còn	 ai,	 bèn	 chỉnh	 đốn	 binh	mã,	 nhất	 tề	 vây	 kín	 .	 Lý
nguyên	soái	 tả	xung	hữu	đột,	muốn	mở	một	đường	máu,	nhưng	nhất	hổ	nan	địch	quần	hổ,
tưởng	nguy	đến	nơi.



Bỗng	thấy	Phiên	binh	giạt	ra,	vòng	vây	bị	phá	vỡ,	thì	ra	Trương	thị	và	Lý	Năng	dẫn	binh	tới
cứu	.	Nhờ	vậy	Lý	nguyên	soái	mới	trở	về	được	nhưng	sĩ	tốt	hao	tổn	cũng	nhiều.

Trong	khi	đó	thì	Phiên	soái	Ngô	Loan	cho	báo	tin	thắng	trận	về	kinh	đô	Phiên	quốc	.
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Ở	kinh	đô	Phiên	quốc,	Lý	Lăng	bị	giải	vào	triều,	nhưng	cứ	đứng	giữa	triều	đình	Phiên	Quốc
mà	chửi	mắng	.	Phiên	vương	không	giận,	mà	còn	yêu	kính	lắm,	mỉm	cười	bảo:

-	Lý	tướng	quân	đừng	giận,	ta	vốn	yêu	kính	tướng	quân	lắm,	tướng	quân	hãy	đầu	hàng	để
có	địa	vị	và	bổng	lộc	cao.

Lý	Lăng	trợn	mắt	quát	lớn:

-	Loài	Phiên	cẩu	chớ	nhiều	lời,	dòng	họ	Lý	nhà	ta	chỉ	biết	tận	trung	báo	quốc	.	Nay	bị	bắt	thì
chỉ	một	chết	mà	thôi.

Phiên	vương	biết	là	chưa	thể	khuyến	dụ	được,	bèn	theo	lời	Vệ	Luật,	cho	quản	thúc	Lý	Lăng
tại	điện	Bạch	Hổ	nhưng	đối	đãi	rất	tử	tế,	kẻ	hầu	hạ	toàn	là	gái	đẹp.

Một	hôm	Lý	Lăng	ngồi	buồn	rầu	nghĩ	ngợi,	thì	một	tướng	Phiên	là	Lâu	Lý	Thụ	tới	chắp	tay
chào	mà	noí:

-	Tôi	có	chuyện	muốn	được	noí	với	tướng	công.

Lý	Lăng	im	lặng	gật	đầu	.	Lâu	Lý	Thụ	giở	hết	miệng	lưỡi	thuyết	phục,	đem	toàn	vinh	hoa
phú	quý	ra	dụ	dỗ	.	Nghe	xong,	Lý	Lăng	nổi	giận:

-	Loài	Phiên	cẩu	hãy	cút	đi	khuất	mắt	ta	.	Nói	với	Phiên	chúa	là	chỉ	có	thể	giết	ta	chứ	đừng
hòng	khuyến	dụ.

Lâu	Lý	Thụ	cười	bảo:

-	Xin	tướng	quân	đừng	cố	chấp	.	Chúa	công	tôi	có	nhã	ý	muốn	tuyển	tướng	công	làm	phò	mã
.	Công	chúa	Kim	Hoa	mới	mười	chín	tuổi,	tài	sắc	song	toà,	kết	bạn	với	tướng	quân	thật	xứng.

Lý	Lăng	vung	tay	gạt	đi:

-	Đừng	noí	lôi	thôi,	ta	đã	có	vợ	con	rồi	.	Vả	lại	là	đại	tướng	thiên	triều,	đâu	có	kết	thân	với
phường	Phiên	cẩu.

Noí	xong	đứng	dậy	vung	quyền	định	đánh,	Lâu	Lý	Thụ	đành	phải	ra	về	noí	 lại	với	Phiên
chúa	.	Phiên	chúa	sai	viết	một	lá	thư	dụ	hàng,	có	câu	:



Ta	kính	ái	tướng	quân	lắm	nên	mới	cầu	thân	như	vậy	.	Con	giun	cái	kiến	còn	muốn	sống,	chẳng
lẽ	tướng	quân	muốn	chết	hay	sao	?

Lý	Lăng	viết	thư	phúc	đáp:

Ta	sống	làm	bề	tôi	nhà	Hán,	chết	làm	ma	nhà	Hán	không	có	cách	gì	thay	lòng	đổi	dạ	được.

Phiên	chúa	buồn	rầu	.	Lâu	Lý	Thụ	noí:

-	Thần	có	cách	này,	không	biết	chúa	công	có	chiu.	không	.	Sở	dĩ	Lý	Lăng	từ	chối	là	vì	chưa
được	thấy	mặt	công	chúa	.	Nếu	cho	thấy	mặt,	thì	anh	hùng	với	giai	nhân	tiết	tưởng	không	có
ngoại	lệ	vậy.

Phiên	chúa	ngẫm	nghĩ	rồi	gật	đầu:

-	Cũng	được,	nhưng	ta	phải	thân	dẫn	công	chúa	tới.

Hôm	sau,	Phiên	chúa	cho	mời	em	gái	là	công	chúa	Kim	Hoa	dạo	vườn	hoa,	rồi	thuận	tiện
bước	tới	điện	Bạch	Hổ.

Lý	Lăng	thấy	Phiên	chúa	tới	cũng	giả	như	không	biết	.	Phiên	chúa	cùng	Kim	Hoa	công	chúa
bước	vào,	Phiên	chúa	cười	bảo:

-	Lý	tướng	quân,	hôm	nay	ta	và	công	chúa	em	ta	tới	đây	thăm	tướng	quân,	hy	vọng	tướng
quân	đổi	ý,	ta	sẽ	chọn	ngày	lành	để	tuyển	tướng	quân	làm	phò	mã.

Kim	Hoa	công	chúa	vừa	kinh	ngạc,	vừa	thẹn	thùng,	nàng	hoàn	toàn	bất	ngờ	.	Lý	Lăng	ngẩng
nhìn	công	chúa	rồi	noí	với	Phiên	vương:

-	Loài	Phiên	cẩu	thật	không	còn	biết	liêm	sỉ	là	gì	.	Đừng	hòng	dùng	kế	mỹ	nhân	để	dụ	ta	.
Hãy	dẫn	em	gái	cuả	ngươi	về	mà	gả	cho	người	khác.

Phiên	vương	giận	đến	lặng	người,	còn	Kim	Hoa	công	chúa	thì	vừa	giận	anh,	vừa	hổ	thẹn	vô
cùng,	vội	quay	ra	bỏ	về	cung	.	Về	tới	cung,	công	chúa	vật	mình	khóc	lóc	không	thôi,	rồi	quá	uấ
tức	tuỉ	hổ,	vì	danh	dự	bị	xúc	phạm	quá	nặng	nề,	công	chúa	thắt	cổ	tự	ải	.	Công	chúa	Kim	Hoa
quả	xứng	đáng	là	bậc	liệt	nữ.

Khi	cung	nữ	khám	phá	ra	 thì	công	chúa	chỉ	còn	 là	c''ai	xác	không	hồn	 .	Phiên	vương	và
hoàng	hậu	bàng	hoàng	như	sét	đánh	bên	tai.	
Cả	triều	đình	rung	động,	nhưng	không	ai	hiểu	vì	nguyên	nhân	nào,	chỉ	có	Lý	Lăng	biết	tại	sao
công	chúa	tự	tử	.	Lý	Lăng	thầm	khen	cho	người	tiết	liệt	.	Một	phần	Lý	Lăng	hối	hận,	một	phần
biết	rằng	công	chúa	chết	như	vậy	thì	Phiên	vương	nhất	định	sẽ	giết	chàng	.	Do	đó	Lý	Lăng	tới
án	thu,	viết	hai	bài	thơ,	một	bài	ca	tụng	tiết	nghĩa	của	công	chúa	Kim	Hoa,	một	bài	bày	tỏ	lòng
trung	quân	ái	quốc	cuả	mình	.	Sau	đó	hướng	về	phương	nam,	lạy	bốn	lạy,	rồi	lao	đầu	vào	cột	đá
lớn	trước	điện	Bạch	hổ	mà	chết.

Phiên	vương	thương	xót	cho	cả	Lý	Lăng	lẫn	em	gái	mình,	hai	người	quả	xứng	đáng	là	anh
hùng	liệt	nữ,	bèn	cho	làm	ma	chay	cực	trọng	thể,	rồi	cho	chôn	cất	ở	Hổ	nha	khẩu,	ngoại	thành
kinh	đô	,	mộ	công	chúa	ở	phiá	đông,	mộ	Lý	Lăng	ở	phía	Nam.



Về	sau	Phiên	vương	còn	cho	dựng	bia	trung	thần	ở	Hoàng	ni	pha,	để	tưởng	niệm	Lý	Lăng.
 

 

Chương 12
Vị Sứ Thần Chăn Dê

 

Trong	khi	đó	ở	triều	đình	nhà	Hán,	Hán	đế	liên	tiếp	nhận	được	những	tờ	cấp	báo	gửi	về,
đau	xót	buồn	rầu	bảo:

-	Lý	Lăng	đã	bị	giặc	bắt,	sống	chết	chưa	biết	thế	nào,	vợ	chồng	Lý	Hổ	đều	tử	trận,	Lý	Quảng
thì	nguy	khốn	tại	Nhạn	môn	quan,	bây	giờ	võ	tướng	có	ai	là	người	ra	giúp	Lý	Quảng.

Các	võ	tướng	im	lặng,	Tả	thừa	tướng	Trương	Văn	Học	sợ	hoàng	đế	nổi	giận,	liền	bước	ra
tâu:

-	Các	 tướng	tài	của	ta	hiện	chẳng	còn	ai,	đem	hết	 lực	 lượng	ra	mà	đánh	cũng	chưa	chắc
thắng,	theo	ngu	ý	của	thần	thì	bây	giờ	hãy	cử	một	văn	thần	giỏi	biện	bác,	cử	đi	sứ	Phiên	mà
giảng	hoà,	cho	bách	tính	tránh	được	nạn	binh	đao.

Hán	đế	trầm	ngâm:

-	Bây	giờ	biết	cử	ai	?

Trương	Văn	Học	đáp:

-	Đây	là	nhiệm	vụ	trọng	đại,	nếu	không	phải	là	người	có	văn	tài,	có	danh	tiếng	thì	không	thể
làm	nổi	.	Thần	thấy	có	văn	hoa	đại	học	sĩ	Tô	Vũ	là	người	xứng	đáng	nhất.

Hán	đế	khen	phải,	phong	Tô	Vũ	làm	Hoà	Phiên	khâm	sai,	ban	cho	ngự	tửu	rồi	sai	lên	đường
.	Tô	Vũ	cùng	hơn	mười	người	tùy	tùng	ngày	đi	đêm	nghỉ	tới	Nhạn	môn	quan	được	Lý	Quảng
đem	tướng	sĩ	ra	nghinh	tiếp	trọng	thể,	rồi	bày	tiệc	tẩy	trần	.	Trong	tiệc,	Lý	nguyên	soái	noí:

-	 Nhiệm	 vụ	 của	 Tô	 huynh	 thật	 nặng	 nề	 khó	 khăn,	 đệ	 cầu	mong	 Tô	 huynh	 thành	 công	 .
Nhưng	nếu	Phiên	Vương	không	chiu.	thì	sao	?

Tô	khâm	sai	đặt	ly	rượu	xuống	thở	dài	nói:

-	Đệ	ra	đi	phen	này	thì	chỉ	có	sống	hay	chết	mà	thôi.

Hôm	sau,	Lý	nguyên	soái	sai	mở	cửa	quan,	rồi	thân	tiễn	Tô	kham	sai	ra	ngoài	cửa	quan	.	Tô
khâm	sai	cùng	đoàn	tùy	tùng	tới	thẳng	doanh	trại	của	Ngô	Loan,	giới	thiệu	mình	là	sứ	giả	Hán
Triều	.	Ngô	Loan	sai	binh	dẫn	đường.



Khi	tới	Hoàng	nê	pha,	gặp	tấm	bia	Lý	Lăng,	Tô	khâm	sai	xuống	lạy	khóc	một	hồi	rồi	mới	đi
tiếp.

Phiên	vương	nghe	noí	có	sú	giả	Hán	triều	thì	cho	người	mời	vào	.	Tô	khâm	sai	thấy	không
ai	đón	tiếp,	thì	vào	giữa	triều	mà	đứng	.	Phiên	Vương	giận	lắm	nạt	lớn	:

-	Sứ	giả	Hán	triều	không	biết	lễ	nghĩa	gì	sao	?

Tô	Khâm	sai	đáp:

-	Chỉ	vì	Phiên	chúa	không	biết	lễ	trước.

Phiên	vương	đổi	nét	mặt	tươi	cười,	sai	đem	cẩm	đôn	mời	ngồi,	Tô	khâm	sai	mới	vái	chào
mà	ngồi	xuống	.	Phiên	vương	hỏi:

-	Chẳng	hay	sứ	giả	tới	đây	có	việc	gì	?

Tô	khâm	sai	đáp:

-	Thiên	tử	nước	tôi	thấy	chỉ	vì	một	tên	gian	thần	là	Mao	Diên	Thọ	mà	hai	nước	chiến	tranh
khiến	sinh	linh	đồ	thán,	nên	sai	tôi	qua	đây	giảng	hòa	cùng	quý	quốc,	và	xin	quý	quốc	giao	lại
tên	gian	thần.

Phiên	Vương	cười:

-	Muốn	giảng	hòa	thì	cũng	chẳng	có	gì	khó,	Hán	triều	cứ	đem	Chiêu	Quân	sang	đây	là	xong.

Tô	khâm	sai	trợn	mắt	quát	lớn:

-	Chiêu	Quân	là	bậc	quý	phi	của	thiên	triều,	lẽ	nào	để	hạt	ngọc	cho	ngâu	vầy	?	Phiên	vương
thật	không	biết	mình	vậy.

Phiên	vương	giận	lắm,	sai	đem	chém,	nhưng	Tả	thừa	tướng	Vệ	Luật	đã	bước	ra	can	ngăn:

-	Xin	chúa	công	bớt	giận,	hai	nước	giao	tranh	mà	chém	sứ	giả	thì	bị	thiên	hạ	chê	là	hẹp
lượng,	xin	để	thần	lãnh	Tô	Vũ	đem	về	lấy	lời	lẽ	mà	khuyến	dụ.

Phiên	vương	gật	đầu	rồi	bãi	triều.

Vệ	Luật	mời	Tô	Vũ	về	tư	dinh	.	Vì	hai	người	trước	kia	cũng	là	chỗ	quen	biết,	nên	Vệ	Luật
cho	bày	đại	tiệc	khoản	đãi	.	Sau	những	lời	hàn	huyên,	Vệ	Luật	mới	noí:

-	Việc	giảng	hòa	của	Tô	huynh	như	vậy	là	thất	bại	rồi	.	Theo	tôi	biết	thì	nếu	không	có	Chiêu
Quân,	binh	đao	sẽ	không	dứt	được	.	Tô	huynh	trở	về	Hán	triều	tất	sẽ	bị	tội,	chi	bằng	quy	thuận
Phiên	Vương,	ở	lại	làm	quan	Phiên	triều	còn	hơn.

Tô	Vũ	trừng	mắt	noí:

-	Ta	đây	thề	chết	chứ	không	chịu	quy	thuật	như	vậy	 .	Ta	không	hpải	hạng	phản	bội	như
ngươi.

Vệ	Luật	cười	nhạt:

-	Nếu	vậy	thì	Tô	huynh	có	đi	mà	không	có	về	rồi	.	Sau	này	hối	cũng	đã	muộn.



Tô	Vũ	trỏ	mặt	Vệ	Luật	mà	mắng:

-	Ta	đâu	phải	hạng	tham	sanh	úy	tử	.	Ta	là	Tô	Vũ	có	chết	ở	đây	thì	cũng	được	lưu	phương
bách	thế,	còn	ngươi	là	Vệ	Luật	sau	này	có	chết	đi	th`i	lưu	xú	vạn	niên.

Vệ	Luật	đỏ	mặt,	thét	lính	giam	Tô	Vũ	lại,	chờ	ngày	mai	Phiên	Vương	sẽ	quyết	định.

Hôm	sau	Phiên	vương	thiết	triều,	Vệ	Luật	kể	lại	sự	việc	hôm	qua	.	Phiên	vương	giận	lắm,
sai	giải	Tô	Vũ	tới	mà	hỏi:

-	Như	vậy	là	ngươi	muốn	chết	phải	không	?

Tô	Vũ	cười	ha	hả:

-	Ta	đã	sang	đây	là	coi	cái	chết	như	cánh	lông	hồng	rồi	.	Muốn	giết	thì	cứ	giết,	việc	gì	phải
hỏi.

Phiên	vương	cười	nham	hiểm:

-	Nếu	ngươi	muốn	được	chết	thì	ta	lại	không	cho	chết.

Rồi	quay	lại	thét:

-	Bây	đâu,	đem	Tô	Vũ	tới	thành	Muc.	Dương,	bắt	phải	chăn	dê	ở	đó	suốt	đời.

Lính	ập	tới	dẫn	Tô	Vũ	ra	ngoài.

Tới	thành	Mục	Dương,	Tô	Vũ	được	viên	quan	địa	phương	là	Ngô	Thăng	cho	chăn	một	bầy
một	trăm	con	dê,	sáng	dẫn	lên	núi,	chiều	dẫn	về,	mất	con	nào	sẽ	bị	đòn,	dê	gầy	yếu	cũng	bị	đòn.

Tô	Vũ	nhẫn	nhục	chăn	dê,	sáng	sáng	dẫn	bầy	dê	tới	những	chỗ	có	cỏ	non	ở	sườn	núi	hay
chân	nuí,	rồi	tìm	một	phiến	đá	ngồi	mà	trầm	ngâm	.	Vùng	này	rét	mướt	quanh	năm,	nhất	là
mùa	đông	thì	cực	lạnh	tuyết	phủ	bốn	bề,	phải	đi	thật	xa	mới	tìm	được	một	vài	bãi	cỏ	không	bị
tuyết	đóng	cho	dê	ăn	.	Quần	áo	Tô	Vũ	đã	thiếu	thốn,	lại	ngày	càng	cũ	nát	rách	rưới,	không	đủ	để
chống	lại	cái	giá	lạnh	thấu	xương	.	Lại	thêm	buồn	nhớ	quê	hương	thân	quyến,	rồi	buồn	cho	số
phận	của	mình;	Tô	Vũ	đã	sống	những	ngày	thật	dài	trong	buồn	khổ	triền	miên.

Một	hôm	trời	cực	giá	rét,	tuyết	đóng	khắp	nơi,	bây	dê	tản	mác	tìm	chỗ	có	cỏ,	đến	gần	chiều
tối	Tô	Vũ	cũng	không	thể	gom	hết	bầy	dê,	mà	phải	đi	tìm	và	lùa	từng	con	một,	mặt	đất	tuyết	lại
đóng	trơn	.	Tô	Vũ	ngã	xuống	đứng	lên	cả	chục	lần,	cực	khổ	vô	cùng.

Rồi	Tô	Vũ	trượt	chân	ngã	xuống	một	cái	hố	trên	phủ	tuyết,	đầu	đập	vào	trong	thành	hố	mà
ngất	đi	.	Không	biết	bao	lâu	sau	tỉnh	dậy,	Tô	Vũ	thấy	mình	nằm	trong	một	hang	đá	ấm	cúng,
nhưng	lại	giật	nẩy	mình	vì	một	quái	vật	đứng	bên	.	Quái	vật	này	lớn	như	người,	toàn	thân	lông
lá,	tay	chân	thật	dài,	mắt	đỏ	răng	nhọn.

Tô	Vũ	sợ	quá	nhắm	mặt	lại,	 lát	sau	mở	mắt	ra	thấy	quái	vật	vẫn	đứng	bên	rất	hiền	lành,
không	có	vẻ	gì	muốn	làm	hại,	Tô	Vũ	dần	dần	bớt	sợ	và	thấy	yên	lòng	.	Sau	đó	Tô	Vũ	đánh	bạo
noí:

-	Ta	là	Tô	Vũ	phụng	chỉ	hoà	Phiên,	nhưng	viêc.	thất	bại,	bị	đày	tới	nơi	này,	nay	đã	lọt	vào	tay



ngươi,	nếu	ngươi	muốn	ăn	thịt	ta,	ta	cũng	bằng	lòng.

Nhưng	quái	vật	chỉ	lắc	đầu,	rồi	còn	lấy	tay	vuốt	ve	Tô	Vũ,	cử	chỉ	rất	hiền	từ	.	Tô	Vũ	ngạc
nhiên	lắm,	noí	tiếp:

-	Nhưng	còn	bầy	dê	của	ta,	hiện	thất	lạc	nhiều,	bây	giờ	biết	làm	sao	?

Quái	vật	trỏ	tay	ra	ngoài	cửa	hang	.	Tô	Vũ	nhìn	ra	thấy	bầy	dê	đứng	cả	ở	đó,	vội	nhỏm	dậy
chạy	ra	đếm	thì	không	thiếu	con	nào.

Nguyên	đây	không	phải	là	quái	vật	gì	mà	chỉ	la	`một	con	đười	ươi	cái,	vốn	có	nhân	duyên
tiền	kiếp	với	Tô	Vũ	nên	được	sơn	thần	sai	tới	cứu	.	Về	sau	vì	cảm	cái	ơn	cứu	mạng,	Tô	Vũ	cùng
đười	ươi	kết	làm	vợ	chồng	.	Có	thuyết	noí	rằng	đười	ươi	có	hai	con	với	Tô	Vũ,	một	trai	một	gái,
về	sau	đều	được	đem	về	Trung	nguyên	nuôi	dưỡng	.
 

Chương 13
Tâm Bệnh Có Thuốc Trị

 

Sau	khi	dụ	Lý	Lăng	và	Tô	Vũ	về	hàng	không	được,	Nhạn	môn	quan	lại	đánh	mãi	không
xong,	Phiên	vương	buồn	bực	lắm,	hạ	chiếu	trách	nguyên	soái	Ngô	Loan	không	chịu	cố	gắng	.
Ngô	Loan	 tiếp	được	chiếu,	 lấy	 làm	sợ	hãi	 lắm,	bèn	họp	 tướng	 lãnh	bàn	kế	đánh	Nhạn	môn
quan,	rồi	cho	Thổ	Kim	Hồn	dẫn	binh	tới	khiêu	chiến.

Binh	tướng	Phiên	thay	nha	keó	tới	trước	Nhạn	môn	quan	khiêu	chiến	chửi	bới	suốt	mấy
ngày	liền,	cửa	quan	vẫn	đóng	chặt	.	một	đêm	Ngô	Loan	sai	cha	con	Thạch	Khánh	Chân	dùng	đại
pháo	bắn	vào	cửa	quan	và	xông	tới	tận	chân	tường	thành,	nhưng	bị	Hán	binh	giữ	thành	lăn	đá
và	gỗ	xuống,	chết	hại	khá	nhiều,	đành	phải	lui	xa	.	Ngô	Loan	không	biết	tính	sao,	phải	viết	biểu
tạ	tội,	hứa	nỗ	lực,	rồi	sai	người	đem	về	kinh	đô.

Trong	lúc	đó	ở	kinh	đô,	Phiên	Vương	cứ	sau	khi	bãi	triều	thì	trở	về	cung,	lấy	bức	chân	dung
Chiêu	Quân	ra	ngắm	nghía,	lòng	dạ	càng	bồn	chồn	nóng	nảy.

Đến	khi	được	biểu	 tấu	của	Ngô	Loan	cho	biết	 rất	khó	đánh	Nhạn	môn	quanh,	 thì	Phiên
vương	càng	âu	sầu	bực	bội,	mấy	ngày	sau	thì	ngã	bệnh	.	Phiên	hoàng	hậu	lo	âu,	một	mặt	sai	sắc
thuốc	thang	cho	chồng,	một	mặt	dò	hỏi	nội	thị	xem	tại	sao	Phiên	vương	lại	ngã	bệnh	như	vậy	.
Nội	thị	noí	rõ	đầu	đuôi,	Phiên	hậu	lại	thấy	được	bức	chân	dung	Chiêu	Quân	trong	văn	phòng
riêng	của	chồng,	thì	biết	là	Phiên	vương	ngã	bệnh	vì	tương	tư	Chiêu	Quân	.	Phiên	hậu	buồn	khổ
nhưng	vẫn	sai	nội	thị	gọi	ngự	y	vào	chữa	bệnh.

Ngự	y	bắt	mạch	xong	thì	noí:



-	Bệnh	của	chúa	công	là	tâm	bệnh,	do	thất	lục	dục	bị	thương	tổn	mà	thành	.	Bệnh	này	không
cần	uống	thuốc,	chỉ	cần	được	thỏa	mãn	nguyện	vọng	là	tự	nhiên	khỏi	.	Bây	giờ	chúa	công	cần
nghỉ	ngơi	tĩnh	dưỡng	và	uống	thuốc	trợ	thần.

Phiên	hậu	bèn	cho	 lệnh	bãi	 triều	 ít	ngày,	quan	 lại	 có	việc	cần	 thì	đưa	công	văn	vào	cho
Phiên	vương	duyệt	ký	mà	 thôi	 .	Bá	quan	văn	võ	Phiên	 triều	đều	bàn	 tán,	 không	biết	Phiên
vương	bệnh	gì	 .	Người	thì	bảo	là	mắc	bạo	bệnh,	người	thì	noí	là	Phiên	vương	ưu	sầu	vì	việc
chiến	tranh	hao	người	tốn	của	mà	không	thắng	lợi	gì	nên	thành	bệnh	.	Riêng	chỉ	có	Mao	Diên
Thọ	lúc	đó	đang	giữ	được	một	chức	quan	trong	Binh	bộ,	vì	được	đọc	biểu	tấu	của	Ngô	Loan,
nên	biết	Phiên	vương	buồn	phiền	vì	Nhạn	môn	quan	không	hạ	được,	Chiêu	Quân	không	bắt	về
được,	nên	thành	bệnh	mà	thôi.

Mao	Diên	Thọ	càng	nghĩ	càng	tin	mình	đã	đóan	đúng	tâm	bệnh	của	Phiên	vương,	bèn	viết
một	tờ	biểu	chương,	nhờ	thái	giám	đưa	vào	cho	Phiên	vương	đọc	.	Thái	giám	cười	bảo:

-	Mao	tiên	sinh	không	biết	là	có	lệnh	chỉ	tiếp	nhận	những	công	văn	thượng	khẩn	thôi	hay
sao	?

Mao	Diên	Thọ	cũng	cười	đáp:

-	Chính	tờ	biểu	tấu	của	tôi	mới	là	thượng	khẩn,	vì	sẽ	trị	bệnh	cho	chúa	công,	tôi	cam	đoan
đọc	 xong	 biểu	 tấu	 của	 tôi,	 chúa	 công	 sẽ	 hết	 bệnh	 ngay	 và	 ngày	mai	 thiết	 triều	 được	 như
thường.

Noí	xong	 lại	 lấy	 ít	bạc	đặt	vào	tay	viên	thái	giám	 .	Viên	thái	giám	đem	tờ	biểu	tấu	vào	 .
Phiên	hậu	đang	ngồi	trò	chuyện	giúp	chồng	khuây	khỏa,	thấy	vậy	thì	cau	mày	bảo:

-	Đã	có	lệnh	của	ta,	sao	thái	giám	dám	trái	lệnh,	không	để	chúa	công	được	yên	lòng	nghỉ
ngơi	tịnh	dưỡng	?

Thái	giám	cong	người	tâu:

-	Tâu	nương	nương,	không	phải	tôi	dám	trái	lệnh,	nhưng	Mao	tiên	sinh	noí	rằng	đọc	xong
tờ	biểu	tấu	này,	chúa	công	sẽ	hết	bệnh	ngay,	nên	mới	dám	đem	vào.

Phiên	vương	chìa	tay	ra:

-	Nếu	vậy	thì	cứ	đưa	ta	coi	thử.

Thái	giám	đưa	tờ	biểu	tấu	lên	.	Tời	biểu	viết:

Thần	biết	chúa	công	lo	sầu	buồn	bực	vì	chưa	hạ	được	Nhạn	môn	quan	và	chưa	đoạt	được
Chiêu	Quân	.	Thần	trộm	nghĩ	nguyên	soái	Ngô	Loan	là	người	hữu	dũng	vô	mưu,	xin	chúa	công
chọn	một	đại	tướng	mưu	trí	song	toàn,	thì	chỉ	vài	tháng	là	chúa	công	toại	nguyện	"

Phiên	vương	đọc	xong	vui	vẻ	vỗ	tay	cười	bảo:

-	Chỉ	có	Mao	khanh	là	hiểu	được	ta	mà	thôi.

Rồi	thấy	khoẻ	hẳn	lên,	sai	lấy	giấy	bút	hạ	chiếu	thiết	triều	ngày	mai	và	gia	phong	cho	Mao



Diên	Thọ	thăng	ba	cấp.
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Sáng	hôm	sau	Phiên	vương	thiết	triều	bảo	bá	quan	rằng:

-	Ngô	Loan	hữu	dũng	vô	mưu,	nên	đánh	Nhạn	môn	quan	mãi	không	xong,	làm	hao	người
tốn	của,	nay	 trẫm	giáng	xuống	chức	Tham	quan	 .	Trẫm	muốn	tuyển	một	đại	 tướng	 lãnh	ấn
nguyên	soái,	nhưng	chưa	biết	chọn	ai.

Mao	Diên	Thọ	bước	ra	tâu	ngay:

-	Bẩm	chúa	công,	theo	ngu	ý	của	thần	thì	Tả	thừa	tướng	Lâu	Lý	Thụ	là	người	văn	võ	kiêm
toàn,	trí	dũng	gồm	hai,	chắc	chắn	sẽ	đem	lại	chiến	thắng	mau	lẹ.

Phiên	vương	mừng	lắm,	bảo	Lâu	Lý	Thụ	rằng:

-	Mao	khanh	noí	rất	đúng,	trẫm	cũng	nhìn	nhận	Lâu	khanh	rất	xứng	đáng	với	chức	vụ	Chinh
nam	nguyên	soái,	thay	thế	Ngô	Loan	.	Vậy	khanh	hãy	ráng	sức	khải	hoàn	trở	về	trẫm	sẽ	chia
đất	phong	cho.

Lâu	Lý	Thụ	 lấy	 cớ	 tuổi	 già	 sợ	không	đảm	đương	được	 trọng	 trách,	 nhưng	Phiên	 vương
không	chịu	.	Lâu	Lý	Thụ	đành	phải	vâng	mệnh	và	xin	được	tự	ý	tổ	chức	đội	ngũ,	Phiên	vương
chấp	thuận.

Hôm	sau	Lâu	Lý	Thụ	điểm	mười	vạn	tinh	binh,	cắt	đăt.	các	tướng	lo	vược	tham	mưu,	việc
vận	lương,	rồi	tổ	chức	cuộc	tuyển	tướng	tuyên	phong	tại	thao	trường.

Lâu	Lý	Thụ	cho	treo	một	chiếc	cẩm	bào	và	đăt.	một	cái	đỉnh	nặng	năm	trăm	cân	giữa	thao
trường,	hẹn	rằng	ai	cưỡi	ngựa	chạy	xa	ba	trăm	thước	bắn	rơi	chiếc	cẩm	bào	và	sau	đó	nhấc	nổi
chiếc	đỉnh,	thì	được	chọn	làm	tiên	phong.

Lập	tức	từ	phía	hữu	đội,	một	tiểu	tướng	mặc	bạch	bào,	cưỡi	bạch	câu	phóng	ngựa	chạy	ra,
giương	cung	lắp	tên	mà	bắn	áo	bào	rơi	xuống	nhưng	mắc	cành	cây	.	Ngay	lúc	đó	một	lão	tướng
từ	phiá	tả	đội	cưỡi	ngựa	chạy	ra,	bắn	tiếp	một	phát	khiến	cành	cây	rung	động	và	chiếc	cẩm	bào
rơi	xuống	đất	.	Hai	người	giục	ngựa	chạy	tới	trước	mặt	Lâu	nguyên	soái	để	tranh	công	.	Lâu	Lý
Thụ	bảo:

Việc	bắn	áo	bào	cứ	để	đó	ta	xét,	bây	giờ	ra	cử	đỉnh	đã.

Viên	tiểu	tướng	nhường	cho	viên	lão	tướng	cử	đỉnh	trưóc	.	Viên	lão	tướng	sức	tay	mạnh
nhưng	tuổi	đã	già,	gắng	sức	nhấc	được	cái	đỉnh	năm	trăm	cân	lên,	nhưng	chưa	kịp	đặt	xuống
thì	đã	tuột	tay	để	rơi	chiếc	đỉnh	và	ngã	quỵ	xuống	.	Viên	tiểu	tướng	chạy	tới	nhấc	bổng	cái	đỉnh



lên,	đi	được	mấy	bước,	nhưng	thở	hồng	hộc	phải	đặt	xuống.

Lúc	đó	có	một	người	từ	phía	hữu	đội,	mặt	đỏ	râu	đỏ,	mình	mặc	chiến	bào	đỏ,	bước	ra	thét
lớn:

-	Xin	để	tôi.

Noí	xong	chạy	tới	hai	tay	nâng	chiếc	đỉnh	lên	ngang	ngực,	rồi	mang	chiếc	đỉnh	đi	ba	vòng
thao	trường,	sau	đó	mới	để	chiếc	đỉnh	tại	chỗ	cũ,	sắc	mặt	không	biến	đổi.

Cử	đỉnh	xong,	người	đó	xin	được	bắn	cẩm	bào,	Lâu	Lý	Thụ	cho	treo	cẩm	bào	lại,	người	này
lên	ngựa	đeo	cung	tên	mà	chạy	ra	phía	xa,	rồi	khi	quá	ba	trăm	thước	mới	thình	lình	quay	cổ	lại,
giương	cung	lắp	tên	mà	bắn,	áo	bào	rơi	ngay	xuống	đất.

Toàn	thao	trường	reo	hò	vang	trời	.	Lâu	Lý	Thụ	mừng	lắm	cho	gọi	tới	mà	hỏi,	người	này
đáp:

-	Bẩm	nguyên	soái,	tôi	họ	Cam	tên	Kỳ,	chỉ	là	một	tiểu	tướng,	nhưng	tinh	thông	thập	bát	ban
võ	nghệ,	chuyên	sử	dụng	lưỡi	khai	sơn	đại	phủ.

Lâu	Lý	Thụ	bảo:

-	Bổn	soái	rất	phục	tài	ngươi,	nhưng	để	cho	ba	quân	khiếp	phục,	ngươi	hãy	gọi	người	giao
đấu,	nếu	ngươi	thắng	hết,	sẽ	lãnh	ấn	tiên	phong.

Cam	Kỳ	vâng	mệnh,	cưỡi	ngựa	yên	chi,	cầm	khai	sơn	đại	phủ,	tới	giữa	thao	trường	mà	noí
lớn,	mời	người	giao	đấu.

Một	viên	 tiểu	 tướng	mặc	áo	bào	màu	 lục	cưỡi	ngựa	cầm	thương	ra	giao	đấu,	nhưng	chỉ
được	năm	hiệp	đã	thua	chạy	.	Sau	đó	một	vị	tướng	khác	rất	dũng	mãnh,	cưỡi	ngựa	cầm	song
đao	ra	giao	đấu	.	Được	hơn	mười	hiệp,	Cam	Kỳ	giả	thua,	quay	ngựa	chạy	rồi	thình	lình	rút	roi
sắt	bên	mình,	quay	phắt	lại	mà	đánh,	khiến	vị	tướng	kia	ngã	ngựa	hộc	máu.

Sau	đó	thì	không	còn	ai	dám	ra	giao	đấu	nữa,	Lâu	Lý	Thụ	mừng	rỡ	trao	ấn	tín	tiên	phong
cho	Cam	Kỳ.

Hôm	sau	đại	quân	lên	đường,	quân	phong	nghiêm	chỉnh,	khí	thế	cực	dũng	mãnh	.	Đi	được	ít
ngày	tới	một	ngọn	núi	 lớn,	Lâu	nguyên	soái	cho	quân	tạm	nghỉ	dưỡng	sức,	rồi	tự	mình	dẫn
mấy	ngàn	binh	đi	thăm	cảnh	núi	non	.	Lúc	trở	về	doanh	trại,	bỗng	nghe	trên	đỉnh	núi	có	tiếng
nổ	ầm	như	sấm,	rồi	một	đạo	kim	quang	bay	vút	lên	mây	và	biến	mất	.	Lâu	Lý	Thụ	đoán	là	núi
này	phải	có	kỳ	nhân,	bèn	cho	binh	tốt	lui	về,	chỉ	đem	theo	vài	viên	tùy	tướng,	tìm	đường	lên
núi.

Đi	mãi	cũng	chẳng	thấy	gì,	tới	gần	đỉnh	núi	gặp	một	vị	tăng	ăn	mặc	lạ	lùng,	từ	trong	đám
cây	cổ	thụ	bước	ra	chắp	tay	nói:

-	Bần	tăng	đợi	nguyên	soái	đã	lâu.

Noí	xong	mời	Lâu	nguyên	soái	tới	am	của	mình	để	noí	chuyện	.	Đi	sâu	vào	trong	đám	cây
rậm	chừng	vài	dặm	thì	tới	một	cái	am	nhỏ,	vị	sư	đưa	tay	gõ	cửa,	một	tiểu	đồng	mặt	xanh	răng
nhọn	chạy	ra	mở	cửa	.	Lâu	nguyên	soái	bước	vào,	thấy	trong	am	hoàn	toàn	trống	không,	cả	đến



một	pho	tượng	Phật	cũng	không	có,	lấy	làm	ngạc	nhiên	lắm	.	Vị	sư	noí:

-	Xin	nguyên	soái	đừng	ngạc	nhiên,	bần	tănglà	người	ở	vùng	Tây	hải,	thấy	núi	Bàn	đà	này	có
luồng	tú	khí,	nên	dẫn	hai	tên	tiểu	đồng	tới	đây	tu	luyện,	trải	đã	hơn	nghìn	năm	rồi.

Lâu	Lý	Thụ	kinh	hãi	noí:

-	Núi	này	là	núi	Bàn	Đà	sao	?	Bổn	soái	chưa	từng	nghe	tên.

Vị	sư	noí:

-	Núi	này	là	vật	tùy	thân	của	bần	tăng,	bần	tăng	tới	đâu	thì	núi	theo	tới	đó,	nên	không	phải
là	núi	của	Phiên	quố	c.

Lâu	nguyên	soái	giật	nảy	mình,	không	ngờ	vị	sư	này	lại	có	thuật	di	sơn	đảo	hải	như	vậy,	bèn
đem	chuyện	Nam	chinhcủa	mình	ra	hỏi	lợi	hại	và	xin	chỉ	giáo	.	Vị	tăng	nói:

-	Nhạn	môn	quan	là	nơi	cực	hiểm	yếu,	thành	lũy	lại	cực	kiên	cố,	lại	có	Lý	Quảng	trấn	giữ	thì
nguyên	soái	dù	có	tài	của	Tôn	Ngô,	dụng	binhnhư	thần	cũng	khó	lòng	hạ	được.

Lâu	nguyên	soái	chắp	tay	vái	mà	noí:

-	Nếu	vậy	thì	cúi	xin	thiền	sư	giúp	đỡ	cho,	được	thành	co6ng	bổn	soái	nguyện	ghi	ơn	suốt
đời.

Vị	sư	gật	đầu:

-	Chính	vì	vậy	mà	bần	tăng	phải	đem	núi	Bàn	đà	này	tới	đây	để	chờ	nguyên	soái	.	Bần	tăng
biết	Nam	triều	đang	hồi	suy	bại,	nên	tình	nguyện	theo	giúp	nguyên	soái.

Lâu	nguyên	soái	mừng	quá,	vái	lạy	tạ	Ơn	.	Vị	tăng	noí:

-	Bây	giờ	bần	tăng	đưa	nguyên	soái	và	chư	tướng	về	doanh	trại.

Noí	xong,	thổi	một	hơi	mạnh,	rồi	đọc	thần	chú,	bỗng	trời	đất	tối	đen,	đưa	bàn	tay	lên	không
nhìn	thấy,	rồi	sấm	chớp	cuồng	phong	dữ	dội	.	Khoảnh	khắc	trời	sáng	trở	lại,	mọi	người	mở	mắt
ra	thì	đã	thấy	đứng	ngay	trước	doanh	trại	.	Ai	cũng	lắc	đầu	lè	lưỡi	trước	pháp	thuật	của	nhà	sư.
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Nghe	tin	đại	quân	tới,	và	đã	được	thông	báo	trước	mọi	việc,	Ngô	Loan	thống	lãnh	chư
tướng	tiếp	rước	Lâu	nguyên	sóai	vào	soái	danh,	hai	tay	đư	ấn	tín	nguyên	soái	lên,	rồi	lui	về
chức	vụ	Tham	quân.



Sau	khi	nghe	Ngô	Loan	 tường	 trình	 tình	hình	Nhạn	môn	quan,	Lâu	nguyên	soái	cho	đại
quân	nghỉ	ngơi,	chỉ	gọi	riêng	tam	phong	Cam	Kỳ	tới	dặn:

-	Canh	ba	đêm	nay,	ngươi	dẫn	quân	bản	bộ	tới	Nhạn	môn	quan,	dùng	thang	dài	mà	trèo	lên
mặt	thành	tấn	công	.	Ta	sẽ	cho	quân	tiếp	ứng	ngay	.	Lý	Quảng	thấy	ta	mới	đến	tưởng	đêm	nay
ta	còn	nghỉ	ngơi,	nhất	định	chưa	kịp	đề	phòng.

Cam	Kỳ	vâng	mệnh,	gọi	các	tướng	là	Tôn	Vân,	Cáp	Hổ,	hai	anh	em	họ	Thạch,	bảo	mỗi	người
chuẩn	bị	ba	nghìn	tinh	binh	để	đột	kích	đêm	nay	 .	Ngô	Loan	và	Thạch	Khánh	Chân	thì	ngồi
uống	rượu	trong	trại,	chờ	đợi	lệnh	đi	tiếp	ứng.

Trong	khi	đó	thì	nguyên	soái	nhà	Hán	là	Lý	Quảng	ngồi	một	mình	trong	trướng,	buồn	rầu
nghĩ	ngợi,	thấy	Tô	Vũ	đi	sứ	giảng	hoà	lâu	quá	không	về,	biết	là	sự	bất	thành	.	Lý	nguyên	soái	lại
thầm	trách	đám	văn	quan	trong	triều	vì	quá	tin	ở	sự	giảng	hoà,	mà	ngăn	cản	việc	đem	binh
tiếp	cứu	Nhạn	môn	quan	.	Lý	nguyen	soái	rất	lo	âu	giang	sơn	nhà	Hán.

Đang	ngồi	nghĩ	ngợi	buồn	rầu,	bỗng	Lý	nguyên	soái	nghe	một	tiếng	động	lớn	ở	bên	ngoài,
rồi	có	lính	hầu	vào	báo	là	cây	cờ	ở	trước	đại	doanh	đột	nhiên	bi	.gẫy	.	Lý	nguyên	soái	lo	lắm,	vội
cho	triệu	tập	chư	tướng	mà	nói:

-	Cột	cờ	trước	đại	doanh	tự	nhiên	gẫy	làm	đôi,	đó	là	điều	rất	xấu	.	Đêm	nay	phải	phòng	bị
cực	chu	đáo	.	Chư	tướng	gắng	sức	thủ	thành,	bổn	soái	sẽ	thân	đốc	thúc	và	tuần	sát.

Chư	 tướng	vâng	 lệnh	 lui	 về	 chuẩn	bị	 .	Mọi	 việc	 xong	xuôi	 thì	 cũng	gần	 tới	 canh	ba	 .	 Lý
nguyên	soái	thân	lên	mặt	thành	kiểm	soát.

Tới	canh	ba	thì	Phiên	binh	ngậm	tăm	tiến	đến	chân	thành,	bắc	thang	cao	mà	leo	lên	.	Cam
Kỳ	dũng	mãnh	leo	lên,	Lý	nguyên	soái	thấy	rõ,	liền	tuốt	kiếm	chờ	sẵn	.	Cam	Kỳ	vừa	ló	mình	lên,
Lý	nguyên	soái	đâm	thẳng	một	kiếm	.	Cam	Kỳ	kêu	lên	đau	đớn	mà	ngã	xuống	chân	thành	.	Lý
nguyên	soái	cho	nổ	pháo	lệnh,	lập	tức	Hán	binh	reo	hò	bắn	tên	lửa	và	lăn	gỗ	đá	xuống,	Phiên
binh	chết	nhiều	vô	số	.	Hậu	quân	thấy	vậy	phải	bỏ	mà	chạy	về.

Lâu	nguyên	soái	thiệt	mất	tướng	tiên	phong	thì	lo	buồn	lắm,	sáng	hôm	sau	mời	vị	sư	ra	hỏi
.	Vị	sư	nói:

-	Không	sao,	tối	nay	bần	tăng	sẽ	phá	thành	này.

Canh	hai	hôm	đó,	vị	tăng	bảo:

-	Xin	nguyên	soái	cho	năm	đạo	binh	cùng	tiến	công,	bần	tăng	sẽ	trợ	lực.

Lâu	nguyên	soái	hỏi:

-	Bây	giờ	bổn	soái	phải	bày	thế	trận	gì	?

Vị	tăng	đáp:

-	Không	cần	thế	trận	gì	hết,	bần	tăng	sẽ	niệm	chú	gọi	chín	con	hỏa	long	tới	phun	lửa	phá
cửa	quan,	lú	cđó	binh	tướng	của	nguyên	soái	chỉ	việc	tràn	vào	mà	thôi.

-	Thiền	sư	cần	bao	nhiêu	binh	tướng	?



-	Riêng	bần	tăng	thì	không	cần,	vì	trong	hồ	lô	của	bần	tăng	đã	có	đầy	đủ	binh	tướng	rồi.

Lâu	nguyên	soái	tin	lắm,	sụp	lạy	tạ	Ơn	rồi	sai	Thổ	Kim	Hồn	đem	ba	nghìn	tinh	binh	và	một
cổ	đại	pháo	đánh	măt.	phía	đông,	Cáp	Hổ	đem	ba	nghìn	tinh	binh	và	một	cỗ	đại	pháo	đánh	mặt
phía	tây	,	Ngô	Loan	và	Tôn	Vân	mỗi	người	cũng	ba	nghìn	tinh	binh	va	`một	cỗ	đại	pháo	đánh
hai	mặt	nam	bắc	.	Thạch	Khánh	Chân	đánh	thẳng	vào	cửa	quan,	có	hai	con	dẫn	hai	đạo	binh	tả
hữu	phụ	lực.

Cắt	đặt	xong	xuôi	thì	tới	canah	ba	.	Vị	tăng	mời	Lâu	nguyên	soái	tới	trước	doanh	trại,	rồi
niệm	chú,	bỗng	trên	bầu	trời	đen	kịt	loé	ra	những	tia	sáng	như	lửa	rồi	chín	con	rồng	lửa	từ	đâu
bay	tới,	nhe	nanh	múa	vuốt,	khạc	lửa	mà	xông	thẳng	tới	Nhạn	môn	quan.

Hán	binh	hoảng	sợ	vào	báo	với	Lý	nguyên	soái,	trong	khi	đó	năm	đạo	quân	lang	sói	của
Phiên	quốc	reo	hò	xông	tới	công	hãm	.	Lý	nguyên	soái	chạy	ra	coi,	rồi	dậm	chân	mà	than:

-	Trời	hại	nước	ta	rồi!

Mẹ	con	Trương	Thị	cũng	chạy	ra	.	Lý	nguyên	soái	bảo	hai	mẹ	con	hãy	tìm	đường	chạy	trốn,
nhưng	hai	mẹ	con	không	chịu,	nói	rằng	không	giữ	được	thành	thì	Lý	nguyên	soái	cùng	chạy
trốn	.	Lý	nguyên	soái	còn	đang	do	dự	thì	lính	chạy	tới	báo	Bành	Ân	ở	mặt	bắc	đã	bị	thương,
một	số	Phiên	binh	đã	vào	thành	.	Bốn	mặt	đều	bị	công	hãm,	nhiều	chỗ	thành	đã	bị	lở.

Lý	nguyên	soái	đành	cho	lệnh	lui	quân,	rồi	thu	góp	ấn	tín,	cùng	cháu	dâu	và	Lý	Năng	chạy
về	hướng	Nam	.	Khoảnh	khắc	Phiên	binh	đã	chiếm	được	Nhạn	môn	quan,	Tôn	Vân	dẫn	binh
đuổi	theo	.	Lý	nguyên	soái	vì	muốn	tránh	thiệt	hại	thêm	cho	sĩ	tốt,	nên	không	đứng	lại	giao
chiến,	cứ	thúc	binh	mà	chạy.

Trong	khi	đó	Lâu	nguyên	soái	hớn	hở	 thét	binh	nhổ	 trại	 tiến	vào	Nhạn	môn	quan	 .	Các
tướng	tới	báo	cáo	thắng	lợi,	chỉ	thiếu	có	Tôn	Vân	.	Lâu	nguyên	soái	hỏi	thì	vi	.tăng	đáp:

-	Tôn	tướng	quân	đang	truy	kính	Lý	Quảng	nhưng	Tôn	tướng	quân	không	phải	là	đối	thủ
của	Lý	Quảng,	nguyên	soái	hãy	cho	Cáp	Hổ	đem	binh	theo	để	trợ	chiến.

Lâu	nguyên	soái	làm	theo	ngay	.	Cáp	Hổ	dẫn	binh	đuổi	theo,	tới	ba	mươi	dặm	mới	thấy	Tôn
Vân	đang	dẫn	binh	đuổi	theo	Lý	Quảng	.	Đuổi	tới	gần,	Cáp	Hổ	muốn	tranh	công	với	Tôn	Vân,
nên	vọt	ngựa	tới	trước,	giương	cung	nhắm	vào	ngay	lưng	của	Lý	Quảng	mà	bắn	.	Mũi	tên	trúng
ngay	vai	Lý	Quảng,	Lý	Quảng	kêu	lên	đau	đớn	mà	ngã	ngựa.

Tôn	Vân	muốn	tranh	công,	liền	giục	ngựa	tới	vung	đao	did.nh	chém	đầu	Lý	Quảng,	nhưng
bỗng	từ	đỉnh	mũ	Lý	Quảng	vọt	ra	một	đạo	bạch	quang	rồi	một	con	bạch	hổ	nhe	nanh	múa	vuốt
chồm	lại	định	vồ	Tôn	Vân	.
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	Tôn	Vân	hoảng	sợ	vội	quay	ngựa	lại	mà	chạy	.	Cáp	Hổ	ở	phía	sau	không	hiểu	chuyện	gì	.
Tôn	Vân	kể	lại,	Cáp	Hổ	không	tin	muốn	cùng	Tôn	Vân	tiếp	tục	đuổi	tới	thì	thấy	một	nữ	tướng
và	một	tiểu	tướng	đang	vực	Lý	Quảng	lên	ngựa	mà	chạy.

Cáp	Hổ	giục	Tôn	Vân	cùng	đuổi,	càng	lúc	càng	gấp.

Đang	lúc	nguy	kịch	như	vậy	thì	Trương	thị	thấy	phía	trước	có	Hán	binh	tới	.	Vị	tướng	đi	đầu
mặc	áo	bào	đỏ,	cưỡi	ngựa	đỏ	tay	cầm	đao,	giục	ngựa	chạy	tới	mà	nói:

-	Bản	chức	là	Tổng	binh	Triệu	Anh,	trấn	thủ	Kim	Tước	quan,	nghe	tin	Nhạn	môn	quan	thất
thủ,	nên	vội	tới	tiếp	ứng	.	Chư	vị	mau	chạy	về	Kim	Tước	quan,	đám	Phiên	binh	kia	để	bản	chức
lo	liệu.

Lý	nguyên	soái	sợ	một	mình	Triệu	Anh	không	chống	nổi	Phiên	binh,	bèn	bảo	Trương	thị	Ở
lại	giúp,	còn	mình	và	Lý	Năng	thì	vào	Kim	Tước	quan	.	Trương	Thị	quay	ngựa	lại	cùng	Triệu
Anh	nghênh	chiến	Tôn	Vân	và	Cáp	Hổ	.	Hai	phiên	binh	này	đã	mệt	mỏi,	đánh	không	lại,	phải
quay	binh	chạy	về	Nhạn	môn	quan	 .	Triệu	Anh	và	Trương	Thị	cũng	đem	binh	về	Kim	Tước
quan.

Về	tới	phủ	tổng	binh,	Triệu	Anh	rút	mũi	tên	ở	vai	Lý	Quảng	ra	và	lấy	thuốc	gia	truyền	mà
đắp	vào	Lý	Quảng	có	thể	ngồi	được	như	thường	.	Sau	đó	Triệu	Anh	cho	bày	tiệc	khoãn	đãi	 .
Trong	tiệc,	Lý	Quảng	nói:

-	Phiên	binh	có	yêu	pháp	.	Nhạn	môn	quan	kiên	cố	là	thế	mà	còn	thất	thủ,	xin	tổng	binh
thận	trọng	.	Tốt	hơn	hết	là	gọi	binh	tướng	của	hai	ải	phía	nam	là	Ngân	Yến	và	Thiết	Nha	cùng
tới	đây	thì	may	ra	mới	có	thể	giữ	nỗi.

Triệu	Anh	có	vẻ	không	tin,	nói	rằng:

-	Phận	ai	nấy	lo,	bản	chức	trấn	thủ	ải	này	thì	phải	tròn	nhiệm	vụ	.	Phiên	binh	vừa	rồi	không
có	gì	đáng	ngại,	chúng	mà	keó	tới	đây	là	dịp	cho	bản	chức	lập	công.

Lý	Quảng	thấy	Triệu	Anh	khinh	địch	như	vậy	thì	biết	là	khó	giữ	nổi	Kim	Tước	Quan	.	Hôm
sau,	Lý	Quảng	cáo	từ	về	kinh	điều	trị	vết	thương	và	nhận	tội	trước	Hán	đế.

Lý	Quảng	đi	rồi,	Triệu	Anh	cho	phòng	bị	kỹ	càng	.	Ba	hôm	say	thì	Phiên	binh	tới	khiêu	chiến
.	Triệu	Anh	lên	ngựa	keó	binh	ra	nghênh	chiến	.	Triệu	Anh	giao	đấu	với	Thổ	Kim	Hồn	hơn	năm
mươi	hiệp	bất	phân	thắng	bại,	bèn	giả	thua	rồi	dùng	ngón	đà	đao	mà	chém	ngược	trở	lại	.	Thổ
Kim	Hồn	may	mắn	tránh	được	nhưng	sơ	.toát	mồ	hôi	quay	ngựa	mà	chạy	.	Triệu	Anh	hô	quân
truy	kích	tới	gần	đại	doanh	của	Lâu	nguyên	soái.

Vị	 tăng	thấy	vậy,	bèn	 lấy	ra	một	trái	cầu	thủy	tinh	miệng	niệm	chú	rồi	 tung	trái	cầu	 lên
không	 .	Trái	cầu	to	ra	gấp	ngàn	lần,	giáng	thẳng	xuống	đầu	Triệu	Anh	khiến	Triệu	Anh	chết
thảm.



Lâu	nguyên	soái	hứng	chí,	hô	quân	nhổ	trại,	keó	thẳng	tới	Kim	Tước	quan,	ùa	vào	như	chỗ
không	người	.	Hán	binh	chạy	tan	tác	hết.

Cho	quan	sĩ	nghỉ	ngơi	ba	ngày	ăn	uống	no	nê,	Lâu	nguyên	soái	lại	tiến	binh	đến	gần	Ngân
Yến	quan	mà	hạ	trại	.	Hôm	sau	Thạch	Khánh	Chân	dẫn	binh	tới	khiên	chiến	.	Tướng	giữ	ải	Ngân
Yến	 là	Trương	Ngọc	Long,	 tuy	trẻ	tuổi	và	dũng	cảm	nhưng	trầm	tĩnh,	biết	 là	Phiên	binh	rất
mạnh,	bèn	đóng	chặt	cửa	quan	mà	dâng	biểu	cấp	báo	về	triều	.	Đồng	thời	lại	thông	báo	với	lực
lượng	ở	ải	Thiết	Nha,	và	gọi	tới	hiệp	lực.

Ba	ngày	sau,	Thạch	Khánh	Chân	tới	khiêu	chiến,	nhưng	vẫn	thấy	cửa	quan	treo	miễn	chiến
bài	.	Thạch	Khánh	Chân	chửi	mắng,	đập	nát	miễn	chiếu	bài	rồi	quay	về	báo	cáo.

Lâu	nguyên	soái	nôn	nóng	hỏi,	thì	vị	tăng	đáp:

-	Pháp	thuật	không	thể	lúc	nào	cũng	đem	ra	dùng	được,	chỉ	lúc	nguy	cấp	mới	nên	dùng,	nếu
không	sẽ	bi	.thần	linh	trách	phạt.

Thổ	Kim	Hồn	ngồi	cạnh	nói:

-	Hán	binh	không	xuất	chiêu	là	đang	chờ	cứu	viện	.	Bay	giờ	mình	nhổ	trại	lui	binh,	cho	bên
trong	trễ	nãi	đề	phòng,	tôi	sẽ	lén	đem	binh	tới	tiến	công	chớp	nhoáng.

Lâu	nguyên	soái	y	kế,	cho	lui	binh	ba	chục	dặm	.	Trương	Ngọc	Long	nghi	hoặc	lắm,	nhưng
đợi	tới	bảy	tám	ngày	sau	cũng	chẳng	thấy	gì,	mới	cho	quân	lính	mở	cửa	quan	ra	ngoài	chặt	cây
lấy	củi	.	Thổ	Kim	Hồn	cho	một	số	phiên	binh	ăn	mặc	giả	làm	Hán	binh,	trà	trộn	kiếm	củi	rồi	lọt
vào	cửa	quan	.	Đêm	đó	trong	cửa	quan	lửa	cháy	ngất	trời,	tức	thì	Thổ	Kim	Hồn	dẫn	binh	tiến
công	.	Hán	binh	trong	cửa	ải	náo	loạn,	không	còn	hàng	ngũ	gì	nữa	.	Cửa	quan	bị	phá,	tổng	binh
Trương	Ngọc	Long	lên	ngựa	ứng	chiến	thì	Thổ	Kim	Hồn	đã	xông	tới	giết	chết	.	Như	vậy	là	Ngân
Yến	quan	đã	lot.	vào	tay	phiên	binh.

Lâu	nguyên	soái	lại	cho	quân	nghỉ	ngơi	ba	ngày	ăn	uống	vui	chơi,	rồi	n	hổ	trại	tiến	đánh
Thiết	Nha	quan	.	Tổng	binh	nơi	này	là	Hoàng	Sùng	tín,	rất	kiêu	dũng,	nhưng	biết	Phiên	binh
đang	mạnh,	cứ	đóng	cửa	quan	mà	chờ	cứu	viện	.	Nhưng	cứu	viện	mãi	không	thấy	tới	.	Mấy	ngày
sau	thì	cửa	quan	bị	phá,	Hoàng	Sùng	Tín	vừa	đánh	vừa	chạy.

Như	vậy	là	sau	Nhạn	môn	quan,	Phiên	binh	chiếm	liên	tiếp	ba	cửa	ải	quan	trọng.
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Qua	Thiết	Nha	Quan	là	tới	Hoàng	Hà	sông	cực	rộng,	muốn	qua	phải	có	thuyền	cầu,	muốn
chế	tạo	thuyền	hay	cầu	thì	cần	phải	có	vật	liêu	và	đòi	hỏi	thời	gian	quá	lâu	ngày	chàng	tháng,
do	đó	lâu	nguyên	soái	cứ	ra	vào	thở	ngắn	than	dài	.	Vị	tăng	cười	bảo:



-	Có	gì	mà	lo,	hễ	sức	người	làm	không	nổi	thì	bần	tăng	giúp	.	Cứ	chờ	sáng	mai	sẽ	rõ.

Đêm	đó	vị	tăng	niệm	chú	làm	phép,	tới	canh	hai	thì	cuồng	phong	nổi	lên	dữ	dội,	thổi	từ	bờ
bên	kia	sang,	gió	thổi	như	thế	cho	tới	sáng	thì	yên	.	Phiên	binh	keó	ra	bờ	sông	reo	hò,	vì	bao
nhiêu	chiến	thuyền	của	Hán	binh	đậu	bên	kia	sông	đều	bị	trôi	giạt	cả	sang	bên	này	sông	hết.

Lâu	nguyên	soái	mừng	rỡ	lạy	tạ	vị	tăng	năm	lạy,	rồi	lần	lượt	cho	binh	xuống	thuyền	vượt
Hoàng	Hà	.	Từ	đó	Phiên	binh	ngày	càng	tiến	gần	tới	Kinh	đô	Trường	An	.	Dọc	đường,	các	cửa	ải
của	nhà	Hán,	hoặc	bị	phá	dễ	dàng,	hoặc	đầu	hàng	.	Phiên	binh	thế	mạnh	như	chẻ	tre,	đi	như
mây	bay	gió	cuốn.

Hán	đế	mỗi	ngày	liên	tiếp	nhận	được	không	biết	bao	nhiêu	tin	cấp	báo,	lại	nghe	nói	Phiên
binh	có	yên	pháp	nên	càng	lo	ngại	.	Ít	hôm	sau	nữa	thì	có	tin	Phiên	binh	đã	tiến	gần	tới	kinh	đô
.	Hán	đế	thiết	triều	hỏi:

-	Ai	có	thể	cầm	binh	ngăn	giặc	?

Hỏi	liền	mấy	câu,	bá	quan	văn	võ	vẫn	im	phăng	phắc	.	Hán	đế	giận	lắm	đập	án	mà	quát:

-	Nuôi	quân	ba	năm	chỉ	dùng	có	một	ngày	.	Bây	giờ	các	khanh	muốn	trẫm	dâng	giang	sơn
vạn	dặm	này	cho	giặc	hay	sao	?

Binh	bộ	Thượng	Thư	Trương	Bá	Nguyên	bước	ra	tâu:

-	Phiên	binh	xâm	lấn	bờ	cõi,	chỉ	là	để	đòi	Tây	cung	quý	phi	mà	thôi	.	Nếu	bệ	hạ	cho	phép	thì
thần	có	thể	ra	thuyết	hòa	cùng	giặc.

Hán	đế	đành	để	Trương	Bá	Nguyên	lên	măt.	thành	noí	chuyện	với	giặc	.	Trương	Bá	Nguyên
lên	mặt	thành	nói	lớn:

-	Chủ	tướng	Phiên	binh	là	ai,	xin	mời	tới	chân	thành,	có	ta	là	Binh	Bộ	Thượng	Thư	Hán	triều
Trương	Bá	Nguyên	muốn	nói	chuyện.

Lính	vào	đại	doanh	cấp	báo	.	Lâu	nguyên	soái	cùng	vị	tăng	và	chư	tướng	cưỡi	ngựa	tới	chân
thành	.	Trương	Bá	Nguyên	hỏi:

-	Có	phải	Phiên	vương	chỉ	muốn	đòi	Chiêu	Quân	không	?

Lâu	nguyên	soái	do	dự,	không	biết	nên	trả	lời	sao,	vì	tiếc	công	đem	binh	tới	được	kinh	đô
này	mà	chỉ	đem	về	được	một	mỹ	nhân	thôi	sao	.	Vị	tăng	biết	ý	nói:

-	Bần	tăng	đã	tính	rồi,	vận	nhà	Hán	suy	mà	chưa	tuyệt	.	Vậy	cứ	đòi	nạp	Chiêu	Quân	là	được.

Lâu	nguyên	soái	cứ	như	vậy	mà	trả	lời	.	Trương	Bá	Nguyên	nói:

-	Nếu	vậy	hãy	lui	binh	năm	chục	dặm	để	trấn	an	dân	tâm,	ba	ngày	sau	sẽ	nạp	Chiêu	Quân.

Phiên	binh	lui	năm	chục	dặm	.	Hôm	sau	Trương	Bá	Nguyên	hiến	kế	là	chọn	một	cung	nữ
nào	thật	giống	Chiêu	Quân,	dặn	phải	giữ	bí	mật,	rồi	nạp	cho	Phiên	binh	.	Hán	đế	nghe	lời,	hạ
chiếu	chọn	được	một	cung	nữ	có	khuôn	mặt	gần	giống	với	Chiêu	Quân,	rồi	sai	Trương	Thượng
Thư	cùng	với	tám	cung	nữ	khác	và	ba	trăm	ngự	lâm	quân	đưa	Chiêu	Quân	giả	tới	doanh	trại
Phiên	binh.



Tới	doanh	trại	của	Lâu	nguyên	soái,	Trương	thượng	thư	nói:

-	Chiêu	Quân	đã	tới	đây,	tức	là	quốc	mẫu	của	nước	Phiên	rồi,	sao	không	cho	bày	hương	án
nghênh	tiếp	để	trọn	đạo	làm	tôi	?

Lâu	nguyên	soái	bèn	cho	bày	hương	án,	rồi	cùng	chư	tướng	nhất	loạt	quỳ	xuống	tung	hô	.
Chiêu	Quân	giả	xuống	xe,	vì	được	trang	điểm	và	ăn	mặc	cực	 lộng	 lẫy	nên	đẹp	vô	cùng	 .	Các
tướng	Phiên	lén	nhìn	và	trầm	trồ	khen	ngợi.

Lâu	nguyên	soái	cho	mở	tiệc	chào	mừng	Chiêu	Quân	giả	và	khoản	đãi	Trương	thượng	thư,
rồi	cho	lệnh	quay	binh	về	nước	.	Chiêu	Quân	giả	cùng	tám	cung	nữ	đều	khóc	lóc	vì	biết	rằng
chẳng	còn	bao	giờ	được	về	quê	hương	nữa.

Thấm	thoắt	Phiên	binh	đã	về	tới	kinh	đô	Phiên	quốc,	Lâu	nguyên	soái	dẫn	Chiêu	Quân	giả
vào	triều	.	Chiêu	Quân	giả	thướt	tha	lạy	chào	mà	nói:

-	Thiếp	là	Vương	Chiêu	Quân	,	chúc	chúa	công	vạn	tuế.

Phiên	Vương	lòng	như	mở	hội,	thân	bước	xuống	đỡ	nàng	dậy	mà	ngắm	nghía	.	Nhưng	sau
đó	Phiên	vương	thấy	là	quả	có	giống	trong	tranh,	có	điều	là	xấu	hơn	nhiều	.	Phiên	vương	không
mấy	vui,	nghi	ngờ	là	bức	tranh	mà	Mao	Diên	Thọ	đưa	đã	được	họa	sĩ	vẽ	đẹp	hơn	sự	thật	bèn
cho	gọo	Mao	Diên	Thọ	lên	mà	hỏi.
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Mao	Diên	Thọ	xin	phép	được	nhìn	kỹ	rồi	thất	sắc	quỳ	tâu:

-	Bẩm	chúa	công,	đây	nhất	định	không	phải	Vương	Chiêu	Quân	 ,	mà	chỉ	 là	một	người	có
khuôn	mặt	giống	Chiêu	Quân	mà	thôi	.	Như	thế	này	là	Hán	đế	đã	đem	Chiêu	Quân	giả	để	lừa
Chúa	công	rồi.

Phiên	vương	đùng	đùng	nổi	giận,	 thét	quân	 lính	đem	Chiêu	Quân	giả	cùng	 tám	cung	nữ
theo	hầu	giam	hết	cả	vào	lãnh	cung,	rồi	trách	tội	Lâu	nguyên	soái	là	khi	quân	để	mạo	công,	và
thét	vũ	sĩ	đem	Lâu	nguyên	soái	ra	chém	.	Nhưng	Mao	Diên	Thọ	đã	bước	ra	bênh	vực	che	chở,
bảo	đó	không	phải	là	tội	của	Lâu	nguyên	soái,	vì	ai	cũng	có	thể	lầm	lẫn	như	thế	.	Nhưng	Phiên
vương	đã	không	nghe,	mà	 còn	 trách	mắng	 luôn	 cả	Mao	Diên	Thọ	đã	 lầm	 lẫn	 tiến	 cử	người
không	xứng	đáng	.	Mao	Diên	Thọ	đành	im	lặng	.	Các	đại	thần	Phiên	triều	đều	theo	nhau	ra	xin
tội	cho	Lâu	nguyên	soái,	nhưng	Phiên	vương	hét	lớn:

-	Ý	ta	đã	quyết	ai	còn	xin	cho	Lâu	Lý	Thụ	thì	cũng	bị	chém.

Lâu	nguyên	soái	đang	bị	vũ	sĩ	ập	lại	trói	thì	có	lính	vào	báo	là	vị	tăng	xin	triều	kiến	.	Nguyên



vị	tăng	được	Phiên	vương	mời	ở	lại	chùa	Phục	Long	để	tạ	Ơn,	bất	đốt	tay	biết	Lâu	nguyên	soái
bị	tội	chết,	liền	tìm	tới	cứu	.	Phiên	vương	nghe	nói	vị	tăng	đến	thì	cung	kính	tiếp	đón	.	Vị	tăng
nói:

-	Chúa	công	vì	một	mỹ	nhân	mà	giết	một	đại	tướng,	e	rằng	dân	chúng	chê	cười	.	Lỗi	không
phải	ở	Lâu	nguyên	soái,	mà	ở	Hán	triều	gian	dối	.	Vậy	xin	chúa	công	cho	Lâu	nguyên	soái	đem
binh	hỏi	tội	Hán	triều	để	chuộc	lại	sự	lầm	lẫn.

Phiên	vương	nghe	vậy	dịu	giọng	hỏi:

-	Lần	này	ngoài	Chiêu	Quân,	quả	nhân	có	nên	chiếm	đất	đai	của	Hán	triều	không,	xin	thánh
sư	chỉ	giùm.

Vị	tăng	ngẫm	nghĩ	rồi	nói:

-	Nhà	Hán	chưa	tuyệt,	chỉ	cần	có	mỹ	nhân	là	được	rồi.

Phiên	vương	vui	vẻ	nói:

-	Nếu	vậy	lại	phải	nhờ	thánh	sư	nhọc	công	lần	nữa.

Rồi	sai	người	vào	cung	lấy	bức	chân	dung	Chiêu	Quân	,	đưa	cho	Lâu	nguyên	soái	mà	dặn	dò
phải	xem	xét	cho	thật	kỹ	.	Lâu	nguyên	soái	lạy	tạ	mà	nhận.

Ít	ngày	sau,	gặp	ngày	tốt,	Lâu	nguyên	soái	 lại	đem	hai	chục	vạn	tinh	binh	 lên	đường	tới
Nhạn	môn	quan	.	Lần	này	Cáp	Hổ	làm	tiên	phong.

Hiện	tại	Lý	Quảng	đã	được	phái	tới	trấn	thủ	Nhạn	môn	quan,	thành	trì	hào	lũy	được	tu	bổ
và	gia	tăng	phương	tiện	phòng	thủ	.	Lý	Quảng	biết	là	sớm	muộn	Chiêu	Quân	giả	cũng	bị	phát
giác,	và	Phiên	binh	sẽ	trở	lại	xâm	lăng	.	Lý	nguyên	soái	tấ	tnhiên	không	sợ	Phiên	binh	dũng
mãnh,	mà	chỉ	ngại	yêu	pháp	của	giặc.

Một	hôm	Lý	nguyên	soái	đang	ngồi	nghĩ	cách	phòng	thủ	sao	cho	hữu	hiệu,	thì	lính	vào	báo
là	Phiên	binh	đã	ùn	ùn	keó	tới	và	hạ	trại	ở	bên	ngoài	cửa	quan	.	Lý	nguyên	soái	giật	mình	vội
triệu	tập	chư	tướng	ban	lệnh	phòng	thủ	nghiêm	ngặt,	rồi	thân	lên	măt.	thành	nhìn	ra	xa,	thấy
Phiên	binh	đông	như	kiến	cỏ,	cờ	xí	rợp	trời,	trại	đóng	san	sát,	lấy	làm	lo	ngại	lắm.

Hôm	sau	tướng	tiên	phong	của	Phiên	quốc	là	Cáp	Hổ	dẫn	quân	tới	khiên	chiến,	lớn	tướng
chửi	mắng	Hán	triều	gian	dối,	và	doa.	là	không	nạp	Chiêu	Quân	thật	thì	lần	này	tràn	vào	giết
hết	dân	chúng,	đến	cả	con	gà	con	chó	cũng	không	còn.

Lý	nguyên	soái	không	biết	làm	sao,	sai	tướng	ra	nghênh	chiến	thì	sợ	là	không	thắng,	vì	tinh
thần	quân	binh	đã	sút,	tướng	giỏi	lại	chẳng	còn	ai,	bèn	nghĩ	kế	hoãn	binh,	một	mặt	viết	biểu
cấp	báo	về	kinh	đô,	một	mặt	dẫn	chư	tướng	lên	mặt	thành	mà	nói:

-	Chẳng	hay	Phiên	tướng	đó	là	ai	?

-	Ta	là	Cáp	Hổ	tiên	phong	đây.

-	Thiên	tử	đã	nạp	Chiêu	Quân	rồi,	sao	còn	động	binh	?

-	Cát	Hổ	giận	dữ	quát	lớn:



-	Đừng	có	giả	vờ	.	Hán	đế	đã	nạp	Chiêu	Quân	giả,	nên	bọn	ta	lại	phải	một	phen	vất	vả	tới
đây.

Lý	nguyên	soái	nói:

-	Chiêu	Quân	thật	hay	giả,	bổn	soái	nào	có	hay	biết	.	Thật	hay	giả	rồi	hỏi	ra	sẽ	rõ,	việc	gì
phải	động	binh	cho	khốn	khổ	sinh	linh	.	Vậy	tướng	quân	hãy	án	binh	bất	động,	chờ	b^?n	soái
báo	về	triều,	sẽ	có	cách	giải	quyết.

Cáp	Hổ	ngẫm	nghĩ	lấy	làm	phải,	liền	quay	về	báo	lại	với	Lâu	nguyên	soái	.	Lâu	nguyên	soái
hỏi	ý	kiến	vị	tăng	.	Vị	tăng	bảo	là	Lý	Quảng	noí	đúng,	vậy	cứ	chờ	xem	sao.

Nhờ	kế	hoãn	binh	này	mà	Lý	nguyên	soái	có	thời	giờ	gia	tăng	các	phương	tiện	phòng	thủ.
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Hán	Đế	tiếp	được	tờ	biểu	tấu	của	Lý	nguyên	soái	thì	lo	sợ	lắm,	bèn	hỏi	ý	kiến	quần	thần	.
Các	đại	thần	đều	khuyên	là	đừng	vì	một	mỹ	nhân	mà	làm	khổ	lây	cho	trăm	họ	.	Hán	đế	thở	dài
trở	về	Tây	cung.

Chiêu	Quân	ra	đón	tiếp,	thấy	Hán	đế	âu	sầu	thì	hỏi:

-	Chẳng	hay	có	chuyện	gì	khiến	cho	bệ	hạ	không	vui	?

Hán	đế	thở	dài	đáp:

-	Không	thấy	mặt	hiền	phi	thì	thôi,	mà	thấy	mặt	thì	lòng	trẫm	lại	như	dao	cắt.

Chiêu	Quân	kinh	ngạc:

-	Nhưng	có	chuyện	gì	vậy	?

Hán	đế	vào	ngồi	trước	án	thư,	kể	lại	mọi	chuyện	rồi	nói:

-	Hiền	phi,	nếu	trẫm	không	theo	lời	Phiên	chúa	thì	binh	đao	lại	diễn	ra,	sinh	linh	lại	khốn
khổ,	trăm	quan	bách	tính	sẽ	trút	hết	tội	vào	trẫm	.	mà	nếu	nghe	lời	Phiên	chúa,	thì	trẫm	với	phi
đành	phải	chia	lià,	thử	hỏi	làm	sao	trẫm	không	buồn	khổ	cho	được	?

Chiêu	Quân	ngồi	xuống	đối	diện	với	nhà	vua,	sa	nước	mắt	mà	nói:

-	Chẳng	qua	số	kiếp	của	thần	thiếp	khổ	cực	như	vậy.

Hán	đế	cũng	ứa	nước	mắt	mà	nói:

-	Hiền	phi	đừng	buồn	nữa,	hiền	phi	hãy	cứ	tạm	sang	cống	Phiên	để	cứu	đất	nước	và	sinh



linh,	rồi	trẫm	sẽ	tổ	chức	binh	mã	sang	Phiên	cướp	hiền	phi	đem	về.

Chiêu	Quân	khóc	mà	nói:

-	Thiếp	biết	bệ	hạ	yêu	thiếp	lắm,	nhưng	triều	đình	đã	không	có	người	đuổi	giặc,	phải	cần
một	người	con	gái	chân	yếu	tay	mềm,	thì	thiếp	nào	có	tiếc	gì	thân	mình	.	Có	điều	là	liệt	nữ	bất
giá	nhị	phu,	thiếp	tuy	cống	Phiên	nhưng	là	để	giúp	yên	đất	nước,	nào	phải	ôm	cầm	thuyền	khác
.	Vì	vậy	thiếp	hứa	là	dù	chết	cũng	chẳng	thất	thân	với	Phiên	vương.

Hán	đế	càng	nghe	càng	như	trăm	nhìn	mũi	tên	bắn	vào	tim,	nhưng	phải	nén	đau	thương	để
an	ủi	.	Hai	người	tâm	sự	suốt	đêm.

Sáng	hôm	sau	Hán	đế	thiết	triều,	hạ	chiếu	buộc	Phiên	binh	phải	lui	khỏi	Nhạn	môn	quan	ba
chục	dặm	và	hẹn	là	đến	ngày	hai	mươi	bảy	tháng	hai	sẽ	nạp	cung	Phi	Chiêu	Quân.

Thấm	thoắt	đã	gần	tới	ngày	ấn	định	.	Đêm	trước	Hán	đế	cho	bày	tiệc	tiễn	hành	tại	Tây	cung,
cùng	Chiêu	Quân	uống	rượu	mà	nhỏ	lệ,	ân	ái	nồng	nàn	lưu	luyến	.	Canh	năm	hôm	sau,	ngự	lâm
quân	đã	tề	tựu,	đưa	Chiêu	Quân	và	đám	cung	nữ	thị	tỳ	lên	đường	xuất	tái	nạp	Phiên	.	Chiêu
Quân	mặt	không	trang	điểm	khóc	lạy	Hán	đế	trước	điện	mà	không	còn	sức	đứng	dậy	nữa	.	Quốc
trượng	và	phu	nhân	cũng	có	mặt	tiễn	đưa,	xót	xa	nhỏ	lệ	an	ủi	con	gái	đem	thân	cứu	nước.

Chiêu	Quân	lại	bái	biệt	Lâm	hoàng	hậu,	hoàng	hậu	cũng	cảm	thương	khóc	ngất	.	Hán	đế	lại
tuyển	trạng	nguyên	Lưu	Văn	Long,	là	người	tài	đức	gồm	hai,	trí	dũng	song	toàn,	thống	lãnh	ngự
lâm	quân	đi	theo	phò	Chiêu	Quân	trong	những	tháng	năm	ở	nước	Phiên.

Trạng	nguyên	Lưu	Văn	Long	 lúc	đó	vừa	mới	cưới	vợ	được	ba	ngày,	nhưng	vì	mệnh	vua
chẳng	dám	từ	nan	.	Hán	đế	cầm	tay	trạng	nguyên	mà	bảo:

-	Đất	nước	đang	cơn	nghiêng	ngửa,	triều	đình	thiếu	người	tài,	nên	trẫm	phải	nhờ	khanh
phò	giá	quý	phi	ở	nước	người,	vậy	 trẫm	coi	khanh	như	anh	 trai	 của	quý	phi,	và	đổi	 tên	họ
Khanh	là	Vương	Long.

Đây	là	một	đăc.	ân	lớn	lao,	khiến	trạng	nguyên	được	an	ủi	rất	nhiều	về	mặt	tinh	thần.

Sau	cùng	thì	Chiêu	Quân	phải	lên	kiệu,	trạng	nguyên	Vương	Long	dẫn	đầu	đoàn	quân	hộ
giá,	Hán	đế	cùng	Lâm	hoàng	hậu	và	vợ	chồng	Vương	quốc	trượng	thân	tiễn	đưa	mười	dặm	rồi
mới	khóc	lóc	quay	về.
 

Chương 20
Chim Nhạn Đưa Thư

 

	Chiêu	Quân	ngồi	trên	kiệu,	cứ	quay	đầu	ngó	về	hoàng	thành,	đến	khi	hoàng	thành	mờ	đi



trong	mắt	lệ,	nàng	mới	gục	đầu	mà	khóc	.	Đi	được	ba	mươi	dặm,	vì	phải	tranh	thủ	thời	gian,
nên	Vương	Long	mời	Chiêu	Quân	lên	ngựa,	từ	đó	ngày	đi	đêm	nghỉ,	vượt	bao	sông	núi,	cứ	trực
chỉ	phương	bắc	mà	đi.

Một	hôm	đoàn	người	ngựa	vượt	núi	Thánh	Hàng,	tới	chiều	thì	gần	qua	hết	núi,	bỗng	có	con
mãnh	hổ	từ	bên	đường	xông	tới	định	vồ	Chiêu	Quân,	trạng	nguyên	Vương	Long	vội	cầm	đao
chống	đỡ	bảo	vệ	và	hô	sĩ	tốt	đuổi	mãnh	hổ	 .	Nhưng	mãnh	hổ	cực	tinh	khôn,	không	sợ	đông
người,	nhanh	nhẹn	nhảy	tránh	các	binh	khí,	chờn	vờn	gầm	thét	không	chịu	bỏ	đi	.	Chiêu	Quân
ngửa	mặt	thanh:

-	Ôi,	không	ngờ	số	phận	Chiêu	Quân	lại	lận	đận	như	thế	này,	chi	bằng	chết	về	tay	mãnh	hổ
còn	hơn	phải	cống	Phiên.

Lời	than	của	nàng	đã	cảm	động	tới	vị	thần	núi	Thái	hàng,	lập	tức	sơn	thần	hóa	thành	người
thợ	săn,	tay	cầm	chiếc	đinh	ba,	từ	trên	núi	chạy	xuống	.	Mãnh	hổ	thấy	người	thợ	săn	kia	thì
hoảng	sợ	cúp	đuôi	chạy	miết	vào	núi	.	Còn	người	thơ	.săn	thì	khoảng	khắc	không	thấy	đâu	nữa.

Đoàn	người	ngựa	an	toàn	ra	khỏi	Thái	Hàng	sơn,	lại	tiếp	tục	ngày	đi	đêm	nghỉ,	bất	giác	đã
cuối	thu	đầu	đông,	gió	bấc	lạnh	lùng,	thỉnh	thoảng	có	tuyêt''	bay	lả	tả	 .	Đoàn	người	ngựa	cứ
xông	gió	đạp	tuyết	mà	đi	.	Ít	ngày	nữa	thì	tới	Nhạn	môn	quan.

Hôm	sau,	Phiên	binh	đã	dò	 tin,	biết	Chiêu	Quân	 tới	Nhạn	môn	quan,	vội	về	báo	và	Lâu
nguyên	soái	cho	tướng	sĩ	hàng	ngũ	chỉnh	tề	keó	tới	trước	Nhạn	môn	quan	chờ	tiếp	rước	Chiêu
Quân	.	Chiêu	Quân	sai	viết	thư	đưa	sang	Phiên	binh,	bảo	là	hãy	chờ	ít	ngày	vì	trong	người	nàng
không	được	khỏe	.	Thật	sự	thì	Chiêu	Quân	cố	tình	nấn	ná	để	chờ	xem	Hán	đế	có	cho	đại	binh
tới	đẩy	lui	Phiên	binh	hay	không,	vì	biết	đâu	trong	những	ngày	qua,	triều	đình	lại	chẳng	tuyển
được	nhân	tài	xuất	chúng	.	Nhưng	thương	thay	cho	Chiêu	Quân	,	lòng	ôm	một	mối	tình	ai,	càng
chờ	đợi	lại	càng	tuyệt	vọng.

Ít	hôm	sau,	Lâu	nguyên	soái	hối	thúc	càng	ngày	càng	gấp	.	Chiêu	Quân	ứa	nước	mắt	nói:

-	Thánh	thượng	hứa	sẽ	phát	đại	binh	để	cứu	ta,	mà	sao	tới	bây	giờ	cũng	chẳng	thấy	gì.

Lý	nguyên	soái	xót	xa	đáp:

-	Xin	nương	nương	hãy	sáng	suốt,	nếu	quả	triều	đình	có	được	tướng	tài	thì	thánh	thượng
đã	cho	phát	binh	rồi	.	Chỉ	xin	đường	xa	nghìn	dặm,	nương	nương	hãy	bảo	trọng	thân	thể.

Nói	xong	cho	bày	tiệc	rượu	tiễn	hành,	vì	không	thể	chần	chờ	thêm	được	nữa	.	Mọi	người
đang	nhắp	chén	sầu	thì	thấy	bên	ngoài	doanh	trại,	một	con	nhạn	lạc	bầy	đang	bay	qua	liệng	lại,
kêu	lên	ai	oán	không	thôi	.	Chiêu	Quân	đứng	dậy	bước	ra	nhìn	chim	nhạn	mà	bảo:

-	Nhạn	kia	sao	lạc	bầy	lẻ	bạn	như	vậy	?	Ta	đây	nào	khác	gì	ngươi,	nếu	quả	là	đồng	bệnh
tương	lân,	thì	hãy	ngừng	xuống	đây	cho	ta	gửi	một	lá	thư	về	triều	đình.

Quả	nhiên	chim	nhạn	không	kêu	bi	thương	nữa,	mà	tới	đậu	ngay	trước	thềm	doanh	trại	.	Lý
nguyên	soái	và	Vương	Long	đều	kinh	ngạc,	Vương	Long	đứng	dậy	lấy	giấy	bút	rồi	nói:

-	Nhạn	kia	đã	bằng	lòng	đưa	thư,	cúi	xin	nương	nương	viết.



Nhưng	Chiêu	Quân	không	dùng	giấy	bút,	nàng	trở	vào	bàn	tiệc,	ngồi	xuống	lấy	chiếc	khăn
tay	nhỏ	bằng	lụa	bạch	rồi	cắn	đầu	ngón	tay	cho	chảy	máu	và	viết	trên	khăn,	sau	đó	lấy	chỉ	đỏ
cột	chiếc	khăn	vào	chân	chim	nhạn	và	thả	cho	bay	đi	.	Con	nhạn	kêu	lên	ai	oán,	rồi	cất	cánh
tung	bay	về	hướng	nam,	cho6''c	lát	đã	không	thấy	hình	ảnh	đâu	nữa.

Chỉ	hai	ngày,	nhạn	đã	bay	về	tới	kinh	đô	Trường	An	.	Hán	đế	vừa	mới	bãi	triều,	trở	về	Tây
cung	lạnh	lẽo	một	mình	ngồi	tưởng	nhớ	Chiêu	Quân	.	Bỗng	thấy	một	co	n	nhạn	lẻ	loi	bay	liệng
qua	lại	ngoài	cửa	cung	kêu	lên	bi	ai	thảm	thiết,	Hán	đế	cho	là	điềm	chẳng	lành,	bèn	sai	nội	thị
lấy	cung	tên	ra	bắn.

Chim	nhạn	càng	kêu	thảm	thiết	hơn	rồi	tung	mình	bay	liệng,	khiến	nội	thị	không	sao	nhắm
bắn	được	.	Hán	đế	thân	ra	ngoài,	thì	thấy	thấp	thoáng	có	vật	gì	trắng	trắng	cột	ở	chân	chim
nhạn,	bèn	ngẫm	nghĩ	hồi	lâu	rồi	lớn	tiếng	bảo:

-	Nhạn	kia,	nếu	quả	không	có	chuyện	gì	thì	hãy	bay	đi	nơi	khác,	kẻo	trẫm	cho	bắn	chết	.	Còn
nếu	có	chuyện	gì	liên	quan	đến	trẫm	thì	hãy	đậy	xuống	thềm	cung	này.

Quả	 nhiên	 chim	nhạn	đậu	ngay	 xuống	 thềm	Tây	 cung,	 trước	mặt	Hán	đế	 .	Nhà	 vua	 cúi
xuống	hai	tay	cầm	chim	nhạn	lên,	thấy	ở	chân	có	lá	thư,	cột	bằng	chỉ	đỏ,	liền	thận	trọng	cởi	ra,
thấy	đó	là	lá	huyết	thư	của	Vương	Chiêu	Quân	từ	Nhạn	môn	quan	gởi	về	.	Hán	đế	đọc	xong	mà
nước	mắt	chan	hòa,	lòng	đau	như	cắt,	nghẹn	lời	không	biết	nói	sao.

Chim	nhạn	thì	cứ	đậu	dưới	thềm,	như	chờ	đợi	thư	hồi	âm	.	Hán	đế	biết	ý,	gạt	lệ	bảo:

-	Đáng	lẽ	trẫm	có	thư	hồi	âm,	nhưng	nghĩ	lại	không	ích	lợi	gì	mà	chỉ	khiến	quý	phi	thêm	đau
đớn,	thôi	trẫm	tạ	Ơn	ngươi,	ngươi	bay	đi.

Chim	nhạn	nghe	xong	thì	cất	cánh	vụt	bay	đi	mất.

Trong	khi	đó	tih`	tại	Nhạn	môn	quan,	tiệc	rượu	tiễn	hành	keó	dài	tận	canh	ba	.	Sáng	hôm
sau	Lý	nguyên	soái	đưa	Chiêu	Quân	lên	ngựa	Long	câu,	Vương	Long	dẫn	theo	ngự	lâm	quân
hàng	ngũ	tề	chỉnh	.	Cửa	quan	rộng	mở,	đoàn	người	ngựa	cờ	xí	rợp	trời,	tiến	về	phía	Phiên	binh	.
 

Chương 21
Lâu Nguyên Soái

 

Lâu	nguyên	soái	mừng	rỡ	cùng	chư	tướng	nghênh	tiếp	thật	trọng	thể,	sai	bày	tiệc	tẩy	trần,
trong	tiệc,	Lâu	nguyên	soái	lén	mở	bức	chân	dung	ra	so	sánh,	thì	thấy	không	sai	mảy	may,	lấy
làm	vững	bụng	lắm.



Hôm	sau	Lâu	nguyên	soái	cùng	với	trạng	nguyên	Vương	Long	phò	Chiêu	Quân	đi	trước,	rồi
đại	binh	đi	sau	mấy	chục	dặm	cho	khỏi	ồn	ào	.	Ít	ngày	nữa	tới	một	địa	phương,	có	sương	mù
dày	đặc	không	thể	nhìn	xa,	Chiêu	Quân	hỏi	trạng	nguyên	Vương	Long:

-	Đây	là	đâu	?

Vương	Long	đáp:

-	Đây	là	địa	phận	giáp	Hắc	Thủy	Hà,	từ	đây	tới	Kinh	đo	Phiên	Quốc	chỉ	còn	nửa	đường.

Qua	Hắc	thủy	hà,	Vương	Long	cho	đóng	trại	gần	một	tòa	cổ	miếu	bên	đường	để	sĩ	tốt	nghỉ
ngơi	.	Sĩ	tốt	nấu	cơm	ăn	xong	thì	trời	vừa	tối	.	Vương	Long	cho	lệnh	ngủ	sớm	để	lấy	sức	.	Chỉ
còn	một	mình	Chiêu	Quân	ngồi	trong	trại,	lấy	đàn	tỳ	bà	ra	gẩy	mấy	khúc	thê	lương,	tiếng	đàn
chất	chứa	lòng	nhớ	quê	hương,	nhớ	Hán	đế,	đó	là	mấy	khúc	Qúa	quan	tư	hương	luyến	chúa.

Lát	sau	mệt	mỏi,	Chiêu	Quân	gục	xuống	án	thư	mà	thiếp	đi	.	Nàng	mộng	thấy	một	ngọc	nữ
tới	bảo:

-	Có	tiên	chỉ,	triệu	nương	nương	tới	yết	kiến	tiên	chúa.

Chiêu	Quân	đi	theo,	tới	một	cung	điện	vàng	son	rực	rỡ,	bên	trong	có	một	vị	tiên	nữ	mặc
hoàng	bào	lấp	lánh	ngồi	giữa,	hai	bên	là	hơn	mười	tiên	nữ	khác	đứng	hầu	.	Chiêu	Quân	ngạc
nhiên	lắm	.	Vị	tiên	chúa	nói:

-	Vương	Chiêu	Quân	,	ta	là	Cửu	thiên	Huyền	Nữ,	với	ngươi	có	chút	kỳ	duyên,	nên	gọi	ngươi
tới	đây,	 ban	 cho	ngươi	 chiếc	 áo	 lông	hạc	 .	Mặc	áo	này	 thì	Phiên	Vương	không	 thể	đến	gần
ngươi,	giúp	ngươi	giữ	tròn	danh	tiết.

Nói	xong	sai	tiên	nữ	đưa	áo	cho	Chiêu	Quân	,	nàng	lạy	tạ	mà	nhận	.	Ngọc	nữ	lại	đưa	Chiêu
Quân	trở	ra,	tới	thềm	cung	điện	thì	thình	lình	xô	mạnh	một	cái,	Chiêu	Quân	không	đề	phòng
nên	ngã	xuống,	và	nàng	chợt	tỉnh	giấc,	thấy	trên	án	thư	có	chiếc	áo	lông	hạc	trắng	như	tuyết	.
Chiêu	Quân	biết	là	mình	vừa	gặp	tiên	chúa	Cửu	thiên	Huyền	Nữ,	vội	mặc	áo	lông	hạc,	thấy	ấm
hẳn	lên,	và	bước	ra	ngoài	doanh	trại	.	Dưới	ánh	trăng	suông,	nàng	thấy	tấm	bảng	ở	cổng	ngôi
cổ	miếu	ẩn	hiện	ba	chữ	"Cửu	cổ	miếu",	thì	biết	đó	là	miếu	thờ	Cửu	thiên	Huyền	Nữ,	liền	bước
tới	cổng	miếu	sụp	lạy	tạ	Ơn,	sau	đó	quay	về	doanh	trại	an	nghỉ.

Hôm	sau,	Chiêu	Quân	vào	miếu	đốt	hương	khấn	vái	rồi	mới	tiếp	tục	lên	đường	.	Thấm	thoắt
ít	ngày	đã	tới	ngoại	thành	kinh	đô	.	Quan	thủ	thành	dẫn	binh	nghênh	đón	.	Chiêu	Quân	dừng
ngựa	mà	bảo:

-	Ngươi	vào	tâu	với	Phiên	vương	là	Chiêu	Quân	có	ba	điều	kiện	.	Thứ	nhất	là	Phiên	chúa	hạ
lệnh	giảm	thuế	má	cho	dân	chúng,	thứ	nhì	là	Phiên	chúa	phải	một	lòng	thờ	phục	Hán	triều,	thứ
ba	là	Phiên	chúa	phải	hứa	hàng	năm	tiến	cống	đều	đặn	.	Ba	điều	kiện	đó	được	chấp	nhận	thì	ta
mới	chịu	vào	thành,	còn	không	thì	ta	nguyện	chết	nơi	đây.

Quan	thủ	thành	vào	tâu	lại,	Phiên	vương	mừng	rỡ	chấp	thuận	đủ	ba	điều	kiện,	rồi	sai	đem
kiệu	hoa	và	cung	nữ	ra	tận	ngoại	thành	đón	rước	.	Chiêu	Quân	vào	đến	kinh	thành,	thấy	Phiên
vương	dẫn	bá	quan	văn	võ	ra	tận	cửa	Ngọ	môn	nghênh	tiếp	 .	Sau	đó	nàng	được	đưa	về	Tây
cung	.	Phi	tần	cung	nữ	trong	cung	thấy	Chiêu	Quân	đẹp	như	tiên	giáng	trần,	ai	nấy	đều	xuýt	xoa



khen	ngợi.

Phiên	vương	thiết	triều,	ban	thưởng	cho	tướng	sĩ	có	công,	lại	sai	bày	yến	tiệc	thiết	đãi	quần
thần	văn	võ	cùng	trạng	nguyên	Vương	Long	.	Tiệc	xong,	Phiên	vương	cho	Vương	Long	tới	ngụ
tại	một	dinh	thự	nguy	nga,	rồi	mới	trở	về	Tây	cung.

Chiêu	Quân	phải	gượng	cười	 sụp	 lạy	đón	mừng	 .	Phiên	vương	 tự	 tay	đỡ	nàng	dậy,	 sung
sướng	nói:

-	Bao	ngày	chờ	đợi,	hôm	nay	mới	được	gặp	mỹ	nhân,	thật	là	thỏa	lòng	ước	nguyện.

Rồi	sai	bày	tiệc	tẩy	trần	 .	Phiên	vương	lấy	bức	chân	dung	ra	so	lại,	thì	thấy	quả	là	Chiêu
Quân	thật,	trong	lòng	mừng	rỡ	vô	cùng	.	Chiêu	Quân	cũng	phải	giả	vui	mà	chuốc	rượu	.	Phiên
vương	vui	vẻ	vừa	say	mê	nhìn	ngắm	mỹ	nhân,	vừa	uống	một	hơi	ba	chung	rượu	lớn.

Rượu	đã	ngà	ngà,	Phiên	vương	bảo:

-	Nghe	nói	mỹ	nhân	có	tài	đàn	tỳ	bà	làm	say	đắm	lòng	người,	tiện	đây	xin	cho	ta	thưởng
thức.

Rồi	sai	cung	nữ	đem	đàn	tỳ	bà	ra	.	Chiêu	Quân	chau	mày	gẩy	lên	một	khúc	sầu	thương,	âm
thanh	não	nùng	ai	oán	.	Phiên	vương	vội	sai	cung	nữ	cất	đàn	đi.

Sau	đó	Chiêu	Quân	chuốc	rượu	liền	liền	cho	Phiên	vương	.	Rượu	ngon	lại	có	mỹ	nhân	tay
tiên	chuốc	rượu,	Phiên	vjương	mềm	môi	uống	tới	say	gục	ngay	tại	bàn	tiệc	.	Cung	nữ	phải	diù
vào	long	sàng	.	Đêm	đó,	Chiêu	Quân	mặc	nguyên	áo	lông	hạc	mà	năm	cạnh	Phiên	vương.

Hôm	sau	thức	dậy,	Phiên	vương	truyền	bãi	triều	luôn	ba	ngày,	rồi	lấy	làm	tiếc	là	đêm	qua
đã	quá	say,	không	thể	thành	thân	với	Chiêu	Quân	được	.	Chiêu	Quân	biết	ý	noí	rằng:

-	Thiếp	còn	mối	thù	chưa	trả,	thì	chưa	thể	thành	thân	được	với	chúa	công.

Phiên	vương	sốt	sắng:

-	Ta	sẵn	lòng	vì	mỹ	nhân	mà	rửa	thù.

Chiêu	Quân	khóc	lóc	nói:

-	Mao	Diên	Thọ	trước	kia	hãm	hại	toàn	gia	thiếp,	khiến	cha	thiếp	bị	đày	tới	Liêu	Đông	làm
hỏa	đầu	quân,	còn	thiếp	thì	bị	đày	vào	lãnh	cung,	trăm	nghìn	cực	khổ	.	Bởi	vậy	nếu	chúa	công
không	chém	Mao	Diên	Thọ	,	thì	thiếp	không	thể	cùng	chúa	công	thành	vợ	chồng	được.

Phiên	vương	ngẫm	nghĩ	rồi	cho	thiết	triều	ngay,	bảo	với	văn	võ	bá	quan	là	phải	chém	Mao
Diên	Thọ	.	Bá	quan	Phiên	triều	đều	ghét	Mao	Diên	Thọ,	do	đó	chỉ	có	Vệ	Luật	bước	ra	xin	tội:

-	Bẩm	chúa	công,	Mao	Diên	Thọ	là	bậc	công	thần,	chưa	hề	phạm	đại	tội	sao	lại	bị	tội	chết	.
Xin	chúa	công	đừng	nghe	lời	người	khác	mà	giết	hại	công	thần.

Phiên	vương	đập	án	quát:

-	Chẳng	cần	phải	nghe	lời	ai,	ta	nghĩ	rằng	Mao	tặc	thân	làm	Tể	tướng	Hán	triều	mà	đang
tâm	phản	bội	.	Nếu	còn	dung	dưỡng	nó,	thì	biết	đâu	sau	này	nó	chẳng	đem	bức	họa	Chiêu	Quân



sang	nước	khác	để	nước	khác	đem	binh	đánh	ta	.	Vậy	phải	giết	đi	để	trừ	hậu	hoạn.

Mao	Diên	Thọ	sợ	hãi	quỳ	mọp	không	nói	được	gì	.	Vũ	sĩ	ập	tới	lôi	ra	pháp	trường,	khoảnh
khắc	đã	đầu	lià	khỏi	cổ.

 

 

Chương 22
Diệu Kế Cứu Trung Thần

 

Tối	hôm	đó	Phiên	vương	lại	cho	bày	tiệc	ở	Tây	cung,	để	sau	đó	sẽ	thành	thân	với	Chiêu
Quân	 .	 Chiêu	Quân	giả	 vui	 chuốc	 rượu	 .	 Phiên	 vương	ngà	ngà	 say,	 nhìn	ngắm	mỹ	nhân	mà
không	ầm	lòng	được,	thấy	nàng	măc.	áo	lông	hạc	trắng	như	tuyết,	mặt	hoa	da	phấn	như	thiên
tiên,	thì	giang	hai	tay	ôm	choàng	lấy	nàng	.	Nhưng	vừa	đụng	vào	người	nàng	thì	Phiên	vương
thấy	như	có	trăm	nghìn	mũi	tên	đâm	vào	hai	cánh	tay	đau	buốt,	vội	buông	ngay	ra,	 lảo	đảo
ngồi	không	vững	.	Chiêu	Quân	không	hiểu	gì,	vội	sai	cung	nữ	đỡ	Phiên	vương	,	rồi	nói:

-	Có	lẽ	chúa	công	trong	người	không	khỏe,	xin	chúa	công	an	nghỉ.

Phiên	vương	kinh	ngạc	lắm,	nhưng	cũng	vào	long	sàn	nghỉ	ngơi	.	Chiêu	Quân	đặt	mình	nằm
cạnh	.	Đêm	đó	mấy	lần	Phiên	vương	ôm	nàng,	đều	bị	trăm	nghìn	mũi	kim	đâm	vào	tay	vào	thân
thể,	đau	đớn	không	chịu	nổi	.	Sáng	hôm	sau	Phiên	vương	nói	thật	sự	tình	và	hỏi	nguyên	do	.
Chiêu	Quân	dối	rằng:

-	Bẩm	chúa	công,	nếu	vậy	thì	thiếp	hiểu	ra	rồi	.	Nguyên	là	lúc	trước	thiếp	có	cầu	nguyện	trả
được	thù	Mao	Diên	Thọ	nên	vị	thần	ở	Bạch	dương	hà	ứng	mộng	bảo	rằng,	trả	được	thù	thì	phải
dựng	một	cây	phù	kiều	trên	Bạch	dương	hà,	nếu	sai	 lời	thì	thần	Bạch	Dương	Hà	sẽ	làm	cho
thiếp	không	thể	gần	được	chúa	công,	khiến	phải	chịu	làm	sương	phụ	suốt	đời	.	Nay	đã	trả	thù
được	Mao	Diên	Thọ,	mà	thiếp	quên	không	làm	trọn	điều	hứa	nguyện	nên	thần	Bạch	Dương	Hà
phạt	thiếp	như	vậy	đó	.	Cầu	xin	chúa	công	cho	dựng	một	cây	phù	kiều	trên	Bạch	Dương	Hà	để
thiếp	tới	lạy	tạ	thần	linh,	hầu	sớm	được	thành	vợ	chồng	cùng	chúa	công.

Phiên	vương	nghe	nói	vậy	thì	tin	lắm	.	Hôm	sau	thiết	triều	ra	lệnh	cho	Bộ	công	phải	bắc	cầu
qua	sông	Bạch	dương	.	Thượng	thư	Bộ	Công	của	Phiên	triều	hoảng	sợ	tâu:

-	Bẩm	chúa	công,	Bạch	Dương	Hà	quá	mênh	mông	rộng	lớn,	làm	sao	dựng	cầu	được.

Nhưng	Phiên	vương	đâu	chịu	nghe,	nhất	định	bắt	làm,	nếu	không	thì	chém	.	Thượng	thư	Bộ
Công	phải	cúi	đầu	mà	chịu	lệnh.

Từ	đó	ngày	đêm	Phiên	Vương	gần	gũi	Chiêu	Quân	nhưng	không	 tài	nào	đụng	được	vào
người	nàng	.	Rồi	thời	gian	như	bóng	câu	qua	cửa	sổ,	thấm	thoắt	đã	mười	sáu	năm,	phí	tổn	bao
tiền	của,	chết	mất	bao	nhiêu	người,	cây	phù	kiều	trên	dòng	Bạch	dương	hà	mới	hoàn	thành.



Bộ	Công	báo	cáo	lên,	Chiêu	Quân	cho	Vương	Long	tới	quan	sát	để	chuẩn	bị	làm	lễ	trên	cầu
vào	hôm	sau	.	Vương	Long	tới	cầu,	xuống	ngựa	xem	xét	rồi	dạo	chơi	vùng	phụ	cận	để	ngắm
phong	cảnh	tuyệt	vời,	hầu	khuây	khỏa	nỗi	buồn	ly	hương	mười	sáu	năm	ròng	.	Bỗng	Vương
Long	thấy	một	người	ăn	mặc	rách	rưới	nhưng	quần	áo	theo	kiểu	Hán	tộc,	mặt	mũi	già	nua	hốc
hác,	râu	tóc	bơ	phờ.

Vương	Long	kinh	ngạc	sai	ngự	lâm	quân	gọi	tới,	thì	mới	biết	đó	là	Lão	thần	Tô	Vũ	.	Tô	Vũ
biết	đó	là	trạng	nguyên	phò	giá	quý	phi	thì	mừng	tủi	kể	hết	mọi	chuyện,	lại	cho	biết	là	đã	có	hai
con,	một	trai	một	gái	với	người	vợ	đười	ươi	.	Vương	Long	nghe	xong	cảm	khái	khôn	nguôi,	hứa
rằng:

-	Để	rồi	bản	chức	sẽ	tìm	cách	cứu	lão	sứ	thần.

Tô	Vũ	mừng	rỡ	hỏi	cách	nào,	thì	Vương	Long	đáp:

-	 Bản	 chức	 sẽ	 nhờ	 nương	 nương	 vì	 nương	 nương	 nói	 gì	 Phiên	 chúa	 cũng	 nghe,	 nương
nương	đòi	giết	Mao	Diên	Thọ	còn	được	nữa	là.

Tô	Vũ	cảm	tạ,	noí	rõ	nơi	ở	của	mình	tại	hang	núi	gần	đó,	rồi	cáo	từ	.	Vương	Long	trở	về
triều	vào	ngay	Tây	cung,	nói	lại	với	Chiêu	Quân.

Tối	hôm	đó,	Chiêu	Quân	cùng	Phiên	chúa	đối	ẩm,	bèn	hỏi:

-	Triều	thần	nhà	Hán	còn	ai	bị	giam	giữ	ở	đây	nữa	không	?

Phiên	vương	đáp:

-	Không	còn	ai,	 trước	kia	có	Tô	Vũ	đi	sứ	giảng	hoà,	 ta	dụ	hàng	không	được,	nên	đày	tới
thành	Mục	Dương	để	chăn	dê	.	Mười	sáu	mười	bảy	năm	qua	không	nghe	nói	gì	chắc	đã	chết	rồi.

Chiêu	Quân	bè	kể	lại	việc	Vương	Long	gặp	Tô	Vũ	rồi	nói:

-	Nay	Tô	Vũ	đã	già	yếu,	dụ	hàng	không	được	thì	cho	về	nước,	chứ	giữ	lại	làm	gì	cho	mang
tiến	g.

Phiên	Vương	đồng	ý	.	Hôm	sau	thiết	triều,	hạ	chiếu	xá	tội	cho	Tô	Vũ	và	giao	mọi	việc	cho
Vương	Long	cùng	mấy	nội	thị	lo	liệu	.	Vương	Long	cùng	m	ấy	nội	thị	đem	quần	áo	mới	tới	hang
núi	cho	Tô	Vũ,	bảo	thay	quần	áo	rồi	cùng	về	Phiên	triều	.	Lúc	đó	người	vợ	đười	ươi	của	Tô	Vũ
đi	kiếm	ăn,	Tô	Vũ	nghĩ	lại	tình	nghĩa	mười	sáu	năm	qua,	cũng	buồn	khổ	lắm,	nhưng	không	biết
sao	hơn.

Về	tới	Phiên	triều,	Vương	Long	dẫn	Tô	Vũ	vào	lạy	tạ	Ơn	Phiên	vương,	rồi	dẫn	tới	Tây	cung
tạ	Ơn	Chiêu	Quân	.	Chiêu	Quân	khóc	mà	bảo:

-	Đáng	lẽ	ta	viết	thư	nhờ	lão	thần	đem	về	dâng	thánh	thượng,	nhưng	nghĩ	lại	thư	bất	tận
ngôn	.	Chỉ	nhờ	lão	thần	nói	giùm	là	thánh	thượng	hãy	chuẩn	bị	tiếp	đón	linh	hồn	ta,	rồi	nhờ	lão
thần	tới	thăm	cha	mẹ	ta	và	gia	quyến	của	trạng	nguyên,	nói	cho	mọi	người	được	yên	lòng.

Tô	Vũ	khóc	lạy	cáo	từ	.	Vương	Long	cho	mấy	trăm	ngự	lâm	quân	nay	đã	già	nua	được	theo
Tô	Vũ	hồi	cố	quốc.



Trong	khi	đó	người	vợ	đười	ươi	của	Tô	Vũ	dẫn	hai	con	vào	núi	kiếm	hoa	quả	và	các	thứ	rau
về	cho	Tô	Vũ	.	Tới	chiều	tối	về	tới	hang,	không	thấy	Tô	Vũ	đâu,	đười	ươi	hoảng	hốt	sai	hai	con
tìm	kiếm	khắp	nơi	cũng	không	thấy	.	Đến	tối,	đười	ươi	vật	mình	than	khóc	không	thôi	.	Đêm
khuya	thì	sơn	thần	hiện	ra	bảo:

-	Đười	ươi	kia,	duyên	phận	của	ngươi	với	Tô	Vũ	đã	hết	rồi,	vậy	đừng	than	khóc	nữa	.	Tuy
nhiên	ngươi	muốn	gặp	mặt	Tô	Vũ	lần	chót	thì	ta	chỉ	đường	tắt	cho	đuổi	theo.

Đười	ươi	lạy	tạ	rồi	cõng	con	gái,	bồng	con	trai,	theo	sự	chỉ	dẫn	của	sơn	thần,	băng	băng
chạy	xuống	núi,	theo	đường	tắt,	bất	kể	đêm	hôm	khuya	khoắt,	địa	thế	hiểm	trở	.	Tới	sáng	thì
đến	một	bờ	sơng,	gặp	đúng	lúc	thuyền	Tô	Vũ	đang	rời	bến	sang	sông	.	Đười	ươi	đặt	hai	con
xuống	mà	dậm	chân	kêu	gọi	.	Tô	Vũ	nghe	tiếng	gọi,	liền	bước	ra	đầu	thuyền,	vái	tạ	mà	nói:

-	Cảm	tạ	hiền	thê	mười	sáu	năm	săn	sóc	cho	ta,	nhưng	ta	không	phải	 là	kẻ	bạc	tình	bội
nghĩa	.	Hiền	thê	ở	lại,	ta	sẽ	có	tin	về	.	Hai	con	thì	nhờ	hiền	thê	tạm	nuôi	nấng,	ta	sẽ	cho	người
đón	về	cố	quốc.

Nói	xong	thì	nước	mắt	như	mưa,	giục	thuyền	sang	bờ	bên	kia	.	Trên	bờ	bên	này,	ba	mẹ	con
ôm	nhau	khóc	thảm,	nhìn	theo	đến	khi	đoàn	người	ngựa	rời	thuyền	lên	bộ,	khuất	bóng	rồi	ba
mẹ	con	mới	sầu	khổ	trở	về	núi	cũ	.
 

Chương 23
Tuẫn Tiết

 

Tô	Vũ	đi	rồi,	lát	sau	Phiên	vương	về	Tây	cung,	Chiêu	Quân	gượng	vui	bày	tiệc	rượu	chuốc
mời	.	Lát	sau	Phiên	vương	say	mèm,	cung	nũ	dìu	vào	long	sàn	cho	Phiên	vương	an	nghỉ.

Chiêu	Quân	lấy	đàn	tỳ	bà	ra	gẩy	vài	khúc,	rồi	nghe	tiếng	đàn	của	chính	mình	mà	nhỏ	lệ	.	Lát
sau	cho	gọi	Vương	Long	vào	mà	bảo:

-	Trạng	nguyên	theo	ta	sang	Phiên	quốc,	thấm	thoát	đã	mười	sáu	năm,	bỏ	người	vợ	trẻ	mới
cưới	ở	nhà,	thật	ta	có	lỗi	cùng	trạng	nguyên	nhiều	lắm.

Vương	Long	lắc	đầu	đáp:

-	Bẩm	nương	nương,	đó	là	phận	sự	của	thần.

Chiêu	Quân	nói:

-	Chắc	không	lâu	nữa,	Phiên	vương	sẽ	cho	trạng	nguyên	hồi	quốc	.	Ta	đã	viết	sẵn	ba	lá	thư,
niêm	phong	cẩn	thận,	giao	cho	trạng	nguyên	nhờ	đưa	cho	từng	người.

Nói	xong	trở	vào	lấy	ba	phong	thư	trao	cho	Vương	Long	.	Vương	Long	hai	tay	đón	nhận	mà
nói:



-	Thần	xin	lãnh	mệnh.

Rồi	nhìn	qua	bên	ngoài	thì	thấy	ba	lá	thư	đó	gửi	cho	Hán	đế,	Lâm	hoàng	hậu	và	Vương	quốc
trượng	.	Chiêu	Quân	lại	khóc	mà	dặn:

-	Ta	chắc	chẳng	còn	sống	được	lâu,	trạng	nguyên	nhớ	tâu	giùm	với	thánh	thượng,	xin	thánh
thượng	làm	lễ	chiêu	hồn,	để	vong	hồn	ta	được	về	cố	quốc.

Vương	Long	ứa	lệ	mà	nói:

-	Xin	nương	nương	chớ	quá	bi	thương,	mà	nên	giữ	gìn	ngọc	thể.

Nói	xong	cáo	từ	mà	về	dinh.

Đêm	đó	Chiêu	Quân	trằn	trọc	tới	sáng	mà	không	tài	nào	chợp	mắt	.	Lòng	dạ	ngổn	ngang,
nước	mắt	chan	hoà	ướt	gốt.

Sáng	hôm	sau	Chiêu	Quân	dậy	sớm	gượng	trang	điểm	nhìn	bóng	mình	trong	gương,	thấy
mười	sáu	năm	sầu	khổ	khiến	mình	già	và	tiều	tụy	quá	nhiều,	 thì	ứa	 lệ	buồn	thương	cho	số
mệnh	truân	chuyên.

Sau	đó	Phiên	vương	cùng	các	đại	thần	lên	xe	loan,	đưa	Chiêu	Quân	tới	cầu	Bạch	Dương	để	lễ
tạ	thần	linh	.	Tới	chân	cầu,	Chiêu	Quân	thấy	Bạch	Dương	hà	mênh	mông,	nước	chảy	cuồn	cuộn,
sóng	réo	không	ngừng,	nhìn	lên,	thấy	cầu	Bạch	Dương	cao	vút,	kiến	trúc	cực	kỳ	tinh	xảo.

Hương	án	đã	bày	trên	cầu,	Phiên	vương	cầm	tay	Chiêu	Quân	mà	dẫn	lên	cầu,	các	đại	thần
chậm	rãi	lên	sau	.	Lên	tới	giữa	cầu	thì	gió	thổi	ù	ù,	nhìn	xuống	thấy	sông	nước	mênh	mang,
nhìn	lên	thấy	mây	trời	bát	ngát	.	Chiêu	Quân	quỳ	trước	hương	án,	đốt	hương	khấn	vái	cho	vong
hồn	mình	được	trở	về	cố	quốc	.	Sau	cùng	thì	lạy	rồi	đứng	lên	.	Phiên	vương	bảo:

-	Cầu	cao,	gió	lớn,	ái	khanh	hãy	theo	ta	về	cung.

Chiêu	Quân	gật	đầu,	tới	gần	hương	án	sửa	lại	mấy	cây	hương,	rồi	nhìn	quanh	không	thấy	ai
đứng	gần,	bèn	nhắm	mắt	bước	qua	thành	cầu	gieo	mình	xuống	giòng	nước	cuồn	cuộn,	trước	sự
kinh	hoàng	thảng	thốt	của	Phiên	vương	và	các	đại	thần.

Sau	cơn	thảng	thốt	bàng	hoàng,	Phiên	vương	hiểu	được	ý	Chiêu	Quân	,	vừa	kính	phục	vừa
thương	tiếc,	cứ	vịn	vào	thành	cầu	mà	khóc	than	.	Các	đại	thần	phải	xúm	lại	khuyên	can.

Trong	khi	đó	thì	Vương	Long	hoảng	hốt	cưỡi	ngựa	chạy	tới	mấy	thôn	xóm	gần	đó,	trưng
dụng	hết	thuyền	bè	lớn	nhỏ,	sai	lính	chèo	ra	giữa	sông,	chia	nhau	tìm	kiếm	những	người	lính
giỏi	bơi	lội	được	lệnh	nhảy	xuống	sông	mò	vớt	.	Nhưng	sông	rộng	sóng	to,	đáy	sâu	nước	cuốn
biết	đâu	mà	tìm	được	thi	thể	người	tiên.

Vương	Long	khóc	lóc	không	thôi,	cho	lệnh	ngưng	tìm	kiếm,	và	theo	Phiên	vương	cùng	các
đại	thần	trở	về	triều	.	Ngay	đêm	đó	Phiên	vương	cho	lập	đàn	cầu	siêu	tế	lễ	rất	thành	khẩn	.
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Cúng	tế	Chiêu	Quân	cho	đủ	thất	tuần,	Phiên	vương	mới	thiết	triều	.	Cái	chết	của	Chiêu	Quân
khiến	Phiên	vương	trở	thành	một	người	mới,	không	còn	ham	muốn	gì	nữa	.	Vương	Long	bước
ra	xin	được	hồi	hương,	Phiên	vương	rầu	rĩ	nói:

-	Qúy	phi	đã	tạ	thế	thì	trạng	nguyên	ở	lại	cũng	chẳng	làm	gì	.	Chỉ	thương	cho	trạng	nguyên,
vì	nghĩa	quân	thần	mà	mười	sáu	năm	xa	quê	hương	gia	quyến	.	Nay	trạng	nguyên	không	xin	thì
ta	cũng	cho	về	.	Nhưng	ta	muốn	tặng	trạng	nguyên	ít	lễ	vật	thưởng	công	.	Lại	nhờ	trạng	nguyên
tâu	với	Hán	đế	rằng,	từ	nay	hai	nước	hòa	hảo	như	xưa,	nhất	định	không	còn	xảy	ra	cảnh	binh
đao	nữa.

Nói	xong	sai	nội	thị	bưng	ra	hai	mâm,	có	năm	trăm	lạng	bạng,	hai	chục	đỉnh	vàng,	tám	xấp
gấm	quý	và	nhiều	lễ	vật	quý	giá	khác	.	Vương	Long	lạy	tạ	mà	nhận,	rồi	quay	lại	chào	các	đại
thần	Phiên	triều	mà	về	dinh.

Sắp	xếp	hành	lý	xong	xuôi,	Vương	Long	cùng	mấy	gia	nhân	thân	tín	đã	lớn	tuổi	lên	ngựa	tới
cầu	Bạch	Dương,	lại	dắt	theo	một	con	ngựa	yên	cương	đầy	đủ	buộc	ở	chân	cầu	.	Vương	Long
cho	bày	hương	án,	làm	lễ	giữa	cầu	mà	khấn:

-	Thần	là	Vương	Long,	từng	theo	nương	nương	sang	Phiên	quốc	hơn	mười	sáu	năm	nay,
nay	được	hồi	hương,	nguyện	xin	hương	hồn	nương	nương	phản	hồi	cố	quốc,	thần	đi	theo	hộ
giá.

Sau	đó	lạu	sụp	lạy,	rồi	đốt	vàng	mã	và	vẩy	rượu	xuống	sông	.	Lập	tức	nước	sông	dâng	cao,
sóng	réo	ào	ào,	âm	phong	lạnh	lẽo	thổi	tới	.	Vương	Long	khóc	lóc	mà	đi.

Ít	ngày	sau	tới	bên	bờ	Hắc	thủy	hà,	Vương	Long	lại	ghé	Cửu	cô	miếu	đốt	hương	khấn	vái
thần	tiên	giúp	hương	hồn	Chiêu	Quân	được	về	cố	quốc.

Ít	ngày	sau	nữa	thì	tới	Nhạn	môn	quan	.	Lính	phi	vào	báo,	Lý	nguyên	soái	nay	đã	già	lắm,
lên	ngựa	ra	ngoài	cửa	quan	nghênh	tiếp	.	Thấy	Vương	Long	dẫn	theo	một	con	ngựa	yên	cương
chỉnh	tề	mà	không	người	cưỡi	thì	ngạc	nhiên	hỏi:

-	Ngựa	này	ai	cưỡi	vậy	?	Trạng	nguyên	vì	vương	sự	mà	mười	sáu	năm	cực	khổ,	chẳng	hay
nương	nương	hồi	này	ngọc	thể	có	bình	an	?

Vương	Long	khoát	tay	bảo:

-	Chuyện	dài	lắm,	để	vào	thành	sẽ	nói.

Vào	tới	soái	danh,	Lý	nguyên	soái	cho	bày	tiệc	tẩy	trần	.	Vương	Long	vừa	uống	rượu	vừa
nhỏ	lệ	kể	hết	đầu	đuôi	.	Lý	nguyên	soái	cũng	không	ngăn	được	giòng	lệ	già	.	Hai	người	thức	gần
suốt	đêm	uống	rượu	nói	chuyện,	phần	lớn	là	những	chuyện	ở	nước	Phiên	do	Vương	Long.

Sáng	hôm	sau,	Vương	Long	cáo	biệt	Lý	nguyên	soái	để	nhắm	hướng	nam	tiếp	tục	lên	đường



.	Một	hôm	tới	dãy	núi	Phù	Dung	thì	trời	chợt	đổ	mưa	như	trút	nước,	không	thể	đi	tiếp	được,
Vương	Long	đành	phải	bảo	đoàn	tùy	tùng	tạm	dựng	lều	tránh	mưa,	chờ	lạnh	sẽ	đi	tiếp	.	Nhưng
mưa	luôn	cho	đến	tối	.	Tối	hôm	đó	Vương	Long	và	đoàn	tùy	tùng	phải	ăn	lương	khô	.	Sau	đó
Vương	Long	ngồi	trong	lều,	đốt	một	ngọn	đèn	nhỏ,	buồn	rầu	nghĩ	ngợi	.	Tới	gần	canh	ba	thì
mỏi	mệt	gục	xuống	chiếc	bàn	nhỏ	mà	thiếp	đi.

Bỗng	thấy	một	người	đàn	bà	từ	bên	ngoài	bước	vào	lều,	Vương	Long	giật	mình	nhìn	kỹ,	thì
ra	Vương	Chiêu	Quân.

Nguyên	Chiêu	Quân	là	một	tiên	nữ	hầu	hạ	Cửu	Thiên	Huyền	Nữ,	nhưng	vì	phạm	lỗi	nhỏ	nên
bị	đày	xuống	trần,	bắt	phải	chịu	đựng	cực	khổ	và	phải	lấy	hai	chồng	.	Nhưng	Chiêu	Quân	ở	trần
thế	đã	là	người	kiên	trinh,	giỏi	chịu	đựng,	lại	giữ	vẹn	danh	tiết,	nên	sau	khi	nhảy	xuống	Bạch
Dương	Hà	tự	trầm	thì	Cửu	Thiên	Huyền	Nữ	sai	thủy	thần	đưa	xác	nàng	về	Trung	nguyên	.	Hôn
nàng	cũng	theo	Vương	Long	mà	về,	đêm	nay	nhân	mưa	to	gió	lớn,	Vương	Long	phải	dừng	lại	ở
Phù	Dung	lãnh,	hồn	nàng	mới	ứng	về	để	báo	mộng.

Chiêu	Quân	bước	tới	gần	chiếc	bàn	nhỏ	mà	bảo:

-	Cảm	tạ	trạng	nguyên	đã	tế	lễ	và	cho	hồn	ta	nương	theo	về	cố	quốc	.	Thi	thể	của	ta	thì	được
Cửu	Thiên	Huyền	Nữ	thương	mà	đưa	về	Trung	nguyên	,	cho	Hán	đế	thấy	mặt	ta	lần	cuối,	sau	đó
sẽ	để	Hán	đế	mai	táng.

Nói	xong	thì	quay	ra,	Vương	Long	vội	nhỏm	dậy	chạy	theo	định	níu	lại,	nhưng	hụt	mà	ngã
xuống	.	Đúng	lúc	đó	Vương	Long	tỉnh	dậy,	mới	biết	mình	vừa	qua	một	giấc	mộng	.	Những	lời
Chiêu	Quân	nói	trong	mộng	Vương	Long	còn	nghe	như	mồn	một	bên	tai.

Lúc	đó	đã	khoảng	canh	tư,	trời	đã	tạnh	mưa,	Vương	Long	thức	luôn	tới	sáng	để	gọi	đoàn
tùy	tùng	dậy	nấu	cơm	ăn	rồi	tiếp	tục	đường	dài.

Đi	ít	hôm	nữa	thì	tới	gần	kinh	thành,	nhưng	trời	đã	tối,	Vương	Long	cho	tùy	tùng	nghỉ	đêm
để	hôm	sau	sẽ	vào	kinh	đô.

Cũng	đêm	đó,	Hán	đế	ngồi	đọc	sách	ở	án	thư,	bỗng	thấy	đầu	nặng	trĩu,	rồi	gục	ngủ	xuống
bên	án	thư	.	Bỗng	nghe	tiếng	gọi:

-	Bệ	hạ,	bệ	hạ.

Tiếng	gọi	êm	đềm	quen	thuộc	khiến	Hán	đế	ngẩng	đầu	lên,	thì	thấy	Chiêu	Quân	đứng	lơ
lửng	trên	không	mà	bảo:

-	Bệ	hạ	quả	là	người	vong	ân	phụ	nghĩa	.	Thiếp	vì	giang	sơn,	vì	bệ	hạ	mà	bỏ	cả	cha	mẹ	quê
hương	.	Lúc	lâm	hành,	bệ	hạ	hứa	sẽ	cho	đại	binh	sang	Phiên	quốc	đem	thiếp	về,	vậy	mà	đằng
đẵng	mười	sáu	năm	chẳng	thấy	tăm	hơi	 .	Mười	sáu	năm	ròng	rã	thiếp	không	chịu	thất	thân
cùng	Phiên	chúa,	 rồi	nhảy	xuống	sông	 tự	 tận,	để	giữ	 tròn	danh	 tiết	 .	Nhưng	đâu	phải	mình
thiếp,	còn	biết	bao	công	thần	danh	tướng	vi	.quốc	vong	thân,	như	Lý	Lăng	bị	bắt	rồi	đập	đầu
chết	bên	nước	Phiên,	Bách	Hoa	phu	nhân	trúng	tên	mà	chết,	Lý	Hổ	tử	trận	.	Bành	Ân	chết	trong
lúc	giữ	thành,	tất	cả	những	người	đó	chết	đã	mười	sáu	năm,	mà	tới	giờ	vẫn	chưa	nghe	một	lời
tưởng	thưởng	gia	phong	.	Rồi	Tô	Vũ,	Vương	Long,	những	người	hy	sinh	hạnh	phúc	cả	một	đời
vì	quân	vương	và	triều	đình,	mà	cũng	chẳng	được	đoái	hoài	.	Bệ	hạ	làm	chủ	một	nước	ma	`u	tối



như	thế	thì	làm	sao	thâu	phục	được	lòng	dân	?

Hán	đế	ngẩn	người	ngồi	nghe,	hối	hận	và	hổ	thẹn	vô	cùng,	không	nói	được	lời	nào	.	Chiêu
Quân	cười	nhạt	nói	tiếp:

-	Bây	giờ	thì	thiếp	với	bệ	hạ	đã	âm	dương	cách	biệt,	bệ	hạ	có	nghĩ	đến	thiếp	thì	xin	ngó
ngàng	tới	cha	mẹ	thiếp	.	Nỗi	khổ	của	thiếp	trong	mười	sáu	năm	không	phải	một	lúc	mà	nói	hết
được,	sẽ	có	người	kể	rõ	cho	bệ	hạ	nghe.

Nói	xong	thì	từ	từ	bay	lên	cao	.	Hán	đế	sụp	lạy	khóc	lóc	.	Chiêu	Quân	bảo:

-	Đừng	buồn	làm	gì,	nếu	bệ	hạ	không	chê	thì	có	thể	nạp	em	gái	thiếp	là	Trại	Chiêu	Quân	làm
quý	phi	.	Thôi,	thiếp	đi.

Nói	xong	thì	biến	mất	.	Hán	đế	chạy	theo	kêu	khóc	rồi	tỉnh	dậy,	mới	biết	là	nằm	mộng	.	Nội
thị	thấy	nhà	vua	kêu	la	thì	vội	chạy	cả	vào	.	Hán	đế	bảo	là	không	có	gì,	rồi	cho	lui	hết.

Sáng	hôm	sau	Hán	đế	thiết	triềi	giải	quyết	vài	việc	đang	định	bãi	triều	thì	hoàng	môn	quan
vào	báo	là	trạng	nguyên	trở	về	.	Hán	đế	cho	vời	vào	ngay,	hỏi	chuyện	Chiêu	Quân.

Vương	Long	sụp	lạy	rồi	nước	mắt	ròng	ròng	kể	hết	sự	tình	của	mười	sáu	năm	ở	Phiên	quốc
.	Hán	đế	nước	mắt	như	mưa,	quần	thần	đều	xúc	động	mãnh	liệt.
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Hán	đế	nghe	xong,	gạt	nước	mắt	kể	lại	cho	Vương	Long	và	quần	thần	nghe	về	giấc	mộng
đêm	qua	.	Người	nào	cũng	nhìn	nhận	Chiêu	Quân	thật	hiển	linh.

Đúng	lúc	đó	thì	Hoàng	môn	quan	lại	vào	báo	là	có	một	tử	thi	đàn	bà	ăn	mặc	thật	đẹp,	thi	thể
và	mặt	mũi	được	phủ	đầy	hoa,	có	chim	chóc	bay	theo,	nổi	ở	con	sông	gần	hoàng	thành	.	Quan
binh	cho	người	xuống	vớt	thì	thi	thể	lại	trôi	ra	xa,	cứ	như	vậy	từ	sáng	cho	tới	giờ	không	vớt
được	.	Quan	binh	nghi	là	điềm	lạ	liền	nhờ	hoàng	môn	quan	báo	với	Hán	đế.

Hán	đế	và	quần	thần	đều	giật	mình,	vì	theo	giấc	mộng	của	Vương	Long	tại	Phù	Dung	lãnh
thì	thi	thể	đó	nhất	định	là	thi	thể	Chiêu	Quân	.	Nhà	vua	bèn	ngự	giá	tới	bờ	sông,	có	Vương	Long
cùng	các	đại	thần	đi	theo	.	Tới	nới,	thì	tự	nhiên	thấy	thi	thể	đó	từ	từ	dạt	vào	bờ	.	Hán	đế	sai
người	xuống	vớt	lên,	nhưng	mọi	người	vừa	chạm	tay	vào	thi	thể	thì	tay	đau	buốt	như	có	trăm
nghìn	mũi	kim	đâm	vào	da	thịt,	không	tài	nào	vớt	lên	được,	bèn	trở	lên	báo	cáo	.	Vương	Long
chợt	nhớ	ra,	nói	rằng:

-	Muôn	tâu,	đó	là	nương	nương	vẫn	còn	mặc	chiếc	áo	lông	hạc	của	Cửu	Thiên	Huyền	Nữ
cho,	nhờ	vậy	mà	suốt	mười	sáu	năm,	Phiên	vương	đã	không	đụng	tới	ngọc	thể	.	Bây	giờ	bệ	hạ



phải	đích	thân	khấn	nguyện	thì	mới	vớt	lên	được.

Hán	đế	sai	lập	hương	án	rồi	quỳ	mà	khấn:

-	Qúy	phi	đã	về	tới	hoàng	triều,	có	trẫm	đích	thân	tới	đón,	hãy	thu	hồi	phép	lạ	để	trẫm	được
làm	lễ	mai	táng.

Khấn	xong	lại	cho	người	xuống	vớt,	thì	vớt	lên	rất	dễ	dàng	.	Vớt	lên	thì	thấy	thi	thể	còn	tươi
như	lúc	sống,	mặt	mũi	vẫn	xinh	đẹp	như	ngày	nào,	nằm	thiêm	thiếp	như	đang	say	ngủ	.	Hán	đế
thấy	mặt	Chiêu	Quân	thì	khóc	lóc	thảm	thương,	rồi	sai	đem	linh	xa	tới	rước	về	Tây	cung	tẩm
liệm.

Lâm	hoàng	hậu	nghe	tin	liền	đích	thân	tới	Tây	cung,	thấy	Chiêu	Quân	như	còn	sống	thì	xúc
động	ôm	lấy	thi	 thể	mà	khóc	ngất	 .	Cung	nữ	phải	 tới	gỡ	tay	ra	và	cứu	tỉnh	 lại	 .	Sau	đó	Lâm
hoàng	hậu	tự	tay	tắm	rửa	thi	thể	Chiêu	Quân	bằng	nước	xạ	hương	rồi	tự	tay	tẩm	liệm	cho	nàng,
quàn	tại	Tây	cung,	thỉnh	tăng	sĩ	tới	tụng	niệm	cầu	siêu	chờ	ngày	mai	táng.

Vương	quốc	trượng	và	phu	nhân	cũng	tới	than	khóc.

Sau	đó	tang	lễ	Chiêu	Quân	được	cử	hành	theo	nghi	lễ	quốc	táng,	từ	Hán	đế,	Lâm	hậu	cho	tới
văn	võ	bá	quan	đều	mặc	đồ	tang	.	Tang	lễ	xong	xuôi,	mộ	được	đắp	cao,	bia	được	dựng	lên	.	Hán
đế	và	Lâm	hậu	tới	tế	mộ	lần	chót	rồi	định	ra	về,	thì	thấy	Vương	quốc	trượng	cùng	phu	nhân	và
tiểu	thư	tới	trước	mộ	tế	lễ.

Lần	lượt	Vương	quốc	trượng,	rồi	phu	nhân,	rồi	Trại	Chiêu	Quân	tới	trước	mộ,	người	nào
cũng	khóc	ngất	,	Trại	Chiêu	Quân	khóc	chị	rằng:

-	Chị	Ơi,	chỉ	vì	em	sinh	sau	đẻ	muộn,	nên	không	được	nhớ	rõ	mặt	chị,	bây	giờ	cha	mẹ	tuổi
hạc	đã	cao,	chị	lại	ra	người	thiên	cổ,	trong	khi	em	còn	thơ	dại,	cha	mẹ	biết	nhờ	cậy	vào	ai.

Lâm	hoàng	hậu	phải	sai	cung	nữ	tới	khuyên	giải	mẹ	con	Vương	phu	nhân	.	Hán	đế	cũng	an
ủi	Vương	quốc	trượng.

Lâm	hậu	thấy	Trại	Chiêu	Quân	xinh	đẹp	không	khác	gì	chị,	cử	chỉ	lại	đoan	trang	có	uy	nghi,
thì	mến	lắm	.	Hán	đế	liếc	nhìn,	nhà	vua	có	cảm	tưởng	nhìn	Trại	Chiêu	Quân	mà	chẳng	khá	cnào
như	được	thấy	Chiêu	Quân	.	Nhớ	lại	giấc	mộng	đêm	nọ	và	lời	dặn	của	Chiêu	Quân	trong	mộng,
Hán	đế	mừng	thầm	vì	không	ngờ	mối	lương	duyên	lại	có	thể	thành	sự	thật.

Hán	đế	cùng	Lâm	hậu	trò	chuyện	với	vợ	chồng	Vương	quốc	trượng	một	lúc	lâu	rồi	mới	lên
xe	loai	về	cung	.	Vợ	chồng	Vương	quốc	trượng	cùng	Trại	Chiêu	Quân	lên	xe	về	phủ.

Về	tới	hậu	cung,	Hán	đế	bảo	Lâm	hậu:

-	Ái	hậu	có	thấy	em	gái	của	Tây	cung	quý	phi	không	?	Thật	chị	em	giống	nhau	như	đúc	.	Trại
Chiêu	Quân	lại	còn	có	vẻ	uy	nghi	hơn	chị	nữa.

Lâm	hậu	gật	đầu	đáp:

-	Bệ	hạ	nhìn	không	sia,	nhưng	bệ	hạ	có	vẻ	yêu	mến	Trại	Chiêu	Quân	rồi	phải	không	?	Thiếp
nghĩ	rằng	nhà	họ	Vương	chỉ	có	hai	người	con	gái	thôi,	người	chị	đã	vì	bệ	hạ	mà	tuẫn	tiết	ở
Phiên	quốc,	bây	giờ	bệ	hạ	lại	muốn	thâu	nạp	người	em	hay	sao	?	Bệ	hạ	đã	lớn	tuổi	rồi.	trong	khi



Trại	Chiêu	Quân	còn	nhỏ	tuổi	quá,	thiếp	nghĩ	khôn	gnên.

Hán	đế	hơi	có	ý	thẹn,	bèn	kể	lại	giấc	mộng	đêm	nọ,	rồi	nói	tiếp:

-	Mặc	dầu	Chiêu	Quân	dặn	trong	mộng	như	vậy,	nhưng	trẫm	không	phải	phường	hiếu	sắc,
trẫm	thấy	em	mà	nhớ	đến	chị	đó	thôi.

Lâm	hậu	cũng	không	có	ý	cản	trở,	chỉ	nói:

-	Đám	tang	Chiêu	Quân	mới	cử	hành	hôm	nay,	bệ	hạ	đã	tính	nạp	quý	phi	e	bất	tiện	.	Nên	để
thời	gian	nữa	thì	hơn.

Hán	đế	gật	đầu	khen	phải	.	Vợ	chồng	nói	sang	chuyện	của	lão	thần	Tô	Vũ	.	Lâm	hậu	hỏi:

-	Tô	Vũ	bị	đày	ải	cực	khổ	ở	Phiên	quốc	mười	sáu	năm	ròng,	nay	trở	về	đã	già	nua,	chẳng	hay
bệ	hạ	có	gia	ân	gì	cho	họ	Tô	chưa	?

Hán	đế	đáp:

-	Ngay	khi	Tô	Vũ	hồi	triều,	trẫm	đã	cho	thiết	yến	tẩy	trần,	rồi	gia	phong	chức	Thái	sư,	lên
điện	khỏi	phải	quỳ	lại,	còn	cấp	cho	nhiều	vàng	bạc	châu	báu	nữa.

Lâm	hậu	lại	hỏi:

-	 Thế	 còn	 dòng	 họ	 Lý	 nguyên	 soái	 và	 cả	 trạng	 nguyên	 Vương	 Long	 nữa,	 bệ	 hạ	 đã	 ban
thưởng	gì	chưa	?

Hán	đế	hơi	hổ	thẹn	đáp:

-	Tất	nhiên	là	bao	nhiêu	người	có	công	với	quốc	gia	triều	đình,	trẫm	đều	phải	tưởng	thưởng
xứng	đáng	vấn	đề	là	kẻ	trước	người	sau	mà	thôi.

Hôm	sau	thiết	triều,	Hán	đế	gọi	Vương	Long	mà	bảo:

-	Vương	hiền	khanh	mười	sáu	năm	cực	khổ	ở	đất	Phiên	mà	vẫn	giữ	vẹn	lòng	trung,	trẫm	lấy
làm	cảm	kích	lắm.

Vương	Long	quỳ	đáp:

-	Muôn	tâu,	là	phận	sự	của	thần.

Hán	đế	nói:

-	Để	 tưởng	 thưởng	 công	 khó	 cho	 trạng	 nguyên,	 nay	 trẫm	 gia	 phong	 trạng	 nguyên	 chức
Thiên	hạ	Đô	Đề	điệu	sứ,	thống	lãnh	toàn	quân,	khanh	có	ấn	vàng	và	bảo	kiếm,	bất	luận	hoàng
thân	quốc	thích,	quan	quân	hay	bách	tính,	khanh	đều	có	quyền	tiền	trảm	hậu	tấu,	lại	tặng	cho
khanh	một	nghìn	lạng	vàng,	một	trăm	xấp	lụa,	vợ	khanh	là	Tiêu	thị	mười	sáu	năm	thủ	tiết	đợi
chồng,	cũng	được	phong	Nhất	phẩm	phu	nhân	.	Sau	cùng	cho	khanh	nghỉ	việc	quan	nửa	năm	để
về	quê	tế	lễ	tổ	tiên,	săn	sóc	cha	mẹ,	đoàn	viên	với	gia	quyến.

Vương	Long	lạy	tạ	mà	nhận,	rồi	lần	lượt	lạy	chào	các	đại	thần	đồng	liêu,	cáo	từ	để	về	quê
nghỉ	ngơi.



Sau	đó	Vương	Long	về	tư	dinh,	thu	xếp	hành	lý	trước	khi	lên	đường	thìtới	phủ	Quốc	trượng
để	chào	cáo	biệt	.	Vương	quốc	trượng	và	phu	nhân	đón	tiếp	niềm	nở	.	Vương	Long	kể	hết	mười
sáu	năm	ở	đất	Phiên	rồi	 thuật	 lại	 từng	 lời	nói	 từng	nếp	sống	của	Chiêu	Quân	 .	Vương	quốc
trượng	và	phu	nhân	càng	tuôn	rơi	nước	mắt.

Lát	sau	thì	Trại	Chiêu	Quân	ra	chào,	Vương	Long	giật	mình	vì	thấy	rất	giống	Chiêu	Quân	.
Vương	quốc	trượng	vui	vẻ	giới	thiệu,	hai	người	lấy	lễ	huynh	muội	mà	đối	đãi.

Vương	quốc	trượng	sai	bày	tiệc	khoản	đãi	Vương	Long	rồi	mới	chịu	để	ra	về.
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Sau	đó	ít	lâu,	Hán	đế	ngày	đêm	mơ	tưởng	Trại	Chiêu	Quân	.	Một	hôm	lại	nhắc	chuyện	đó	với
Lâm	hậu	.	Lâm	hậu	là	người	nhân	từ	rộng	lượng,	bèn	sai	nội	thị	đem	thơi	tới	Phủ	Quốc	Trượng
mời	quốc	trượng	vào	cung	có	chuyện	cần.

Vương	quốc	trượng	nghe	nói	Hoàng	hậy	mời	thì	vội	mũ	áo	chỉnh	tề,	theo	nội	thị	vào	cung.

Hán	đế	và	Lâm	hậu	tiếp	đón	niềm	nở	.	Sau	khi	cung	nữ	dâng	trà,	Hán	đế	nói:

-	Qúy	phi	đã	mất,	nhưng	đã	được	trẫm	báo	đáp	đầy	đủ	.	nay	trong	lá	thư	viết	cho	trẫm	do
Vương	trạng	nguyên	đem	về,	cũng	như	trong	giấc	mộng	ứng	cho	trẫm,	quý	phi	đều	dặn	là	trẫm
phải	thâu	nạp	Trại	Chiêu	Quân	làm	quý	phi,	hầu	trọn	tình	trọn	nghĩa	.	Hôm	nay	trẫm	và	hoàng
hậu	mời	quốc	trượng	vào	cung,	cũng	là	vì	chuyện	đó	.	Chẳng	hay	quốc	trượng	nghĩ	thế	nào	?

Vương	Trung	nghĩ	ngợi	hồi	lâu	.	Trong	lá	thư	do	Vương	Long	đem	về,	Chiêu	Quân	cũng	dặn
lại	cha	mẹ	là	hãy	đem	Trại	Chiêu	Quân	tiến	cung,	làm	Tây	cung	quý	phi	.	Do	đó	bây	giờ	có	lời
thỉnh	cầu	của	Hán	đế,	Vương	Trugn	vui	vẻ	nhận	lời.

Hán	đế	ban	thưởng	vàng	bạc	châu	báu	rất	hậu	rồi	sai	nội	thị	đưa	quốc	trượng	lên	xe	ra	về.

Về	tới	phủ,	Vương	Trung	kể	lại	đầu	đuôi	cho	phu	nhân	nghe	.	Phu	nhân	chau	mày	bảo:

-	Thánh	thượng	xử	ép	vợ	chồng	mình	quá	.	Có	hai	đứa	con	gái,	thì	một	đứa	đã	tiến	cung	làm
quý	phi,	rồi	vì	 thánh	thượng	mà	phải	bỏ	mạng	tha	hương	 .	Nay	còn	đứa	con	gái	nhỏ,	 thánh
thượng	vẫn	chẳng	buông	tha	.	Tam	cung	lục	viện	thiếu	gì	mỹ	nhân,	mà	thánh	thượng	cứ	chọn
con	gái	nhà	họ	Vương	này	vậy	?

Vương	Trung	bảo:

-	Phu	nhân	quên	lá	thư	của	Chiêu	Quân	rồi	sao	?

Phu	nhân	lắc	đầu:



-	Đó	là	ý	riêng,	là	cảm	tình	riêng	của	Chiêu	Quân	với	thánh	thượng	mà	thôi	.	Thánh	thượng
đã	lớn	tuổi	rồi,	mà	con	gái	mình	còn	nhỏ	quá...

Vương	Trung	nói:

-	Nhưng	dù	sao	thì	thánh	thượng	đã	chọn	là	mình	phải	theo	.	Theo	tôi	thấy	thì	cũng	vì	cảm
tình	sâu	đậm	với	Chiêu	Quân	mà	thánh	thượng	chú	ý	đến	Trại	Chiêu	Quân	vậy.

Phu	nhân	bật	khóc	mà	nói:

-	Nhưng	đau	khổ	Nhất	là	tướng	công	và	thiếp	đều	đã	già,	chỉ	còn	Trại	Chiêu	Quân	là	nguồn
an	ủi	.	Nay	nó	nhập	cung,	thì	vợ	chồng	già	biết	ở	với	ai.

Trại	Chiêu	Quân	đứng	bên	trong	nghe	rõ	đầu	đuôi,	bây	giờ	thấy	mẹ	khóc	mới	bước	ra	nói:

-	Thưa	mẹ,	xin	mẹ	đừng	buồn,	đã	là	con	gái	thì	sớm	muộn	cũng	phải	có	chồng,	huống	hồ
con	trở	thành	quý	phi	thì	cha	mẹ	càng	thêm	vinh	hiển	.	Con	nghĩ	đây	là	dịp	tốt	để	con	có	thể	xin
thánh	thượng	xuất	binh	trả	thù	cho	chị	con	.	Xin	mẹ	cứ	cho	con	nhập	cung.

Vương	quốc	trượng	và	phu	nhân	nghe	vậy	cũng	tạm	vui	.	Vương	quốc	trượng	cười	bảo:

-	Con	là	phận	gái,	biết	gì	về	chuyện	quân	cơ	mà	nói.

Trại	Chiêu	Quân	nói:

-	Để	con	xin	kể	rõ	đầu	đuôi,	cha	mẹ	sẽ	rõ	.	Đêm	hôm	nọ	thấy	trăng	sáng,	con	ra	hoa	viên
một	mình	ngắm	trăng	.	Tới	canh	hai	thấy	trời	hơi	lạnh,	con	định	quay	vào,	nhưng	chợt	ở	vùng
trời	phía	tây	có	một	đám	mây	lạ	từ	từ	bay	tới	.	Con	đứng	lại	mà	nhìn	.	Khoảnh	khắc	đám	mây
hạ	xuống	ngay	hoa	viên	nhà	mình,	rồi	một	tiên	nữ	tay	cầm	quạt	lông	bước	ra	và	gọi	đúng	tên
con	.	Con	sợ	quá	quỳ	ngay	xuống	.	Tiên	nữ	bảo	rằng	bà	là	Cửu	thiên	Huyền	Nữ	vốn	có	kỳ	duyên
với	con,	nên	tới	để	dạy	cho	con	thập	bát	ban	võ	nghệ,	để	sau	này,	con	cầm	quân	sang	đánh
nước	Phiên,	trả	thù	cho	chị	.	Con	lạy	tạ	xong	thì	Cửu	thiên	Huyền	Nữ	dắt	con	dậy,	truyền	cho	võ
nghệ	rồi	cách	bày	phá	trận,	phép	hô	phong	hoán	vũ,	rảu	đậu	thành	binh,	di	sơn	đảo	hải,	không
gì	là	không	truyền	thụ	.	Sau	cùng	thì	tiên	nữ	còn	cho	con	nhiều	bảo	bối	tùy	thân,	và	còn	nói	là
tươnglai	con	sẽ	trở	thành	hoàng	hậu.

Vương	quốc	trượng	và	phu	nhân	nghe	xong	bán	tín	bán	nghi	.	Sau	đó	phu	nhân	bảo.

-	Con	ơi,	dù	con	có	võ	nghệ	hay	phép	thuật	gì	đi	nữa	thì	cũng	không	thể	xa	nhà	ra	chốn	sa
trường	được	.	Vì	cha	mẹ	bây	giờ	chỉ	có	mình	con,	lỡ	có	gì	bất	hạnh	xảy	ra	thì	cha	mẹ	sống	với	ai
?

Vương	quốc	trượng	gạt	đi	:

-	Hai	mẹ	con	noí	toàn	chuyện	đâu	đâu	.	Đã	chắc	gì	có	chuyện	đánh	nước	Phiên,	vì	hiện	nay
hai	nước	giao	hiếu	rất	mật	thiết	.	bây	giờ	cứ	chuẩn	bị	cho	Trại	Chiêu	Quân	nhập	cung	đi	đã.

Phu	nhân	thở	dài	không	noí	gì	nữa,	còn	Trại	Chiêu	Quân	thì	vui	mừng	lắm.

Trong	khi	đó	thì	Lâm	hoàng	hậu	đêm	đêm	nghĩ	lại	thấy	thương	xót	Chiêu	Quân	,	ít	ngày	sau
thì	thành	bệnh,	không	ăn	uống	gì	được	.	Hán	đế	thấy	vậy	lo	lắm,	hoãn	việc	tuyển	Trại	Chiêu



Quân	làm	quý	phi	lại,rồi	sai	ngự	y	vào	xem	mạch	cho	thuốc.

Các	ngự	y	đều	nói	rằng	hoàng	hậu	mắc	tâm	bệnh,	 thuốc	men	khó	 lòng	hiệu	nghiệm,	tuy
nhiên	vẫn	cho	thuốc	để	hoàng	hậu	uống	 .	Sau	đó	thì	bệnh	tình	hoàng	hậu	cứ	mỗi	ngày	một
trầm	trọng	hơn	lên,	và	ít	ngày	sau	thì	hoàng	hậu	băng	hà.

Hán	đế	khóc	đến	ngất	đi	tỉnh	lại	mấy	lần,	thương	cho	người	vợ	hiền	lúc	nào	cũng	xứng	đáng
là	bậc	quốc	mẫu	.	Hôm	sau	nhà	vua	cho	tẩm	liệm	rồi	quàn	tại	chính	cung,	mời	tăng	ni	tới	ngày
đêm	tụng	kinh	siêu	độ	.	Quàn	đủ	thất	tuần	mới	cho	làm	lễ	quốc	táng	.	Đám	táng	hoàng	hậu	tất
nhiên	linh	đình	hơn	đám	táng	Chiêu	Quân	rất	nhiều	.	Chư	hầu	bốn	phương	đều	cử	sứ	thần	tới
phúng	điếu.

Tang	lễ	xong	xuôi,	Hán	đế	vì	thương	nhớ	hoàng	hậu	nên	kém	ăn	biếng	ngủ,	 long	thể	bải
hoải,	truyền	bãi	triều	mười	ngày	.	Trong	cung	từ	đó	vắng	vẻ	lạnh	lùng	vì	hoàng	hậu	không	có,
quý	phi	cũng	không,	các	cung	nữ	ngày	ngày	ra	vào	âm	thầm	như	những	chiếc	bóng,	không	còn
tưng	bừng	vui	vẻ	như	trước	nữa.

Các	đại	thần	văn	võ	lo	ngại	Hán	đế	đau	ốm	liền	rủ	nhau	vào	nội	cung	thăm	hỏi	 .	Hán	đế
miễn	cưỡng	tiếp	đón	rồi	bảo:

-	Trẫm	chẳng	có	bệnh	gì	đâu,	các	khanh	cứyên	tâm	.	Chẳng	qua	là	quý	phi	tạ	thế	chưa	được
một	năm,	rồi	tới	hoàng	hậu	băng	hà,	dưới	gối	lại	chưa	có	thái	tử,	nên	trẫm	buồn	phiền	mà	thôi.

Các	đại	thần	nói:

-	Trong	nước	một	ngày	không	 thể	không	có	vua	 thì	 trong	cung	nội	không	 thể	không	có
hoàng	hậu	.	Cúi	xin	thánh	thượng	giáng	chỉ	tuyển	mỹ	nhân	lên	ngôi	hoàng	hậu	để	chỉ	huy	tam
cung	lục	viện,	và	để	sinh	thái	tử	nối	ngôi	báu	sau	này.

Hán	đế	thở	dài:

-	Mỹ	nữ	trong	thiên	hạ	chắc	chẳng	thiếu	gì,	nhưng	chọn	được	một	người	như	hoàng	hậu
hoặc	Chiêu	Quân	thì	quả	là	hiếm	lắm.

Trương	thừa	tướng	vội	nói:

-	Muôn	tâu,	như	vậy	là	thánh	thượng	đã	quên	em	gái	của	quý	phi	rồi	sao	?	Hoàng	hậu	lúc
sinh	tiền	cũng	quý	mến	Trại	Chiêu	Quân	lắm	và	có	ý	định	muốn	tuyển	làm	quý	phi,	bây	giờ
thánh	thượgn	hạ	chỉ	cho	Trại	Chiêu	Quân	nhập	cung	rồi	chọn	ngày	sách	phong	là	hợp	lý	nhất.

Hán	đế	nghe	nói	vậy	thì	khoẻ	hẳn	ra,	đầu	óc	sáng	suốt	trở	lại	mà	bảo:

-	Hồi	này	trẫm	thấy	trong	mình	mỏi	mệt	nên	đầu	óc	chẳng	nghĩ	được	gì	.	Nếu	các	khanh
không	có	ai	phản	đối	thì	việc	này	nhờ	Trương	thừa	tướng	lo	liệu	giùm.

Các	đại	thần	đều	tán	thành.	Trương	thừa	tướng	xin	Hán	đế	tự	tay	viết	chiếu	chỉ	rồi	lãnh
chiếu	chỉ	cùng	các	đại	thần	trở	ra	ngoài	điện	bàn	bạc	những	điều	cần	thiết.

Sau	đó	Trương	thừa	tướng	cho	chuẩn	bị	mọi	thứ	chu	đáo	rồi	đích	thân	dẫn	một	trăm	ngự
lâm	quân	đem	đồ	sính	lễ	tới	phủ	quốc	trượng.



Vương	Trung	bày	hương	án,	quỳ	nghe	chiếu	chỉ	.	Trương	thừa	tướng	đọc	chiếu	chỉ	xong	thì
nạp	đồ	sính	lễ	cực	trọng	hậu	quý	giá	.	Vương	quốc	trượng	truyền	gia	nhân	bày	tiệc	ngoài	sân
khoãn	đãi	một	trăm	ngự	lâm	quân	.	Trong	khi	đó	Vương	phu	nhân	thấy	con	gái	sắp	được	sách
phong	hoàng	hậu,	thì	lòng	buồn	cũng	vơi	quá	nửa.

Tiệc	tùng	nửa	ngày	mới	dứt,	Trương	thừa	tướng	xin	được	rước	Trại	Chiêu	Quân	nhập	cung
.	Vương	quốc	trượng	và	phu	nhân	đưa	con	tới	tận	xe	loan,	cầm	tay	ứa	nước	mắt	dặn	dòmọi
chuyện.

Hoàng	cung	hôm	nay	treo	đèn	kết	hoa	rực	rỡ,	dân	chúng	kinh	đô	thì	mở	hội	ăn	mừng	.	Sau
khi	Trại	Chiêu	Quân	được	đưa	vào	chính	cung,	Hán	đế	cho	bày	đại	yến	khoản	đãi	bá	quan	văn
võ	.	Trong	tiệc,	Hán	đế	hỏi:

-	Quan	Khâm	thiên	giám	đã	chọn	được	ngày	tốt	để	làm	lễ	sách	phong	hoàng	hậu	chưa	?

Quan	Khâm	thiên	giám	đứng	dậy	tâu:

-	Muôn	tâu,	thần	đã	tra	lịch	sách,	ngày	mai	đúng	là	ngày	hoàng	đạo,	bách	sự	đều	thành	tựu.

Hán	đế	vui	lắm,	cùng	quần	thần	yến	ẩm	cho	tới	khuya.

Đêm	đó	Hán	đế	không	sao	chợp	mắt,	chỉ	mong	chóng	tới	ngày	mai.

Hôm	sau	Chiêu	dương	được	trang	hoàng	đổi	mới,	treo	đèn	kết	hoa	rực	rỡ,	bá	quan	văn	võ
tề	tiệu	đông	đủ	,	vợ	chồng	quốc	trượng	được	mời	tới,	và	Trương	thừa	tướng	đứng	ra	cử	hành	lễ
sách	phong	Trại	Chiêu	Quân	làm	Hán	triều	chính	cung	Hoàng	hậu.

Sau	đó	là	đại	yến	.	Nhà	vua	còn	ra	lệnh	cho	toàn	dân	được	mở	hội	ăn	mừng	ba	ngày.
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Từ	ngày	Trại	Chiêu	Quân	được	sách	phong	Hoàng	hậu	tới	nay	thấm	thoát	đã	nửa	năm	.
Hán	đế	và	Hoàng	hậu	thập	phần	kính	ái	lẫn	nhau,	mặc	dầu	tuổi	tác	chênh	lệch.

Rồi	tới	tiết	Thanh	minh,	Hoàng	hậu	xin	Hán	đế	cho	tới	mộ	chị	.	Hán	đế	bằng	lòng	ngay	hứa
là	sẽ	đi	cùng,	lại	hạ	chỉ	mời	Vương	quốc	trượng	cùng	phu	nhân	đi	một	lượt,	và	nói	là	tới	tế	mộ
Lâm	hoàng	hậu	trước,	rồi	mộ	Chiêu	Quân	sau	.	Hoàng	hậu	vâng	mệnh.

Sáng	hôm	sau,	tiết	trời	thật	đẹp,	Trương	thừa	tướng	dẫn	bá	quan	văn	võ	hộ	giá	tới	mộ	phần
Lâm	hoàng	hậu	.	Hán	đế,	hoàng	hậu	và	bá	quan	lần	lượt	tới	tế	lễ	trước	mộ.

Sau	đó	đoàn	xe	ngựa	lại	tới	phần	mộ	Chiêu	Quân	,	các	nghi	thức	tế	lễ	lại	được	cử	hành	trọng



thể	.	Hoàng	hậu	quỳ	khóc	trước	mộ	chị	rất	thảm	thiết	.	Hán	đế	sợ	hoàng	hậu	quá	bi	thương,
liền	truyền	lệnh	dạo	chơi	để	ngắm	cảnh	xuân,	tới	chiều	mới	hồi	cung.

Về	tới	cung,	Hán	đế	lại	truyền	bày	tiệc	nhỏ	để	vợ	chồng	uống	rượu	chuyện	trò	.	Trong	tiệc
Hán	đế	vui	vẻ	nói:

-	Ái	hậu	thật	khác	hẳn	những	mỹ	nhân	trong	thiên	hạ,ái	hậu	đẹp	thướt	tha,	nhưng	lại	mạnh
khoẻ	chẳng	khác	gì	nam	giới.

Hoàng	hậu	nói:

-	Chẳng	những	thiếp	mạnh	khoẻ	thôi,	thiếp	còn	cưỡi	ngựa	bắn	cung,	tinh	thông	thập	bát
ban	võ	nghệ,	cùng	là	biết	bài	binh	bố	trận	nữa.

Hán	đế	ngạc	nhiên	rồi	cười	bảo:

-	Vậy	sao	?	Trẫm	không	ngờ	ái	hậu	lại	văn	võ	toàn	tài	như	thế	.	Nhưng	nay	đất	nước	thanh
bình,	tài	võ	của	hậu	chắc	không	phải	dùng	tới.

Hoàng	hậu	nói:

-	Tuy	Phiên	quốc	hiện	đã	thần	phục,	nhưng	còn	mối	thù	của	chị	lẽ	nào	thiếp	quên	.	Thiếp
đang	định	xin	thánh	thượng	cho	phép	dẫn	binh	sang	Phiên	quốc	báo	cừu,	xin	thánh	thượng
chuẩn	tấu.

Hán	đế	lắc	đầu:

-	Không	được,	hậu	là	vị	quốc	mẫu,	đâu	có	thể	khinh	xuất	đem	thân	ra	chốn	sa	trường	.	Vả	lại
mỗi	lần	động	binh	là	khiến	dân	tâm	kinh	sợ	.	Hiện	nay	quốc	khố	cũng	chưa	được	sung	mãn	nữa,
mà	việc	dụng	binh	thìphải	hao	người	tốn	của.

Hoàng	hậu	nghe	vậy	không	dám	noí	gì	nữa.

Trong	khi	đó,	ở	Phiên	quốc,	Vệ	Luật	vẫn	nuôi	dã	tâm	gây	chiến	.	Một	hôm	Phiên	vương	thiết
triều,	Vệ	Luật	bước	ra	tâu:

-	Bẩm	chúa	công,	hai	 lần	chúa	công	động	binh	Hán	triều,	 tốn	ngườihao	của,	chỉ	có	được
Chiêu	Quân	 ,	rồi	sau	lại	tốn	bao	của	cải	để	xây	phù	kiều,	mà	rồi	Chiêu	Quân	vẫn	chẳng	chịu
cùng	chúa	công	kết	nghĩa	.	Như	vậy	là	chẳng	được	lợi	gì	.	Nay	thần	trộm	nghĩ,	xin	chúa	công
động	binh	đánh	hán,	không	được	đất	 thìcũng	phải	có	nhiều	vàng	bạc	châu	báu	để	bù	 lại	sự
thiệt	thòi.

Phiên	vương	không	biết	rõ	âm	mưu	của	Vệ	Luật	nhưng	nghe	nói	có	lý,	bèn	hỏi	ai	có	thể	cầm
quân	đánh	Hán	lần	thứ	ba	.	Tức	thì	Thổ	Kim	Hồn	bước	ra	tình	nguyện,	nhưng	Lâu	Lý	Thụ	lại
tâu:

-	Đất	nước	đã	tốn	người	hao	của	quá	rồi,	xin	đừng	vô	cớ	gây	chiến.

Thổ	Kim	Hồn	trừng	mắt	nói:

-	Lâu	thừa	tướng	tuổi	già	nhút	nhát	quá,	chính	vì	hao	người	tốn	của	nhiều	rồi,	nên	lần	này
phải	tìm	của	cải	đất	đai	mà	bù	đắp	vào.



Phiên	vương	khen	phải,	bèn	phong	Thổ	Kim	Hồn	là	Chinh	nam	nguyênsoái,	cấp	cho	trăm
viên	mãnh	tướng,	mười	vạn	tinh	binh,	bảo	chọn	ngày	xuất	phát.

Mấy	hôm	sau	Thổ	Kim	Hồn	ban	lệnh	xuất	quân,	ngày	đi	đêm	nghỉ,	quân	đi	hùng	dũng	như
gió	cuốn	.	Thấm	thoát	đã	tới	gần	Nhạn	môn	quan	.	Thổ	nguyên	soái	cho	đóng	trại	ở	xa,	nghỉ
một	đêm	rồi	hôm	sau	tụ	tập	chư	tướng	hỏi	ai	ra	đánh	trận	đầu	.	Ngô	Loan	xin	đi.

Ngô	Loan	dẫn	quân	tới	trước	Nhạn	môn	quan,	lớn	tiếng	bảo:

-	Quan	quân	trong	thành	chú	ý,	bản	tướng	vâng	lệnh	Phiên	chúa	đem	binh	tới	đây	đòi	Hán
triều	cắt	đất	nạp	vàng	bạc	châu	báu	.	Nếu	không	nghe,	sẽ	đạp	Trung	nguyên	thành	bình	địa.

Kinh	nghiệm	hai	lần	trước,	Lý	nguyên	soái	không	dám	khinh	địch,	cứ	đóng	chặt	cửa	quan,
phòng	thủ	nghiêm	ngặt,	rồi	viết	tờ	biểu	tấu	cấp	báo	về	kinh.

Hán	đế	tiê:''p	được	tờ	biểu	tấu	của	Lý	nguyên	soái,	thì	lo	sợ	lắm,	thiết	triều	hỏi	bá	quan	.
Hỏi	mấy	lần	mới	có	hai	vị	đại	tướng	là	Trần	Hy	và	Quách	Vũ	bước	ra	xin	nhận	nhiệm	vụ	.	Hán
đế	phong	hai	ngườilàm	Tả	và	Hữu	Tảo	bắc	đại	tướng	quân,	cấp	cho	trăm	viên	tùy	tướng	và
mười	vạn	tinh	binh,	tức	nhật	lên	đường	tới	Nhạn	môn	quan,	lương	thực	sẽ	tải	đến	sau.

Lý	nguyên	soái	tiếp	đón	nhị	vị	tướng	quân,	bày	tiệc	trò	chuyện	rồi	nói:

-	Nhị	vị	tới	đây	là	lão	soái	yên	tâm	.	Ngày	mai	nhị	vị	phục	binh	ở	hai	bên	núi,	lão	sẽ	dẫn	binh
nghênh	chiến	rồi	vờ	thua	chạy,	nhị	vị	đổ	quân	chặn	đường	về	của	giặc,	lãoquay	lại	cùng	đánh
thì	giặc	ắt	thua.

Hai	người	đều	nói:

-	Lão	nguyên	soái	tính	vậy	là	hay	lắm.

Sáng	hôm	sau,	Cáp	Hổ	đem	binh	tới	khiêu	chiến	.	Lý	nguyên	soái	tư	dẫn	binh	mở	cửa	quan
nghênh	chiến	.	Hai	tướng	quần	thảo	trên	năm	mươi	hợp	bất	phân	thă"ng	bại,	sau	đó	nguyên
soái	vờ	thua	chạy	về	hướng	tây	có	núi	non,	Cáp	Hổ	đâu	chịu	bỏ	qua,	liền	giục	quân	đuổi	theo	.
Đuổi	được	bảy	tám	dặm	thì	chợt	pháo	lệnh	nổ	vang,	quân	Hán	mai	phục	hai	bên	đổ	ra	chặn
đường	về	.	Lý	nguyên	soái	giục	ngựa	quay	lại	mà	đánh	.	Cáp	Hổ	lúng	túng	bị	Lý	nguyên	soái
chém	một	đao	rơi	đầu.

Trận	đó	Phiên	binh	chết	gần	hết	.
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Hôm	sau	Thổ	Kim	Hồn	sai	Tôn	Vân	tới	khiêu	chiến	để	trả	thù	cho	Cáp	Hổ	.	Lý	nguyên	soái



sai	Quách	Vũ	nghênh	chiến	.	Hai	tướng	quần	thảo	trên	ba	mươi	hiệp	thì	Quách	Vũ	giở	vũ	thuật
bí	truyền	là	Hoa	đao	pháp,	múa	đao	khiến	Tôn	Vân	hoa	cả	mắt	không	còn	biết	đường	chống	đỡ
.	Cuối	cùng	Quách	Vũ	chém	bửa	đôi	đầu	Tôn	Vũ.

Trận	đó	Phiên	binh	lại	đại	bại.

Hai	ngày	 liền,	 trong	hai	trận	đầu,	Phiên	quốc	mất	hai	tướng	giỏi	và	đại	bại	hai	 lần,	binh
tướng	nao	núng,	Thổ	Kim	Hồn	phải	hết	lời	khích	lệ	.	Do	đó	hôm	sau	Thổ	nguyên	soái	dẫn	toàn
bộ	binh	tướng	keó	tới	Nhạn	môn	quan	và	sai	Thạch	Khánh	Chân	ra	khiêu	chiến.

Vì	Thạch	Khánh	Chân	là	kẻ	đã	giết	Bách	Hoa	phu	nhân,	nên	Lý	nguyên	soái	tah^n	giục	ngựa
ra	báo	thù	.	Đôi	bên	đánh	dư	trăm	hiệp,	Lý	nguyên	soái	thấy	không	thắng	được	bèn	vờ	thua
giục	ngựa	chạy	.	Thạch	Khánh	Chân	đuổi	theo,	thình	lình	Lý	nguyên	soái	giương	cung	lắp	tên,
quay	lại	bắn	một	phát,	tên	cắm	ngay	yết	hầu	Thạch	Khánh	Chân	.	Tướng	Phiên	vừa	ngã	ngựa
thì	Lý	nguyên	sóai	dad~	nhanh	như	chớp	giục	ngựa	tới	chém	lấy	đầu	đem	về.

Anh	em	Thạch	Long	Thạch	Hổ	thấy	cha	chết	thì	gầm	thét	giục	ngựa	ra	cản	Lý	nguyên	soái,
nhưng	Quách	Vũ	và	Trần	Hy	đã	vội	lướt	tới	nghênh	chiến,	đểLý	nguyên	soái	chạy	vào	thành	.
Chỉ	sau	ít	hiệp,	Thạch	Hổ	bị	Trần	Hy	đâm	một	thương	trúng	ngực	chết	liền	.	Thạch	Long	thấy
em	tử	Trận	thì	xúc	động,	chân	tay	luống	cuống,	bị	Quách	Vũ	vung	đao	chém	làm	hai	đoạn	.	Hai
tướng	Hán	hô	binh	tàn	sát	Phiên	binh.

Thổ	nguyên	sóai	hoảng	hồn	lui	binh	ba	chục	dặm,	rồi	sai	người	cấp	báo	về	kinh	đô	Phiên
quốc.

Phiên	vương	nghe	tin,	rụng	rời	tay	chân,	bèn	hỏi	các	võ	tướgn	xem	ai	có	thể	thay	thế	Thổ
nguyên	soái	 .	Em	trai	Phiên	vương	 là	Ngự	đệ	Nhị	 thân	vương	 liền	bước	ra	xin	đi,	được	anh
phong	làm	Chinh	Nam	đại	nguyên	soái	thay	thế	Thổ	Kim	Hồn,	giáng	Thổ	Kim	Hồn	xuống	làm
Tham	quân.

Vệ	Luật	bước	ra	nói:

-	Bẩm	chúa	công,	phải	mời	thêm	vi	.tăng	lần	trước	mới	được.

Phiên	vương	chợt	nhớ	ra,	sai	Nhị	 thân	vương	tới	chùa	Phục	Long,	mời	vị	 tăng	năm	xưa
tham	chiến	.	Nhị	thân	vương	tới	chùa	Phục	Long,	rồi	trở	về	cho	biết	là	vị	tăng	đã	nhận	lời,	nói
là	cứ	đi	trước	rồi	sẽ	tới	Nhạn	môn	quan	sau	.	Phiên	vương	mừng	lắm,	giao	toàn	quyền	cho	ngự
đệ	xuất	binh.

Ít	ngày	sau,	Nhị	thân	vương	đã	tới	Nhạn	môn	quan,	Thổ	Kim	Hồn	dẫn	chư	tướng	ra	đón,	và
trao	lại	ấn	tín	nguyên	soái	.	Nghỉ	một	đêm	thì	vị	tăng	cũng	tới	.	Nhị	thân	vương	mừng	lắm,	sáng
hôm	sau	tự	dẫn	binh	tới	khiêu	chiến.

Lý	nguyên	 soái	 nghe	báo	 có	Nhị	 thân	 vương	Phiên	quốc	 lãnh	 ấn	nguyên	 sóai	 tới	 khiêu
chiến	thì	cho	Quách	Vũ	và	Trần	Hy	ra	nghênh	chiến	.	Bên	Phiên	binh	thì	Ngô	Loan	và	Dương	Bá
giục	ngựa	chạy	ra	.	Bốn	tướng	quần	thảo	mấy	chục	hiệp	bất	phân	thắng	bại	.	Vị	tăng	thấy	vậy
liền	lấy	ra	một	thỏi	sắt	nhỏ	tung	lên	trời	mà	niệm	chú,	tức	thì	hóa	thành	muôn	nghìn	thanh	sắt
lớn	rơi	như	mưa	xuống	.	Trần	Hy	bị	một	thanh	sắt	rơi	vỡ	đầu	chết	tức	khắc	.	Quách	Vũ	bị	một
thanh	sắt	rơi	trúng	vai	ngã	ngựa	và	bị	Ngô	Loan	giục	ngựa	tới	chém	chết	.	Hán	binh	đại	bại,



chạy	vào	thành	chỉ	còn	một	nửa.

Lý	nguyên	soái	biết	Phiên	binh	lại	có	yêu	pháp,	liền	cho	đóng	chặt	cửa	quan,	gia	tằng	phòng
thủ,	rồi	cấp	báo	về	triều.

Hán	đế	bãi	triều,	đang	cùng	hoàng	hậu	chuyện	trò	thì	hoàng	môn	quan	đưa	người	của	Lý
nguyên	soái	vào	nội	cung	báo	việc	khẩn	cấp	.	Xem	xong	tờ	biểu,	Hán	đế	sợ	hãi	toát	mồ	hôi,
nhưng	hoàng	hậu	nói:

-	Việc	gì	bệ	hạ	phải	run	sợ	như	vậy,	yêu	thuật	thì	đã	có	phép	tiên	trị	được	.	Thiếp	có	phép
tiên	trừ	yêu	thuật	.	Xin	bệ	hạ	cho	thiếp	xuất	binh,	trả	nợ	nước	rửa	thù	nhà.

Hán	đế	lắc	đầu:

-	Hậu	là	bậc	quốc	mẫu,	đâu	có	thể	ra	sa	trường	được.

Hoàng	hậu	lại	nói:

-	Nếu	không	thì	bệ	hạ	nên	ngự	giá	thân	chinh	để	nức	 lòng	tướng	sĩ,	 thiếp	sẽ	đi	 theo	trợ
chiến	.	Ngày	xưa	đức	Cao	Tổ	đánh	đông	phạt	Bắc	mới	đươc	thiên	hạ,	ngày	nay	bệ	hạ	không	noi
được	gương	của	đấng	tiên	vương	hay	sao	?

Hán	đế	suy	nghĩ	hồi	lâu	rồi	bằng	lòng.
 

 

Chương 29
Bách Chiến Bách Thắng

 

Lý	Năng	nghe	tin	hoàng	đế	ngự	giá	thân	chinh	thì	về	nhà	xin	mẹ	để	tình	nguyện	lãnh	ấn	tiên
phong	.	Lúc	đó	Lý	Năng	đang	giữ	chức	Ngự	doanh	chỉ	huy	.	Vợ	là	Trầm	Thị	phu	nhân	bảo:

-	Nếu	vậy	để	thiếp	cùng	đi.

Lý	Năng	nói:

-	Mườu	sáu	năm	nay	ta	luyện	tập	binh	pháp	võ	nghệ,	đôi	chùy	đồng	đã	lão	luyện,	nàng	còn
lo	gì	mà	phải	đi	theo	nữa.

Nhưng	Trầm	thị	phu	nhân	không	nghe,	nhất	định	đi	theo	cho	bằng	được	 ,	rồi	mẹ	của	Lý
Năng	là	Trương	thị,	tức	Thiết	Hoa	phu	nhân	cũng	đòi	đi	theo.

Hán	đế	cùng	hoàng	hậu	Trại	Chiêu	Quân	và	các	tướng	bàn	định	xong	xuôi	thì	xuất	binh,	cờ
xí	rợp	trời.

Xa	giá	tới	Nhạn	môn	quan,	Lý	nguyên	soái	cùng	chư	tướng	tiếp	rước	trọng	thể	.	Ba	quân



biết	Hoàng	đế	ngự	giá	thân	chinh	thảy	đều	nức	lòng	chiến	đấu	.	Hán	đế	cho	binh	tướng	mở	tiệc
ăn	uống	ba	ngày	liền,	rồi	ban	lời	phủ	dụ,	khuyến	khích	chiến	đấu	.	Tướng	sĩ	reo	hò	hăng	hái.

Hôm	sau	Thổ	Kim	Hồn	tới	khiêu	chiến,	mẹ	con	Thiết	Hoa	phu	nhân	và	Lý	Năng	xin	nghênh
chiến,	Lý	nguyên	soái	dặn	nên	thận	trọng	.	Thiết	Hoa	phu	nhân	ngầm	cho	một	toán	binh	sĩ	cấp
tốc	đào	một	hố	lốn	trên	đường	nhỏ	phiá	tây	thành	.	Trong	khi	đó	Lý	Năng	ra	giao	đấu	với	Thổ
Kim	Hồn	.	Sau	gần	trăm	hiệp,	Lý	Năng	vờ	thau	chạy	về	hướng	tây,	rồi	vòng	vào	đường	tắt	mà
chờ,	Thổ	Kim	Hồn	giục	ngựa	chạy	thẳng	tới	nơi,	ngựa	bị	sụp	hố,	Thổ	Kim	Hồn	ngã	ngựa,	Lý
Năng	hiện	ra	hô	quân	đánh	giết	.	Thiết	Hoa	phu	nhân	cũng	tới	tiếp	chiến	.	Thổ	Kim	Hồn	bị	Hán
binh	xúm	lại	đâm	chết	.	Còn	Phiên	binh	chết	quá	nửa.

Hôm	sau	Nhị	thân	vương	tức	giận,	sai	Dương	Bá	đem	một	vạn	quân	tới	trước	Nhạn	môn
quan	khiêu	chiến	.	Hoàng	hậu	Trại	Chiêu	Quân	đòi	dẫn	một	vạn	binh	ra	nghênh	chiến	.	Hán	đê"
không	cản	được,	đành	phải	ra	đứng	trên	mặt	thành	theo	dõi.

Ngô	Loan	thấy	một	nữ	tướng	giục	ngựa	chạyr	a,	đầu	đội	mão	phượng,	thân	mặc	chiến	bào
Ngũ	trảo	kim	long,	cưỡi	ngựa	yên	chỉ,	tay	cầm	đại	đao,	dung	mạo	diễm	lệ	tuyệt	trần	thì	quát
lớn:

-	Tướng	đàn	ông	chết	hết	rồi	sao	mà	để	đàn	bà	ra	trận	vậy	?

Trại	Chiêu	Quân	dựng	ngược	đôi	mày	nạt	lại:

-	Ta	là	Trại	Chiêu	Quân	,	Hán	triều	Chiêu	dương	chính	cung	hoàng	hậu	đây.

Ngô	Loan	cười	ha	hả:

-	Thì	ra	đây	là	em	gái	của	Chiêu	Quân	,	nếu	vậy	thì	nên	theo	chị,	về	làm	quý	phi	Phiên	Quốc
có	phải	hơn	không	?

Trại	Chiêu	Quân	xông	ngựa	tới	quát	lớn:

-	Phiên	cẩu	chớ	vô	lễ.

Rồi	vung	đao	chém	tới	.	Ngô	Loan	giật	mình	giơ	thương	mà	đỡ	.	Đôi	bên	quần	thảo	trên	bốn
mươi	hiệp,	thấy	khó	thắng	được,	Trại	Chiêu	Quân	liền	dùng	phép	thuật	làm	cho	cây	đao	của
mình	nặng	thành	nghìn	cân	.	Ngô	Loan	luống	cuống	chống	đỡ	không	nổi	.	Dương	Bá	thấy	vậy
giục	ngựa	chạy	ra	trợ	chiến	.	Trại	Chiêu	Quân	nóng	lòng	tranh	thắng,	liền	niệm	chú	gọi	thiên
binh	thần	tướng	xuống	đánh	quân	Phiên	tan	tác	.	Ngô	Loan	sợ	hãi	lơi	lỏng	chiến	đấu,	bị	Trại
Chiêu	Quân	chém	chết	.	Dương	Bá	quay	ngựa	chạy	nhưng	Trại	Chiêu	Quân	đã	giục	ngựa	lướt
tới	chém	đầu.

Hán	binh	tràn	sang	đánh	giết,	Phiên	binh	chết	la	liệt	vô	số	.	Bỗng	từ	đại	doanh	Phiên	Binh
một	vị	tăng	thét	lớn	rồi	chạy	ra	.	Trại	Chiêu	Quân	thấy	vị	tăng	này	đi	chân	mà	không	cưỡi	ngựa,
tay	lại	không	cầm	binh	khí	thì	biết	đó	là	kẻ	làm	yêu	pháp	bên	Phiên	binh	thì	quát	hỏi:

-	 Hoà	 thượng	 kia	 là	 người	 tu	 hành	 sao	 không	 lo	 tụng	 kinh	 niệm	phật,	mà	 lại	 tới	 chiến
trường	phạm	sát	giới	như	vậy	?

Nhà	sư	nghiến	răng	nói:



-	Thôi	đừng	nhiều	lời,	hãy	xem	phát	thuật	của	ta	đây.

Nhà	sư	nói	xong	liền	ném	một	chiếc	vòng	như	ý	tới,	Trại	Chiêu	Quân	dùng	tay	gạt	ra,	và
thấy	hai	tay	tê	buốt	.	Trong	khi	nhà	sư	thâu	chiếc	vòng	thì	Trại	Chiêu	Quân	dùng	phi	đao	phóng
liên	tiếp,	nhưng	nha	sư	đưa	tay	lên	mà	trỏ,	các	ngọn	phi	đao	rơi	lả	tả	xuống	đất	.	Tiếp	đó,	bao
nhiêu	thiên	binh	thần	tướng	mà	Trại	Chiêu	Quân	gọi	tới,	đều	bị	nhà	sư	thu	vào	hồ	lô	hết	.tiếp
đó	nhà	sư	tung	thiết	giản	lên	không,	biến	thành	trăm	nghìn	thanh	sắt	rơi	xuống	đầu	Trại	Chiêu
Quân	,	Trại	Chiêu	Quân	chỉ	còn	biết	quay	ngựa	chạy	về	.	Nhưng	nhà	sư	chạy	bộ	đuổi	theo,	và
chạy	còn	mau	hơn	ngựa.

Lý	Quảng	và	Lý	Năng	hoảng	hốt	xua	binh	ra	tiếp	cứu,	nhưng	hai	ông	cháu	giục	ngựa	chạy
tới	được	gần	Trại	Chiêu	Quân	thì	không	thấy	nhà	sư	đâu	nữa	mà	chỈ	thấy	một	con	chim	cực	lớn
bay	vút	lên	trời	rồi	biến	mất	.	Hai	ông	cháu	ngạc	nhiên,	không	hiểu	sao,	còn	Phiên	binh	thì	sợ
hãi	bỏ	chạy	tán	loạn.

Nguyên	là	Cửu	Thiên	Huyền	Nữ	biết	đồ	đệ	bị	nạn,	liền	cưỡi	mây	tới	cúu,	tung	tiên	thằng
trói	nhà	sư	mà	đem	lên	trời	trị	tội.

Hai	ông	cháu	Lý	nguyên	soái	thừa	thế	xua	binh	đánh	giết	quân	Phiên	một	trận	tan	tành	.
Hán	đế	thân	cưỡi	ngựa	ra	cửa	quan	tiếp	đón	hoàng	hậu	Trại	Chiêu	Quân	.
 

Chương kết
Ban Sư Khải Hoàn

 

Nhị	thân	vương	sợ	hãi	lui	binh	ba	chục	dặm,	chỉnh	đốn	hàng	ngũ,	cho	quân	sĩ	ăn	uống	rồi
bắt	đi	ngủ	sớm	để	ngày	mai	đánh	một	trận	phục	thù	.	Nhưng	tới	quá	canh	hai,	bỗng	nghe	pháo
lệnh	nổ	rền,rồi	hàng	vạn	Hán	binh	từ	đâu	ập	tới,	đi	đầu	là	hoàng	hậu	Hán	triều,	cưỡi	ngựa	yên
chỉ,	tay	cầm	đại	đao,	thập	phần	đáng	sợ.

Phiên	binh	rối	loạn	tan	nát,	Nhị	thân	vương	hoảng	hôt	phóng	lên	ngựa	chạy	sang	phiá	đông
nhưng	lại	gặp	Lý	Quảng,	chạy	sang	phía	tây	nhhưng	lại	gặp	Lý	Năng,	vội	quay	lại	về	phía	bắc,
quân	lính	ùn	ùn	chạy	theo	không	còn	lòng	dạ	nào	chiến	đấu.

Đêm	đã	khuya,	Lý	nguyên	soái	cho	lệnh	thâu	binh	.	Hán	đế	sai	bày	tiệc	ăn	mừng	cho	tới
sáng,	quân	sĩ	reo	hò	ca	hát	vang	trời.

Cho	quân	sĩ	nghỉ	ngơi	ba	ngày,	Hán	đế	truyền	Lý	nguyên	soái	ở	lại	giữ	Nhạn	môn	quan,	và
tự	mình	cưỡi	ngựa	cùng	hoàng	hậu	đi	đầu,	dẫn	binh	tới	nước	Phiên.

Quân	đi	như	mây	bay	gió	cuốn,	 ít	ngày	đã	 tới	gần	kinh	đô	Phiên	quốc	 .	Quan	 thủ	 thành
hoảng	sợ	vào	cấp	báo,	Phiên	Vường	cuống	cuồng	không	biết	làm	sao,	bèn	đem	chém	Vệ	Luật,



bưng	đầu	Vệ	Luật	cùng	bá	quan	văn	võ	ra	ngoài	cổng	thành	quỳ	xin	tội,	rồi	rước	Hán	đế	và
hoàng	hậu	vào	triều	bày	yến	tiệc	và	cùng	các	quan	đại	thần	đứng	hầu	tiệc.

Hán	đế	và	hoàng	hậu	hả	dạ	lắm,	chỉ	tiếc	là	Mao	Diên	thọ	không	còn	sống	nữa	.	Hôm	sau,
Phiên	vương	tự	mặc	áo	tù,	đi	chân	đất	hướng	dẫn	Hán	đế	và	Hoàng	hậu	tới	cầu	Bạch	Dương	để
tế	Chiêu	Quân	.	Phiên	vương	cho	biện	lễ	cực	trọng	hậu	rồi	quỳ	trên	cầu	mà	nói.

-	Muôn	tâu	thánh	thượng	và	nương	nương,	mọi	sự	là	do	gian	thần	Mao	Diên	Thọ	bày	ra,
thần	đã	biết	lỗi,	chém	đầu	họ	Mao	rồi	 .	Suốt	mười	sáu	năm	qua,	thần	cũng	không	dám	vô	lễ
đụng	tới	ngọc	thể	của	Chiêu	Quân	nương	nương,	xin	thánh	thượng	và	hoàng	hậu	nương	nương
tha	mạng	cho.

Nhìn	 dòng	 sông	 cuồn	 cuộn,	 Trại	 Chiêu	Quân	 xót	 xa	 thù	 hận,	muốn	 chém	Phiên	 vương,
nhưng	từ	trên	đám	mây	ngũ	sắc	cao	tít,	Chiêu	Quân	hiện	ra	bảo:

-	Thánh	thượng	và	hiền	muội	ngự	giá	thân	chinh	trả	thù	cho	thiếp	là	thiếp	mãn	nguyện	lắm
rồi	.	Mười	sáu	năm	qua	Phiên	vương	cư	xử	với	thiếp	rất	lễ	độ,	vậy	hãy	tha	cho	Phiên	vương.

Nói	xong	thì	biến	mất	.	Hán	đế	ứa	nước	mắt	quỳ	xuống	vái	theo	.	Trại	Chiêu	Quân	từ	lúc	lớn
lên	chưa	hề	thấy	măt.	chị,	nay	thấy	được	trong	khoảnh	khắc	rồi	thôi,	trong	lòng	đau	đớn	lắm,
cứ	ôm	mặt	mà	khóc	.	Hán	đế	phải	an	ủi	hết	lời.

Phiên	vương	được	ân	xá	thì	mừng	lắm,	rước	Hán	đế	và	hoàng	hậu	về	triều,	dọn	tiệc	linh
đình,	lại	khao	thưởng	cho	Hán	binh	.	Sau	cùng	thì	viết	tờ	biểu	cam	kết	xưng	thần	mãi	mãi	và
tiến	cống	đều	đặn.

Hôm	sau,	Hán	đế	và	Trại	Chiêu	Quân	tới	thăm	mộ	Lý	Lăng,	tế	lễ	một	hồi,	rồi	đại	binh	keó	về
nam	.	Đi	tới	một	ngọn	núi	bỗng	thấy	một	con	đười	ươi	to	lớn	dẫn	hai	đứa	trẻ	tới	bên	đường,	rồi
bỏ	chạy	vào	núi	.	Binh	tướng	dẫn	hai	đứa	bé,	một	trai	một	gái	tới	gặp	Hán	đế,	thì	biết	đó	là	hai
con	của	Tô	Vũ,	liền	cho	quần	áo	tử	tế,	sai	đem	theo	về	nước.

Về	tới	kinh	đô,	Hán	đế	phong	thưởng	cho	các	tướng	và	quân	sĩ	hữu	công,	truyền	cho	dân
gian	mở	hội	ăn	mừng	trong	một	tháng	liền	.	Từ	đó	trung	nguyên	lại	thanh	bình	như	xưa.

Năm	sau	thì	hoàng	hậu	Trại	Chiêu	Quân	hạ	sinh	một	thái	tử,	Hán	đế	mừng	rỡ	vô	cùng,	làm
lễ	tạ	Ơn	trời	đất	và	tới	lăng	miếu	tạ	Ơn	các	bậc	tiên	đế.

Thái	tử	càng	lớn	càng	thông	minh,	được	học	tập	văn	võ	toàn	tài,	và	ít	năm	sau	thì	lên	nối
ngôi	trời.
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